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H TẾ H

UẾ
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H TẾ H

UẾ
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H TẾ H

UẾ
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ỌC K

IN
H TẾ H
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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020 được

Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua, một trong những giải pháp có tính đột phá thực

hiện được mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

vào năm 2020 là phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất

lượng lực lượng lao động nông thôn và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân.

Việt Nam là một nước đang phát triển và đang hội nhập mạnh mẽ với thế

giới. Trong bối cảnh đó, nước ta có những cơ hội để phát triển, đồng thời đang và sẽ

gặp không ít khó khăn, thách thức. Khi tham gia hội nhập kinh tế thế giới, xuất phát

điểm phát triển của Việt Nam còn quá thấp. Hiện nay, tổng số lao động (LĐ) đang

làm việc trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân là trên 50,3 triệu người, trong

đó lao động đang làm việc trong nông thôn chiếm 70,7 %, làm việc trong lĩnh vực

nông nghiệp chiếm 48,4 %. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại, cần phải chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động trong

nông thôn (NT). Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa

X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đưa ra mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ lao

động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội, tỉ lệ lao động nông thôn qua

đào tạo đạt trên 50% [3]. Hai mục tiêu này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn

đạt được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhanh và hiệu quả thì

không thể không nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn.

Chất lượng nguồn lao động có vai trò rất quan trong trong chuyển dịch cơ

cấu lao động nông thôn. Ngoài số lượng lao động thì kiến thức, kỹ năng lao động

phải được nâng cao theo những đỏi hỏi cao hơn và mới hơn của hoạt động sản xuất

kinh doanh dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Lao động nông

thôn thường là lao động thủ công, giản đơn không đòi hỏi tay nghề cao. Nếu muốn

chuyển dịch sang việc làm khu vực phi nông nghiệp cần nâng cao chất lượng lao

động. Nếu có trình độ, lao động nông thôn có khả năng tham gia nhiều ngành nghề,

đáp ứng việc làm phi nông nghiệp, việc làm ở khu vực thành phố, khu công nghiệp.
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Thừa Thiên Huế (TTH) là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có điều

kiện kinh tế, xã hội (KT-XH) còn nhiều khó khăn, tình trạng dư thừa LĐ hoặc LĐ

nhàn rỗi đang diễn ra phổ biến ở đây, đặc biệt là khu vực NT. Quá trình công

nghiệp hóa và đô thị hóa phát triển nhanh làm dư thừa lao động trong khu vực nông

nghiệp nông thôn đồng thời đòi hỏi lao động phải có kỹ năng cao. Lao động nông

nghiệp của tỉnh chất lượng còn thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2014 là

54%, tuy nhiên chủ yếu là đào tạo nghề ngắn hạn dưới 3 tháng. Trong có cấu lao

động nông thôn, tỷ trọng LĐ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, tỷ trọng LĐ trong các ngành công nghiệp và dịch vụ

chiếm tỷ trọng thấp. Vấn đề đặt ra là cần phải xác định được ảnh hưởng của chất

lượng nguồn lao động nông thôn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông

thôn tỉnh Thừa Thiên Huế để địa phương có những biện pháp hợp lý nhằm thúc đẩy

quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn (CDCCLĐNT) phù hợp, nhanh

chóng đạt mục tiêu đề ra.

Xuất phát từ những vấn đề đó, nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng

của chất lượng nguồn lao động nông thôn đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông

thôn tỉnh Thừa Thiên Huế” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, vừa mang tính

thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu dài phát triển NT TTH nói chung, CCLĐNT

TTH nói riêng hợp lý và hiện đại.

2. Tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua có một số công trình nghiên cứu về vấn đề con người,

nguồn nhân lực con người, việc làm và kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu lao đông

nông nghiệp nông thôn.

Trần Thanh Đức (2000) trong nghiên cứu “Nhân tố con người trong lực

lượng sản xuất hiện đại” đã nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người trong lược

lượng sản xuất hiện đại và nhấn mạnh yêu cầu của con người đáp ứng sự đòi hỏi

của lực lượng sản xuất hiện đại, trong đó nhấn mạnh vai trò của đào tạo tri thức,

trình độ nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu đó.

Lê Hồng Thái (2002) đã chỉ ra những nguyên nhân chuyển dịch lao động

nông thôn chậm: Phân bổ dân cư không đều giữa các vùng; đất nông nghiệp bình
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quân đầu người có xu hướng ngày càng thấp hơn khiến lao động nông nghiệp ít tích

lũy cho phát triển phi nông nghiệp; chất lượng lao động thấp dẫn đến khả năng

chuyển đổi nghề thấp.

Nguyễn Thị Ái Lâm (2003)  khi nghiên cứu “Phát triển nguồn nhân lực

thông qua giáo dục và đào tạo: kinh nghiệm Đông Á” đã tổng kết khá toàn diện các

kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo của các

nước Đông Á, trong đó kinh nghiệm của Nhật Bản được nghiên cứu và tổng kết rất

công phu. Những kết quả nghiên cứu có thể tham khảo vận dụng cho đào tạo nghề ở

nước ta.

Đặng Kim Sơn (2008) trong nghiên cứu chương trình phát triển nông nghiệp

nông dân và nông thôn đã nhấn mạnh để nông nghiệp phát triển nhanh đáp ứng yêu

cầu của nền kinh tế cũng kiến nghị ngân sách Nhà nước phải tăng mức hỗ trợ nông

nghiệp nông thôn qua đầu tư vào cơ sở giao thông, thủy lợi, đường điện, nghiên cứu

KHKT phục vụ nông nghiệp, đào tạo nghề cho nông dân…

Tăng Minh Lộc (2008) đã đi sâu nghiên cứu nội dung về chất lượng nguồn

nhân lực ở nông thôn cho thấy do ảnh hưởng của sản xuất tiểu nông, nhỏ lẻ và phân

tán, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ và các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiển

còn hạn chế, nên đa số lao động nông thôn thụ động, tư duy cạnh tranh và tính kỹ

luật lao động kém, từ đó thu nhập của họ thấp, khả năng chuyển đổi nghề bị khi bị

mất đất hoặc cơ hội tham gia vào khu vực lao động công nghiệp đòi hỏi các kỹ năng

và tính kỹ luật lao động cao là không dễ dàng. Muốn nâng cao chất lượng lao động

nông thôn để than gia chuyển dịch cơ cấu lao động thì phải có chương trình đào tạo,

có các chính sách thiết thực để khuyến khích lao động học nghề và rèn luyện kỷ luật

lao động.

Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề (2011) khi nghiên cứu “Mô hình dạy

nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng

đất’ đã dề cập đến các vấn đề chủ yếu của đô thị hóa và những hệ lụy đối với nông

thôn Việt Nam; nhu cầu học nghề của người lao động và những mô hình dạy nghề

giải quyết việc làm cho các nhóm lao động nông thôn khác nhau.
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Ngô Văn Hải (2012) khi nghiên cứu về chính sách giải pháp thúc đẩy chuyển

dịch lao động nông thôn Việt Nam đã rút ra các kết luận: Chuyển dịch kinh tế và

chuyển dịch lao động đi liền với nhau và là điều kiện thúc đẩy nhau, chuyển dịch cơ

cấu kinh tế luôn đi trước một bước và tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch lao động

nông thôn; Chuyển dịch lao động nông thôn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, tập

quán ở từng địa phương; Các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang có

nhiều bất cập làm hạn chế kết quả thực hiện; Các chính sách đất đai, vay vốn tạo việc

làm, phát triển ngành nghề có phát huy tác dụng nhưng chưa đạt mong muốn.

Tóm lại, tình hình nghiên cứu liên quan đến lao động nông nghiệp nông thôn

khá phong phú; không chỉ đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực nông nghiêp nông

thôn; phân tích nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến chuyển chuyển dịch cơ cấu lao

động; đã đưa ra nhiều kiến nghị để phát triển thị trường lao động, tạo việc làm và

chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp… Tuy nhiên, ít có nghiên cứu một cách

có hệ thống về ảnh hưởng của chất lượng nguồn lao động nông thôn đến chuyển

dịch cơ cấu lao động nông thôn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn chất lượng nguồn lao động nông

thôn, cơ cấu cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, phân tích thực trạng chất

lượng nguồn lao động nông thôn và tác động của chất lượng nguồn lao động nông

thôn đến quá trình chuyển dịch CCLĐNT Thừa Thiên Huế, đề xuất phương hướng,

giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động ở nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình

chuyển dịch CCLĐNT Thừa Thiên Huế.

3.2. Mục tiêu cụ thể

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng nguồn lao động nông

thôn, cơ cấu cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và các yếu tố ảnh hưởng

đến quá trình CDCCLĐNT

+ Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn lao động nông thôn. Đánh giá ảnh

hưởng của chất lượng nguồn lao động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động

nông thôn.
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+ Đề xuất các chính sách cụ thể nâng cao chất lượng nguồn lao động ở nông

thôn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch CCLĐNT Thừa Thiên Huế.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến chất lượng

nguồn lao động nông thôn, chuyển dịch CCLĐNT và tác động của chất lượng

nguồn lao động nông thôn đến quá trình chuyển dịch CCLĐNT Thừa Thiên Huế.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Địa bàn tỉnh TTH, cụ thể là địa bàn NT tỉnh TTH.

- Về thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2005- 2013.

Do đối tượng và phạm vi nghiên cứu quá trình chuyển dịch CCLĐNT và các

yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch CCLĐNT Thừa Thiên Huế là quá rộng, vì

thế để tập trung và làm nổi bật vấn đề nghiên cứu, trong khuôn khổ của đề tài, nhóm

nghiên cứu chỉ tập trung làm rõ quá trình chuyển dịch CCLĐNT về số lượng và chất

lượng theo ngành KT, theo thành phần KT và theo vùng KT; tác động của chất lượng

nguồn LĐNT đến quá trình chuyển dịch chuyển dịch LĐNT Thừa Thiên Huế …

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tổng quan, tổng hợp thông tin tài liệu nhằm hệ

thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về CDCCLĐ và chuyển dịch

CCLĐNT;

- Phương pháp thu thập số liệu: nguồn số liệu thứ cấp được nhóm nghiên cứu

thu thập từ các cơ quan, ban ngành các cấp từ Trung ương đến địa phương. Chủ yếu

từ Tổng cục thống kê Việt Nam, Cục thống kê TTH, Sở Lao động, Thương binh và

XH TTH và các Phòng Lao động, Thương binh và XH các huyện thuộc tỉnh TTH.

Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra phỏng vấn trực tiếp 300 hộ

gia đình ở 4 xã Phú Lương, Phú Mỹ thuộc huyện Phú Vang; xã Phong An và Phong

Mỹ thuộc huyện Phong Điền.

- Phương pháp phân tích: Các phương pháp phân tích thống kê: phương pháp

số tương đối, phương pháp so sánh …
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6. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được bố cục thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận và thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực nông thôn và

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn;

Chương 2: Thực trạng và ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực nông

thôn đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Thừa Thiên Huế;

Chương 3: Định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực nông thôn từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Thừa Thiên Huế.
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CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ CHẤT LƯỢNG

NGUỒN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ

CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

1.1. Một số khái niệm về chất lượng nguồn lao động nông thôn

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực

Theo định nghĩa của Viện Nghiên cứu con người: Nguồn nhân lực là tổng thể

các tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương một quốc gia trong tổng

thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể, trí, nhân cách) và tính năng động xã hội

của con người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng, quốc gia. Tính thống nhất

đó được thể hiện ở quá trình biến đổi nguồn lực con người thành vốn con người đáp

ứng yêu cầu phát triển.

Theo A.Stivastava (Ấn Độ) đã đưa ra định nghĩa về nguồn nhân lực dưới góc

độ kinh tế như sau: “ Nguồn nhân lực được hiểu là toàn bộvốn nhân lực bao gồm

thểlực, trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp mà mỗi cá nhân sở hữu. Vốn nhân lực được

hiểu là con người dưới dạng một nguồn vốn, thậm chí là nguồn vốn quan trọng nhất

đối với quá trình sản xuất, có khả năng sản sinh ra các nguồn thu nhập trong tương

lai hoặc như là nguồn của cải có thể làm tăng sự phồn thịnh về kinh tế. Nguồn vốn

này là tập hợp những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được nhờ vào quá

trình lao động sản xuất. Do vậy, các chi phí về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe

và dinh dưỡng,…để nâng cao khả năng sản xuất của nguồn nhân lực được xem như

chi phí  đầu vào của sản xuất, thông qua đầu tư vào con người” [35].

Theo Nguyễn Hữu Dũng đã luận giải bản chất của nguồn nhân lực dưới các

lát cắt khá rộng sau:

- Nguồn nhân lực là tiềm năng của con người có thể khai thác cho sự phát

triển kinh tế - xã hội;

- Nguồn nhân lực là số lượng và chất lượng con người, bao gồm cả thể chất

và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm sống;
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ỌC K

IN
H TẾ H
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- Là tổng thể những tiềm năng, những lực lượng thể hiện sức mạnh và sự tác

động của con người trong việc cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội;

- Là sự kết hợp giữa trí lực và thể lực của con người trong sản xuất tạo ra

năng lực sáng tạo và chất lượng, hiệu quả của hoạt động lao động [10].

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho rằng phải hiểu phát triển nguồn nhân

lực theo nghĩa rộng, không chỉ là sự hành nghề của dân cư hoặc bao gồm ngay cả

vấn đề đào tạo nói chung (trình độ dân trí, trình độ chuyên môn kỹ thuật) mà còn là

phát triển năng lực và sử dụng năng lực đó của con người để tiến tới có việc làm

hiệu quả, cũng như thoả mãn nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Nói cách khác phát triển nguồn nhân lực bao gồm 2 khía cạnh chính: phát

triển về số lượng bao gồm phát triển lực lượng nguồn nhân lực và phát triển chất

lượng bao gồm phát triển các yếu tố về văn hoá, sức khỏe, hay trình độ chuyên môn

kỹ thuật... của nguồn nhân lực.

Từ khái niệm phát triển nguồn nhân lực nói chung có thể rút ra khái quát về

phát triển nguồn nhân lực là sự đầu tư vào con người, nguồn nhân lực thông qua các

hoạt động giáo dục, đào tạo nghề, tăng cường kỹ năng và chăm sóc sức khỏe.

1.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực nông thôn

Nguồn nhân lực nông thôn (NNL) là một bộ phận của nguồn nhân lực nói

chung,  được phân bố ở nông thôn và làm việc trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội trên

địa bàn nông thôn, bao gồm: sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động phi nông nghiệp khác diễn ra ở

nông thôn.

NNL nông thôn phản ánh khía cạnh cơ cấu dân cư và lao động trong các

ngành, các vùng, cơ cấu lao động đã qua đào tạo, cơ cấu trình độ lao động, cơ cấu

độ tuổi trong lực lượng lao động nông thôn và cơ cấu nguồn lao động dự trữ ở nông

thôn, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

NNL nông thôn là khái niệm phản ánh phương diện chất lượng của LLLĐ ở

nông thôn trong hiện tại và trong tương lai gần thể hiện qua hàng loạt các yếu tố

như: sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần; mức sống; trình độ giáo dục, đào tạo về

văn hóa và về chuyên môn nghề nghiệp; năng lực sáng tạo, khả năng thích nghi, kỹ
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năng và văn hóa lao động, các khía cạnh tâm lý, đạo đức, lối sống v.v..., trong đó

thể lực, trí lực và đạo đức là những yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, nó cũng

nói lên sự biến đổi và xu hướng của sự biến đổi về số lượng, chất lượng, cơ cấu dân

cư và lực lượng lao động ở nông thôn.

Phát triển nguồn nhân lực nông thôn là giải quyết vấn đề phát triển người lao

động nông thôn, phát triển nông dân và cơ cấu xã hội ở nông thôn. Phát triển NNL

nông thôn là sự biến đổi số lượng và chất lượng NNL nông thôn về các mặt: cơ cấu,

thể lực, kỹ năng, kiến thức và tinh thần... cần thiết cho công việc, nhờ vậy mà phát

triển được năng lực của họ, ổn định công ăn việc làm, nâng cao địa vị kinh tế, xã

hội và đóng góp cho sự phát triển xã hội. Phát triển NNL nông thôn trong quá trình

CNH, HĐH là hoạt động nhằm tạo ra NNL có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu

cầu kinh tế - xã hội của giai đoạn CNH, HĐH đất nước.

Phát triển NNL nông thôn chính là quá trình làm gia tăng giá trị cho con

người nông thôn trên các mặt như đạo đức, trí tuệ, kỹ năng, tâm hồn, thể lực, làm

cho họ trở thành những người lao động có những năng lực và phẩm chất mới và

cao, đáp ứng được những yêu cầu to lớn của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Từ những điều trình bày trên có thể khẳng định rằng phát triển NNL nông

thôn là quá trình nâng cao năng lực của con người nông thôn về mọi mặt; đồng thời,

phân bố, sử dụng và khai thác có hiệu quả nhất NNL nông thôn thông qua hệ thống

phân công lao động và giải quyết việc làm ở nông thôn.

1.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực nông thôn

Quá trình phát triển đòi hỏi phải phân tích, đánh giá đúng và đầy đủ những

đặc điểm của NNL nông thôn. Trên cơ sở phân tích đó, xác định phương hướng và

giải pháp hợp lý, có hiệu quả nhằm sử dụng và phát triển nguồn tiềm năng quan

trọng này. Qua việc phân tích thực trạng NNL nông thôn và những vấn đề đang đặt

ra ra đối với NNL nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Ta thấy NNL

nông thôn hiện nay có những đặc điểm sau:

- Nguồn nhân lực ở nông thôn nước ta chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh

Do dân số nước ta phần lớn sống ở nông thôn nên NNL nông thôn hiện nay

khá đông. Theo Tổng Cục Thống kê năm 2011, lao động nông thôn đạt 36,15 triệu
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H TẾ H

UẾ



10

người, chiếm 70,33% lực lượng lao động cả nước (xem bảng 1.1). Mặc dù trong

những năm gần đây tỷ lệ lao động ở nông thôn đã có xu hướng giảm, nhưng nhìn

chung NNL nông thôn vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn.

Bảng 1.1: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo thành thị nông thôn ở Việt

Nam giai đoạn 2000 – 2011

Năm Tổng số LĐ Thành thị Nông thôn

Số lượng

Tỷ trọng

(%) Số lượng

Tỷ trọng

(%)

2000 38.545,4 8.910,3 23,12 29.635,1 76,88

2001 39.615,8 9.475,9 23,92 30.139,9 76,08

2002 40.716,0 9.848,5 24,19 30.867,5 75,81

2003 41.846,7 10.104,2 24,15 31.742,5 75,85

2004 43.008,9 10.703,0 24,89 32.305,9 75,11

2005 44.904,5 11.461,4 25,52 33.443,1 74,48

2006 46.238,7 12.266,3 26,53 33.972,4 73,47

2007 47.160,3 12.409,1 26,31 34.751,2 73,69

2008 48.209,6 13.175,3 27,33 35.034,3 72,67

2009 49.322,0 13.271,8 26,91 36.050,2 73,09

2010 50.392,9 14.106,6 27,99 36.286,3 72,01

2011 51.398,4 15.251,9 29,67 36.146,5 70,33

2012 52.348,0 15.885,7 30,35 36.462,3 69,65

2013 53.245,6 16.042,5 30,13 37.203,1 69,87

(Nguồn: Niên giám thống kê và Kho dữ liệu điều tra biến động dân số và

KHHGĐ-Tổng cục thống kê năm 2013)

Đặc điểm này cho thấy tiềm năng nhân lực ở nông thôn nước ta rất to lớn và

dồi dào. Chỉ tính trong 5 năm (2007-2011) lao động nông thôn đã tăng lên 1.395,3

nghìn người. Đây là lực lượng lao động trẻ khỏe, có khả năng tiếp thu và nắm bắt

kỹ thuật mới nhanh, sử dụng công nghệ mới, tiếp thu kiến thức kinh doanh tốt, nếu

được bồi dưỡng và đào tạo chu đáo.
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Tuy nhiên, NNL chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh, cùng với quá trình đô

thị hóa và mất dần đất nông nghiệp (nhất là vùng đồng bằng đông dân và vùng

ven đô thị...) diễn ra tương đối nhanh như hiện nay, trong khi chưa đủ điều kiện

để chuyển họ sang làm ngành nghề phi nông nghiệp và dịch vụ sẽ dẫn tới tình

trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tiềm tàng ở nông thôn là rất lớn, gây sức ép lớn

về giải quyết việc làm và thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, làm cho

mâu thuẫn giữa khả năng tạo việc làm còn hạn chế với nhu cầu giải quyết việc

làm quá lớn vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Vì vậy vấn đề khắc phục

mất cân đối cung- cầu về lao động ở nước ta phải giải quyết bắt đầu từ nông

nghiệp, nông thôn.

- Nguồn nhân lực nông thôn nước ta phân bố không đều giữa các ngành và

các vùng.

Thực tế cho thấy, cơ cấu NNL nông thôn nước ta hiện nay phân bố chưa

hợp lý và còn nhiều bất cập. Xét theo cơ cấu ngành thì ngành nông nghiệp là

ngành chiếm tỷ trọng việc làm lớn nhất của nước ta. Năm 2011 có 24,36 triệu

người có việc làm trong ngành này, chiếm 48,39% tổng số người có việc làm

(xem hình 1.1). Tỷ trọng này đã giảm đáng kể trong giai đoạn vừa qua, so với

năm 2000 đã giảm được 16,71%. Lao động ngành dịch vụ cả nước tiếp tục tăng

trưởng trong hơn 10 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2011 số lượng lao động của

ngành dịch vụ đã tăng lên gần gấp đôi từ 8,1 triệu người năm 2000 lên 15,3 triệu

người năm 2011, nâng tỷ trọng từ 21,80% năm 2000 lên 30,33% năm 2011. Lao

động công nghiệp, mặc dù còn khiêm tốn về quy mô so với ngành nông nghiệp

và dịch vụ, đang có sự tăng trưởng cũng khá ấn tượng. Đến năm 2011, lao động

công nghiệp cả nước đạt 10,75 triệu người tăng hơn gấp đôi so với năm 2000

(4,9 triệu người) và chiếm 21,29% tổng số lao động. Tăng trưởng việc làm ở

trong nước chủ yếu là kết quả của việc chuyển dịch lao động từ ngành nông

nghiệp sang hai ngành công nghiệp và dịch vụ.
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ĐVT:%

Hình 1.1: Tỷ trọng việc làm phân theo ngành kinh tế, 2000 – 2011

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010 và năm 2011)

Lao động trong nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp và dịch vụ

đã có những bước phát triển mới nhưng tốc độ phát triển còn chậm. Đây là vấn đề

bất lợi, cần tập trung sức giải quyết nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động

trong thời gian tới theo hướng: giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ

trọng trong công nghiệp và dịch vụ, phù hợp với qui luật của quá trình CNH, HĐH.

Các vùng lại có điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội và trình độ

phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau. Sự mất cân đối về lao động giữa các

vùng tạo ra sự mất cân đối giữa lao động và tư liệu sản xuất. Quá trình phát triển

kinh tế - xã hội nông thôn đòi hỏi phải được phân bố một cách hợp lý giữa các vùng

nhằm phát huy thế mạnh riêng của từng vùng. Kết hợp giữa cơ cấu ngành và cơ cấu

lãnh thổ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là hết sức cần thiết,

nhằm khắc phục tình trạng phát triển không đồng đều ở nông thôn hiện nay. Giải

quyết tốt vấn đề di dân có tổ chức và di dân tự do hiện nay nhằm điều chỉnh hợp lý

sự phân bố lao động giữa các vùng lãnh thổ.

- Nguồn nhân lực nông thôn nước ta còn thu nhập thấp là phổ biến, vấn đề

xóa đói giảm nghèo ở nông thôn vẫn tiếp tục đặt ra gay gắt.

Lao động ở nông thôn chủ yếu là lao động giản đơn thủ công, năng suất lao

động thấp, dẫn đến thu nhập thấp. Mặt khác, sự chênh lệch thu nhập giữa nông thôn
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và thành thị, giữa công nghiệp và nông nghiệp ngày càng gia tăng. Mặc dù đã đạt

được những thành tựu to lớn trong xóa đói, giảm nghèo, nhưng hiện nay Việt Nam

vẫn là một nước nghèo. Nghèo đói vẫn là vấn đề chủ yếu của nông thôn Việt Nam.

Tình trạng nghèo đói là nghiêm trọng trong các dân tộc ít người của Việt Nam và sự

có sự cách biệt lớn về mức sống giữa vùng núi, vùng sâu, vùng xa với đồng bằng và

thành thị (tỷ lệ đói nghèo trong các dân tộc ít người 2008 là 65% nhiều gấp 1,5 lần

so với bình quân toàn quốc là 31%), tỷ lệ giảm nghèo rất thấp trong các dân tộc ít

người [14].

Người nghèo chủ yếu là những nông dân có trình độ học vấn thấp và khả

năng tiếp cận các thông tin và kỹ năng chuyên môn bị hạn chế. Năm 2012, gần 70%

số người nghèo làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc điểm này cho thấy nếu chỉ sản xuất thuần nông, năng suất thấp thì tình

trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp và đói nghèo ở nông thôn sẽ không thể được cải

thiện làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng NNL nông thôn nước ta.

- Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn có nhiều đặc tính phù hợp với sự

phát triển, nhưng cũng còn những hạn chế rất lớn trong quá trình tiến hành công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NNL nông thôn nước ta mà chủ yếu là giai cấp nông dân, đó là một cộng

đồng dân cư mang bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, có truyền thống đoàn kết, yêu

nước nồng nàn. Trong lịch sử, nông dân có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự

nghiệp dựng nước và giữ nước. Nông thôn nước ta trước kia cũng như hiện nay, ở

mỗi vùng, mỗi địa phương có vị trí, đặc điểm, tiềm năng, đời sống kinh tế, văn hóa-

xã hội khác nhau, đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán cũng khác nhau. Chính điều

đó tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc hết sức độc đáo, phong phú và đa dạng của nông

thôn Việt Nam. Đó cũng chính là những lợi thế quan trọng của nông thôn và người

lao động ở nông thôn nước ta để phát triển kinh tế, xã hội nông thôn và tham gia

vào quá trình phân công và hợp tác lao động trong nước và quốc tế.

Mặt khác, với tác động của quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước sau hơn 25

năm gắn với cơ chế thị trường, ở nông thôn nước ta đang hình thành những người

lao động có nhân cách và lối tư duy mới. Từ những người ỷ lại, kém năng động, ít
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tháo vát trong sản xuất và kinh doanh trước đây, đến nay, thanh niên nông thôn đã

biết chấp nhận cạnh tranh, dám phiêu lưu mạo hiểm, biết tự tìm cách khẳng định

bản thân. Cùng với những đổi mới về nhân cách, nhiều định hướng giá trị mới cũng

đang được hình thành. Đó là những mong muốn và nhu cầu cần được làm việc, có

thu nhập cao, nhu cầu học hỏi để vươn lên, sống có trách nhiệm, có tình nghĩa, là

những mong muốn được sống trong hòa bình, ổn định để phát triển... [11].

Chính những định hướng giá trị mới vừa mang tính hiện đại, vừa thể hiện

tính truyền thống đó đã góp phần tạo nên những con người có nhận thức cao, có bản

lĩnh vững vàng để đi vào thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế ấy, như đã trình bày trên, NNL nông thôn

nước ta, còn có những hạn chế và bất cập rất lớn so với yêu cầu phát triển nền kinh

tế hàng hóa và CNH, HĐH đất nước. Đó là, hạn chế về sức khỏe với các chỉ tiêu

quan trọng nhất như thể lực, tầm vóc, tuổi thọ trung bình... của người lao động; hạn

chế và bất cập về trình độ văn hóa; yếu kém về trình độ chuyên môn nghề nghiệp và

tay nghề. Đa số LLLĐ trẻ nông thôn nước ta chưa được đào tạo nghề [29].

1.1.4. Nội dung chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực nông thôn

- Mỗi quốc gia đều có chương trình phát triển con người của riêng mình,

nhưng cần có một nguyên tắc chung là: đặt con người vào trung tâm của sự phát triển

và tập trung vào những nhu cầu và năng lực của con người. Như vậy, "phát triển

người" gắn với quan niệm mới về sự phát triển, không chỉ lấy chỉ số tổng số thu nhập

quốc dân trên đầu người mà còn lấy chỉ số phát triển người (Human Development

Index HDI) để đánh giá thực trạng của một quốc gia. Từ 1990, UNDP đưa ra chỉ số

phát triển người bao gồm 3 tiêu chí: tuổi thọ, trình độ học vấn và mức sống.

Ngoài chỉ số tổng hợp HDI, người ta còn dùng các hệ thống chỉ tiêu dưới đây

để đánh giá trực tiếp các khía cạnh khác nhau sức khỏe, trình độ học vấn và chuyên

môn kỹ thuật của nguồn nhân lực cũng như để thấy rõ nhân tố ảnh hưởng đến nó ở

hiện tại và trong tương lai.

- Chỉ tiêu đánh giá sức khoẻ Sức khỏe là sự phát triển hài hòa của con người

cả về thể chất và tinh thần. Sức khỏe cơ thể là sự cường tráng, năng lực lao động

chân tay. Sức khỏe tinh thần là sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, khả năng vận
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động của trí tuệ, biến tư duy thành hoạt động thực tiễn. Sức khỏe vừa là mục đích,

đồng thời nó cũng là điều kiện của sự phát triển nên yêu cầu bảo vệ và nâng cao sức

khỏe con người là một đòi hỏi hết sức chính đáng mà xã hội phải đảm bảo.

- Chỉ tiêu đánh giá trình độ văn hoá Trình độ văn hoá là khả năng về tri thức

và kỹ năng để có thể tiếp thu những kiến thức cơ bản, thực hiện những việc đơn

giản để duy trì cuộc sống. Trình độ văn hoá được cung cấp qua hệ thống giáo dục

chính quy, không chính quy, qua quá trình học tậo suốt đời của mỗi cá nhân.

- Chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) Trình độ CMKT

là kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm đương chức vụ trong quản lý, kinh doanh

và các hoạt động nghề nghiệp. Lao động CMKT bao gồm những công nhân kỹ thuật

(CNKT) từ bậc 3 trở lên (có hoặc không có bằng) cho tới những người có trình độ

trên đại học. Họ được đào tạo trong các trường, lớp dưới các hình thức khác nhau và

có bằng hoặc không có bằng (đối với CNKT không bằng) song nhờ kinh nghiệm

thực tế trong sản xuất mà có trình độ tương đương từ bậc 3 trở lên.

Trong thực tế, không phải tất cả các chỉ tiêu này đều có đủ cơ sở số liệu

thống kê để tính toán. Có những chỉ tiêu chỉ qua tổng điều tra mới có. Đây là một

hạn chế của công tác thống kê nguồn nhân lực.

1.1.5. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực nông thôn

1.1.5.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến số lượng nguồn nhân lực nông thôn

Một là, tình hình phát triển dân số, phân bố dân cư và mật độ dân cư. Sự tăng

trưởng dân số: ở tầm quốc gia, sự tăng trưởng dân số chỉ chịu tác động của hai

thành phần chính là chết và sinh (vì di dân quốc tế là không đáng kể), ở cấp vùng,

tỉnh... ngoài các yếu tố sinh, chết còn chịu tác động của tình trạng di dân. Sự gia

tăng dân số quá nhanh làm tăng nhanh số lượng NNL và hạn chế nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực.

Hai là, sự biến đổi cơ cấu tuổi của dân số sẽ có tác động đến số lượng NNL.

Có qui mô dân số thích hợp có nghĩa là phải có một số lượng dân phù hợp với điều

kiện thiên nhiên và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu dân số thích hợp

nghĩa là phải có một tỷ lệ thích hợp về độ tuổi, đảm bảo một tỷ lệ cân đối giữa số

người trong tuổi lao động, số người quá tuổi và chưa đến tuổi lao động. Phân bố dân
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cư hợp lý trên các vùng lãnh thổ nhằm đảm bảo đủ nhân lực khai thác tài nguyên và

phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả. Có thể điều tiết phân bố dân cư thông qua

chính sách dân số và các chính sách kinh tế - xã hội.

Ba là, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của từng vùng lãnh thổ. Điều này đã,

đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến số lượng lực lượng lao động. Thực tế cho thấy: ở

đâu có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi, có đời sống vật chất, tinh thần

khá giả, thì ở đó các ngành sản xuất phát triển, dân số và nguồn lao động tập trung

nhiều hơn. Vì vậy, việc tìm ra và khai thác lợi thế, hỗ trợ các vùng phát triển và đầu

tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa là vấn đề

cấp bách hiện nay.

Bốn là, qui hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị, thị trấn, thị tứ... Đây cũng

là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng NNL giữa các vùng. Một xu hướng tất

yếu mà các nước công nghiệp hóa đã trải qua nhằm thu hút lao động từ nông thôn

chuyển sang các ngành công nghiệp, dịch vụ và xây dựng thông qua việc hình thành

những khu công nghiệp, đô thị, thị trấn, thị tứ. Ở nước ta, nhân tố này đang có tiềm

năng rất lớn, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời theo hướng văn minh, hiện đại.

1.1.5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực nông thôn

Một là, sức khỏe và dinh dưỡng: Chất lượng NNL phụ thuộc trước hết vào

chất lượng cuộc sống (sự thỏa mãn nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần của con

người). Đây là yếu tố quan trọng tác động đến chất lượng dân số và NNL. Nếu chất

lượng cuộc sống được đảm bảo thì yếu tố sức khỏe (thể lực, tầm vóc, tuổi thọ trung

bình... của người lao động) có điều kiện phát triển.

Mối quan hệ giữa sức khỏe và phát triển là hết sức biện chứng. Bản thân sự

phát triển kinh tế - xã hội có tác động cải thiện điều kiện sức khỏe và, ngược lại, sức

khỏe và dinh dưỡng được cải thiện, nâng cao chất lượng NNL nhằm phát triển kinh

tế. Các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa vô cùng to lớn đến sức khỏe,

việc nuôi dưỡng và chăm sóc tốt cho trẻ em sẽ là yếu tố làm tăng năng suất lao động

trong tương lai. Vì vậy vấn đề đảm bảo dinh dưỡng, giải quyết tình trạng suy dinh

dưỡng là yêu cầu khẩn cấp nhằm nâng cao thể lực trẻ em và người lớn hiện nay ở

nước ta, nhất là ở nông thôn.
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Hai là, giảm sinh đẻ: Là một yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng NNL và

dân số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Giảm sinh đẻ làm giảm quy mô dân số,

giảm khối lượng nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình và xã hội phải đảm bảo; tạo

điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện cho con

người được học tập nhiều hơn; tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao thể lực, có cơ hội

tiếp cận đào tạo và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội tốt hơn.

Ba là, giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Đây là nhân tố quan trọng nhất của sự

phát triển NNL hiện nay, đặc biệt đối với nguồn nhân lực nông thôn ở nước ta.

Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, cá nhân thuộc

mọi thành phần kinh tế diễn ra hết sức gay gắt. Để chiến thắng trong cạnh tranh, các

doanh nghiệp, cá nhân phải thường xuyên đổi mới công nghệ sản xuất, đổi mới thiết

bị, áp dụng các thành tựu KH-CN, đổi mới thiết kế sản phẩm... Điều này đặt ra

những yêu cầu mới với việc giáo dục, đào tạo và đào tạo nghề cho người lao động.

Đào tạo lao động không chỉ là đào tạo mới, mà còn bao gồm cả đào tạo lại, bổ sung

kiến thức và nâng cao tay nghề, không chỉ nhằm vào đội ngũ trí thức có trình độ

cao, mà phải đào tạo cả những người lao động bình thường nhất.

Bốn là, văn hóa và truyền thống dân tộc, các mối quan hệ xã hội và gia đình:

Nhân tố này có tác động rất lớn đến hành vi ứng xử của con người trong công việc và

cuộc sống. Đây là những kênh tác động hình thành yếu tố tinh thần của người lao

động. Chất lượng văn hóa và xã hội lành mạnh sẽ góp phần quan trọng tạo nên những

con người có tâm hồn trong sáng, nhân cách và tinh thần lành mạnh trong phát triển.

Ngược lại, đó là những yếu tố tiêu cực, tàn phá con người và sự phát triển.

Năm là, việc làm và phân công lao động: Sự phát triển và biến đổi cơ cấu

kinh tế dẫn đến sự phân bổ lao động trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng là yếu

tố quan trọng tác động đến chất lượng NNL. Những việc làm đòi hỏi kỹ thuật cao

và mang lại nhiều lợi ích cho người lao động sẽ có tác động tích cực nâng cao chất

lượng NNL và ngược lại.

Sáu là, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, điện, nước,

thông tin liên lạc...: Đây không chỉ là yếu tố quyết định của phát triển nền nông

nghiệp hàng hóa, của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mà còn là nhân tố tác
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động mạnh mẽ đến chất lượng NNL nông thôn. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông

thôn là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và nâng cao chất lượng NNL

nông thôn.

Ngoài ra, những chính sách quản lý xã hội, quản lý kinh tế, chính sách phân

phối, đặc biệt là chính sách kích thích lợi ích kinh tế và trả công lao động có ảnh

hưởng rất lớn làm kích thích, thúc đẩy hoặc triệt tiêu động lực nâng cao chất lượng

NNL nông thôn. Chế độ phân phối bình quân sẽ hạn chế tính năng động sáng tạo

của người lao động.

1.2. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

1.2.1. Cơ cấu lao động và cơ cấu lao động nông thôn

- Cơ cấu lao động:

Cơ cấu ''Là một phạm trù triết học, khái niệm cơ cấu được sử dụng để biểu thị

cấu trúc bên trong, tỷ lệ và mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành của hệ thống.

Cơ cấu được biểu hiện như là tập hợp những mối quan hệ liên kết hữu cơ, các yếu

tố khác nhau của một hệ thống nhất định. Cơ cấu là một thuộc tính của hệ thống''

[9]. Khái niệm trên, chủ yếu biểu hiện về mặt định tính. Còn về mặt định lượng, cơ

cấu biểu thị cấu trúc của một hệ thống, gồm nhiều bộ phận có mối liên hệ chặt chẽ

với nhau; cơ cấu biểu hiện mối quan hệ về tỷ trọng giữa các bộ phận hợp thành so

với tổng thể hoặc là tỷ lệ giữa các bộ phận với nhau, bộ phận này tăng thì bộ phận

kia giảm và ngược lại.

Cơ cấu lao động là một phạm trù kinh tế, thể hiện tỷ trọng của từng yếu tố

lao động theo các tiêu thức khác nhau trong tổng thể hoặc tỷ lệ của từng yếu tố so

với một yếu tố khác được tính bằng phần trăm. Các tiêu thức thường được dùng làm

cơ sở để phân loại, xác định về mặt lượng của cơ cấu lao động có thể là các đặc

trưng nhân khẩu học (đặc trưng về giới, về độ tuổi, về tình trạng hôn nhân...); các

đặc trưng về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tay nghề...; các đặc trưng về

ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh tế; hoặc nhiều đặc trưng kinh tế - xã hội khác

như: quan hệ lao động, thành phần kinh tế, thu nhập, khu vực thành thị, nông thôn

hoặc vùng lãnh thổ…

Cơ cấu lao động thường thể hiện là:
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- Cơ cấu lao động theo thành thị, nông thôn.

- Cơ cấu lao động chia theo giới tính, độ tuổi.

- Cơ cấu lao động chia theo vùng kinh tế.

- Cơ cấu lao động chia theo ngành kinh tế.

- Cơ cấu lao động chia theo trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật.

- Cơ cấu lao động chia theo tình trạng có việc làm, thất nghiệp ở thành thị.

- Cơ cấu lao động chia theo thành phần kinh tế.

- Cơ cấu lao động nông thôn:

CCLĐNT phản ánh hình thức cấu tạo bên trong của tổng thể LĐ ở NT, sự

tương quan giữa các bộ phận và mối quan hệ tác động qua lại giữa các bộ phận đó

trong tổng thể LĐNT.

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Chuyển dịch cơ cấu lao động: Chuyển dịch cơ cấu laọ động là sự thay đổi

qua thời gian về tỷ trọng của từng bộ phận trong tổng số lao động theo một không

gian, thời gian nào đó và diễn ra theo một xu hướng nào đó (tăng lên, giảm đi…).

Như vậy, chuyển dịch cơ cấu lao động là một khái niệm trong một không gian và

thời gian nhất định, làm thay đổi số lượng và chất lượng lao động.

Thực chất và xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động: Thực chất của chuyển

dịch cơ cấu lao động là quá trình tổ chức và phân công lại lực lượng lao động qua

đó làm thay đổi quan hệ tỷ trọng giữa các bộ phận của tổng thể.

Do đặc điểm của nguồn lao động ở Việt Nam, nên chuyển dịch cơ cấu lao

động ở nước ta chủ yếu theo hướng chuyển lao động nông nghiệp, nông thôn sang

lao động công nghiệp, dịch vụ ở các thành thị và khu công nghiệp cũng như ở ngay

tại khu vực nông thôn.

1.2.3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ cấu lao động

nông thôn

- Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động có mối quan hệ thống nhất trong hệ

thống phân công lao động xã hội: Lao động là yếu tố quan trọng nhất, quyết định

nhất của lực lượng sản xuất. Quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội bao giờ cũng

tồn tại và đồng hành một cơ cấu kinh tế và một cơ cấu lao động tương ứng trong hệ
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thống phân công lao động xã hội nhất định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đòi hỏi và

kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động, ngược lại chuyển dịch cơ cấu lao động sẽ

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quyết định chuyển dịch cơ cấu lao động: Cơ

cấu kinh tế chuyển dịch nhanh hay chậm quyết định sự chuyển dịch cơ cấu lao động

với tốc độ nhất định. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra liên tục kéo theo

quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động cũng liên tục cho đến khi xác lập được một

cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý. Tuy nhiên, trạng thái này cũng chỉ được

xác lập ổn định tương đối và tạm thời. Mỗi khi có những biến động của nền kinh tế,

nhất là khủng hoảng và suy thoái kinh tế, thì quan hệ này bị phá vỡ, sau khủng

hoảng và suy thoái kinh tế, thường phải cấu trúc lại nền kinh tế thì lại phải phân

công lại lao động và xác lập cơ cấu lao động tương ứng.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động đều hướng vào mục tiêu

chung là tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Mục tiêu này cũng là mục tiêu của

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, nhất là trong nông nghiệp,

nông thôn. Bởi vì, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng CNH,

HĐH và hội nhập cũng chính là sử dụng có hiệu quả các yếu tố của tăng trưởng như

vốn, nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật, công nghệ...

- Chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động hiện nay hướng vào thu hẹp khoảng

cách quá xa giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hiện nay nhằm tháo gỡ nút thắt

trong sử dụng lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo

hướng phát triển nông nghiệp hiện đại và CNH kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, nông

thôn nước ta vẫn là khu vực chậm phát triển, lợi thế và tiềm năng nông thôn, nhất là

tiềm năng lao động, đất đai, các sản phẩm nông nghiệp có ưu thế cạnh tranh… chưa

được phát huy; sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa nông thôn và thành thị, về

thu nhập giữa lao động nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ ngày càng giãn cách.

CNH, HĐH nông thôn làm cho cơ cấu kinh tế nông thôn thay đổi nhanh chóng, thể

hiện ở tỷ trọng giá trị nông nghiệp trong GDP giảm nhanh.

Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động không hoàn

toàn như nhau, thường tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn cơ cấu lao
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động, bởi tốc độ tăng của kinh tế thường nhanh hơn tốc độ tăng của năng suất lao

động, nhất là trong nông nghiệp, khiến số người giảm đi trong nông nghiệp không

tương đương với số người tăng lên trong công nghiệp. Đối với các nước đang phát

triển ở trình độ thấp như nước ta thì hiện tượng kinh tế này càng rõ; trong một thời

gian dài khoảng cách giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động còn rất lớn. Điều đó

chứng tỏ lao động bị dồn ép trong nông nghiệp với việc làm có năng suất và thu

nhập thấp do năng suất lao động trong nông nghiệp quá thấp và do đó dẫn đến dư

thừa rất lớn lao động trong nông nghiệp, tạo ra những nút thắt về kinh tế–xã hội.

1.2.4. Phương thức và xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

1.2.4.1. Phương thức chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Thực chất của chuyển dịch CCLĐNT là quá trình tổ chức và phân công LĐNT

qua đó làm thay đổi quan hệ tỷ trọng giữa các bộ phận của tổng thể lao động ở khu

vực nông thôn.

Do đặc điểm của nguồn LĐNT ở Việt Nam, nên chuyển dịch CCLĐNT ở nước

ta chủ yếu theo hướng chuyển LĐ trong nông nghiệp, NT sang LĐ công nghiệp,

dịch vụ ở thành thị và các khu công nghiệp cũng như ở ngay tại khu vực NT [20]

Sự chuyển dịch có thể xảy ra các dạng sau:

- Nếu như mức độ tích tụ, tập trung của các nguồn lực thì trước tiên

chuyển dịch CCLĐNT sẽ diễn ra từ chỗ lấy việc tập trung LĐ làm chính,

chuyển sang chủ yếu lấy việc tập trung vốn làm yếu tố SX, rồi sau đó tiếp tục

chuyển sang một giai đoạn mới cao hơn là lấy việc tập trung kỹ thuật làm nội

dung cơ bản để chuyển dịch LĐNT.

- Nếu theo khả năng tiếp nhận thành quả của cuộc cách mạng khoa học, kỹ

thuật thì chuyển dịch CCLĐNT diễn ra trước tiên từ chỗ lấy khả năng giải quyết

việc làm cho LĐ là chính, sang giai đoạn lấy việc nâng cao trình độ nhận thức và kỹ

năng làm việc cho LĐ làm mục tiêu cơ bản.

- Nếu theo mức độ gia tăng của giá trị đầu ra, chuyển dịch CCLĐNT sẽ diễn ra

từ chỗ ban đầu có giá trị đầu ra thấp đến các giai đoạn sau có giá trị đầu ra cao.

- Nếu căn cứ vào không gian di chuyển của LĐNT thì chuyển dịch CCLĐNT

có thể diễn ra theo hai phương thức:
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Một là, chuyển dịch CCLĐNT tại chỗ, đây là sự chuyển dịch LĐNN sang các

ngành KT khác ngay trong địa bàn NT. Đặc điểm cơ bản của sự chuyển dịch này là

không có sự di chuyển nơi sinh sống, nên không thể làm thay đổi cơ cấu, cũng như

mật độ cư dân sinh sống ở NT, nhưng CCLĐNT ở đây có sự thay đổi rõ rệt. Đây

chính là phương thức chuyển dịch CCLĐNT tích cực nhất, đảm bảo được mục tiêu

“ly nông bất ly hương” mà nhiều quốc gia đang phát triển đã đặt ra.

Hai là, chuyển dịch CCLĐNT kèm theo sự di cư, đây là sự chuyển dịch LĐNT về

mặt không gian. Hậu quả là tạo ra các dòng di chuyển dân cư và LĐ từ NT ra thành thị,

NT- NT hoặc từ quốc gia này sang quốc gia khác. Đặc điểm của sự dịch chuyển này có

thể sẽ làm giảm quy mô cũng như cơ cấu nguồn LĐNT nơi ra đi, nhưng lại làm tăng

quy mô cũng như CCLĐNT nơi đến. Để lý giải cho quá trình chuyển dịch phức tạp

này, các nhà KT đã đưa ra lý thuyết “lực hút và lực đẩy” đối với LĐNT. Theo lý thuyết

trên, một trong các yếu tố cơ bản tạo ra lực hút đối với LĐNT nơi ra đi chính là do mức

thu nhập nơi dự kiến ở khu vực họ sẽ chuyển đến. Vì vậy, để giảm bớt áp lực về đời

sống, việc làm do hậu quả của việc di dân và LĐ gây ra, cần có những giải pháp tích

cực để xóa bỏ sự chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa đô thị và NT, giữa các vùng

và trong nội bộ vùng NT; từng bước làm giảm và đi đến triệt tiêu được những lực hút

và lực đẩy tiêu cực nói trên đối với LĐNN, NT.

Do tốc độ phát triển khác nhau nên quy mô và trình độ SX của các ngành sẽ

dần thay đổi, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu KT ngành và chuyển dịch CCLĐNT. Tuy

nhiên quá trình chuyển dịch nói trên chỉ có thể xảy ra khi nền SXXH đã phát triển

đến một trình độ nhất định; trong đó có những tiền đề vật chất để đảm bảo cho quá

trình chuyển dịch này như: Quy mô tích tụ và tập trung vốn, mức NSLĐ trong khu

vực SX tư liệu tiêu dùng… phải đạt được ở mức độ cho phép.

Giai đoạn hướng tới có việc làm đầy đủ: LĐNN bắt đầu có sự chuyển dịch

sang các ngành nghề khác như chế biến lương thực, thực phẩm hoặc các hoạt động

dịch vụ phi nông nghiệp.

Giai đoạn sau khi có việc làm đầy đủ: Do ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật

vào SX nên NSLĐNN tăng nhanh, tạo ra khả năng chuyển bớt một bộ phận LĐNN

sang các ngành nghề khác trong khu vực NT.
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UẾ



23

1.2.4.2.  Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Xu hướng chuyển dịch CCLĐNT là sự thay đổi, vận động của các hiện tượng, các

bộ phận cấu thành tổng thể LĐNT theo chiều hướng nhất định tương đối ổn định trong

một thời gian với những bối cảnh KT xác định. Có những xu hướng chuyển dịch mang

tính quy luật hoạt động cùng với sự phát triển của XH, có những xu hướng vận động

chỉ trong những giai đoạn lịch sử mang tính nhất thời. Do đó việc chỉ ra được các xu

hướng này cho phép con người tuân theo các quy luật một cách chủ động phục vụ mục

đích XH con người, có thể làm tăng cường tốc độ chuyển dịch CCLĐNT nếu thấy có

ích, có thể được mà vẫn tuân theo quy luật khách quan, không phá vỡ các mối quan hệ

bền vững, chẳng hạn với quan hệ giữa KT và môi trường, giữa lợi ích trước mắt và lâu

dài. Mặt khác khi thấy có những xu hướng vận động tiêu cực, trì trệ, làm mất sự cân

bằng vốn có, chẳng hạn như sự cân bằng giữa dân số và KT, dân số và môi trường, thì

cần có các giải pháp khắc phục thích hợp. [19]

Những xu hướng chuyển dịch CCLĐNT:

Xuất phát từ những điều kiện và những đặc điểm cụ thể hiện nay, thời gian qua

nước ta xuất hiện các xu hướng chuyển dịch CCLĐNT cơ bản sau:

Thứ nhất, xu hướng chuyển dịch CCLĐNT gắn với xu hướng chuyển dịch cơ

cấu KT ngành NT. Đây là xu hướng chuyển dịch quan trọng nhất và có thể chia

thành hai giai đoạn:

Ở giai đoạn đầu, LĐNN NT từ chỗ chỉ tập trung vào việc độc canh cây lúa là

chính, chuyển sang SX thâm canh tăng vụ và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, qua

đó từng bước hình thành các vùng SX chuyên canh có quy mô lớn, được hiện đại

hóa. Quy mô và tốc độ chuyển dịch CCLĐNT trong giai đoạn này sẽ phụ thuộc vào

tốc độ tăng NSLĐ của ngành trồng cây lương thực và khả năng ứng dụng tiến bộ kỹ

thuật mới vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

Ở giai đoạn tiếp theo, khi LĐ trong nông nghiệp NT đã có sự dư thừa cả về

tuyệt đối và tương đối thì các ngành SX phi nông nghiệp như: Công nghiệp NT,

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ NT…sẽ được đầu tư phát triển mạnh

mẽ để thu hút LĐNN tạo nên sự chuyển dịch LĐ theo hướng từ thuần nông sang

CCLĐNN - công nghiệp - dịch vụ trong khu vực NT.
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Thứ hai, xu hướng chuyển dịch CCLĐNT gắn với sự thay đổi cơ cấu chuyên

môn kỹ thuật. Đây là xu hướng chuyển dịch phản ánh sự biến đổi về chất của nguồn

LĐNT. Căn cứ vào mức độ phức tạp của từng loại chuyên môn và trình độ lành

nghề LĐ, xu hướng CDCCLĐ trong ngành nông nghiệp, NT nước ta cũng diễn ra

theo hai giai đoạn sau:

Ở giai đoạn thấp, sự chuyển dịch chủ yếu diễn ra theo xu hướng tăng tỷ trọng

LĐ có trình độ thấp và giảm tỷ trọng LĐ chưa qua đào tạo, bồi dưỡng.

Ở giai đoạn cao, khi sự đòi hỏi về sự phức tạp của công việc cũng như trình độ

lành nghề ngày càng cao thì xu hướng chuyển dịch cơ bản sẽ là tăng tỷ trọng LĐ có

trình độ công nhân kỹ thuật, LĐ có trình độ trung học chuyên nghiệp, đại học và

giảm LĐ có trình độ thấp.

Thứ ba, xu hướng chuyển dịch CCLĐNT gắn với hình thức tổ chức và phương

pháp LĐ.

Về hình thức tổ chức LĐ, đi đôi với quá trình tích tụ và tập trung tư liệu SX

trong nông nghiệp như: Đất đai, công cụ, vốn… sẽ diễn ra quá trình LĐ theo hướng

từ chỗ hoạt động LĐ còn phân tán, riêng lẻ… với quy mô hộ gia đình là chính sang

mô hình LĐ hiệp tác theo kiểu công xưởng, trang trại hoặc sang hình thức hợp tác

với quy mô SX lớn và có tỷ suất hàng hóa cao.

Về phương pháp LĐ, cũng có sự chuyển dịch từ chỗ chỉ lấy LĐ thủ công là

chính, sang phương pháp làm việc bằng máy móc là chính, với cách tổ chức SX

theo lối công nghiệp.

Thứ tư, xu hướng chuyển dịch CCLĐNT gắn với CCKT vùng NT. Trong thời

gian tới, cùng với sự phát triển của CNH, HĐH và sự tích tụ, tập trung tư liệu SX,

kinh nghiệm LĐ….thì trong nông nghiệp, NT cũng xảy ra xu hướng chuyển dịch:

Tỷ trọng LĐ làm việc trong các làng nghề, các vùng SX chuyên môn hóa và KCN

tập trung trình độ cao sẽ ngày càng tăng lên, kết quả tạo ra các vùng KT trọng điểm,

các khu công nghiệp chế biến tập trung và các làng nghề tiểu, thủ công nghiệp có cơ

cấu ngành nghề phong phú, đóng vai trò là những hạt nhân đẩy nhanh tốc độ chuyển

dịch CCLĐNN, NT.
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Thứ năm, xu hướng chuyển dịch CCLĐNT gắn với thành phần KT, đây là

trạng thái phản ánh việc phân bố và tái phân bố nguồn lực LĐ giữa các thành phần

KT. Xét về lâu dài, trong điều kiện có nhiều thành phần KT cùng tham gia vào phát

triển nông nghiệp, NT như nước ta hiện nay thì các xu hướng chuyển dịch

CCLĐNT ở đây cho biết tương quan tỷ lệ phân bố sức LĐ giữa các thành phần KT.

Tuy nhiên, để có các xu hướng CDCCLĐNT nói trên trong nông nghiệp, NT

nước ta có thể thực hiện được cần phải có các tiền đề vật chất sau:

- NSLĐ trong ngành nông nghiệp phải ở mức đủ để nuôi sống cả XH, kể cả

LĐ chưa có việc làm ở NT để họ có điều kiện chuyển sang làm việc ở các ngành

nghề khác. Đây là yếu tố quyết định để tạo ra sự CDCCLĐ trong NT.

- Mức thu nhập và điều kiện làm việc của các ngành nghề NT phải đủ sức “lôi

kéo” và “giữ chân” được LĐ từ nông nghiệp chuyển sang.

Quy mô và trình độ phát triển của công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề

khác ở NT phải có khả năng bố trí, sắp xếp được việc làm cho số LĐ dư thừa ra từ

nông nghiệp [19] .

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

1.2.5.1. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn về mặt lượng

Sự chuyển dịch CCLĐNT về mặt lượng được đánh giá bằng sự thay đổi về tỷ

trọng LĐNT giữa các ngành KT trong khu vực NT theo thời gian. Đây là chỉ tiêu

quan trọng nhất nhằm xác định LĐ được phân bố vào các lĩnh vực SX khác nhau

như thế nào. Thông qua tỷ trọng LĐ giữa các ngành xác định được:

- Số LĐ tham gia vào hoạt động của các ngành, nhóm ngành trong khu vực NT.

- Đánh giá mức độ thu hút LĐ của các ngành, từ đó thấy được xu hướng

chuyển dịch LĐ giữa các ngành hoặc nội bộ ngành trong khu vực NT.

Xu hướng và tốc độ biến đổi tỷ trọng LĐ giữa các ngành trong khu vực NT là

căn cứ để đánh giá quá trình dịch chuyển có phù hợp hay không. Nếu như tỷ trọng

LĐ của các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm dần và tỷ trọng LĐ ngành công

nghiệp- xây dựng và dịch vụ trong khu vực NT ngày càng tăng thì có thể nói quá

trình chuyển dịch LĐ theo ngành hợp lý và tiến bộ. Sự chuyển dịch LĐ giữa khu

vực NN và khu vực phi nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH đồng thời sẽ kéo
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theo sự dịch chuyển LĐ theo vùng thành thị- NT, theo trình độ CMKT, theo thành

phần KT, ... Tuy nhiên, việc đánh giá này chỉ mang tính tương đối vì ở mỗi giai

đoạn khác nhau xu hướng cũng như tốc độ chuyển dịch khác nhau do tốc độ và xu

hướng chuyển dịch phụ thuộc vào đặc điểm và trình độ phát triển của nền KT. [23]

1.2.5.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn về mặt chất

Chuyển dịch CCLĐNT gắn liền với quá trình chuyển dịch CCKT. Bằng cách

tính hệ số co giãn của LĐ theo GDP(e) trong khu vực NT ta có thể phân tích mối

quan hệ giữa thay đổi GDP trong khu vực NT với thay đổi LĐ trong khu vực NT.

l
e   =

g
Trong đó: e: hệ số co gián của LĐ theo GDP

l: tốc độ tăng trưởng LĐ NT;

g: tốc độ tăng trưởng KT trong khu vực NT.

Phương pháp này có ý nghĩa trong việc xác định mối quan hệ giữa tốc độ tăng

trưởng LĐ và tốc độ tăng trưởng KT trong khu vực NT. Nó cho biết khi GDP trong

khu vực NT thay đổi 1% thì LĐ trong khu vực NT phải thay đổi bao nhiêu %.

Nếu e>0 thì g và l thay đổi cùng chiều, nếu e<0 thì g và l thay đổi ngược chiều.

Nếu e càng nhỏ chứng tỏ để đạt được 1% tăng trưởng thì nền KT sử dụng càng ít

LĐ và ngược lại. Có hai yếu tố cơ bản dẫn đến hiện tượng nền KT sử dụng LĐ

ít hơn là: sự phát triển của khoa học công nghệ dẫn đến việc giảm quy mô LĐ của

các ngành KT trong khu vực NT, có sự phân bố nguồn lực hợp lý, LĐ đã có sự di

chuyển từ ngành sử dụng nhiều LĐ sang ngành sử dụng ít LĐ trong khu vực NT.

Hệ số co giãn của LĐ theo GDP là yếu tố quan trọng phản ánh tính hiệu quả

trong việc sử dụng và phân bố nguồn LĐ trong khu vực NT; có sự liên hệ chặt chẽ

giữa hệ số co giãn của LĐ theo GDP và quá trình CDCCLĐ trong khu vực NT [15].

1.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển chất lượng nguồn lao động nông thôn

1.3.1. Một số kinh nghiệm phát triển chất lượng nguồn lao động nông thôn trên

thế giới

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nông thôn và đào tạo nghề cho lao động

nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên của toàn bộ chính sách phát
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triển nguồn nhân lực nông thôn, từ đó nâng cao chất lượng nguồn lao động nông

thôn, nó tạo ra nền tảng và căn cứ để xây dựng các chương trình, chính sách và giải

pháp thúc đẩy phát triển các của nguồn nhân lực của lao động nông thôn.

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy các quốc gia thành công trong phát

triển nguồn nhân lực nông thôn đều phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực

nông thôn rất rõ ràng và nhất quán, tạo cơ sở để triển khai các chính sách cụ thể với

mục tiêu thúc đẩy nguồn nhân lực phát triển theo hướng CNH, HĐH.

1.3.1.1.  Kinh nghiệm của Nhật Bản

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản đã bắt tay vào công tác đào tạo

giáo dục nhân lực nói chung và nhân lực nông thôn nói riêng, nhờ đó mà nguồn

nhân lực theo nghĩa rộng của đất nước này đã trở thành đứng đầu thế giới về dân số

được đào tạo. Chính sách phát triển nguồn nhân lực của chính phủ Nhật Bản được

phản ánh qua việc đầu tư cao vào đào tạo con người Nhật Bản, coi những khoản chi

phí vào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho nông thôn là khoản đầu tư dài hạn

của Chính phủ.

Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng quy hoạch dài hạn về phát triển nguồn

nhân lực nông thôn, thực thi chiến lược phát triển nhân lực nông thôn với các chính

sách như: Khuyến khích lao động tăng năng suất nông nghiệp tối đa trên cơ sở quy

mô nhỏ đồng thời chú trọng cải thiện đời sống nhân dân, tạo khả năng cho nông dân

tích lũy; thực hiện chính sách công nghiệp nhỏ để định hướng chuyển dịch cơ cấu

lao động cho nông dân chuyển nghề, đưa sản xuất công nghiệp về nông thôn, gắn

nông nghiệp với công nghiệp trên từng địa bàn nông thôn với các chính sách bảo hộ

của Nhà nước.

1.3.1.2.  Kinh nghiệm của Đài Loan

Đài Loan đã xây dựng quy hoạch phát triển  nguồn nhân lực và sử dụng triệt

để nguồn lao động tại chổ ngày một tăng tiến về chất lượng và khả năng tiếp cận

công nghệ sản xuất về canh tác nông nghiệp, chế biến và dịch vụ đi kèm.

Để thực hiện quy hoạch này, Đài Loan nhất quán thực hiện chiến lược và

chính sách về đất đai, tín dụng hướng vào chủ thể nông dân cùng tham gia vào quá

trình hiện đại hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa nông thôn. Bằng quy hoạch
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phát triển các thể chế “nông hội” ở từng vùng sinh thái để tạo cơ hội cho người

dân nông thôn tự ra các quyết định phát triển hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cao

cho chính họ, Đài Loan đã sử dụng phần lớn nguồn viện trợ nước ngoài vào việc

đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nông thôn

trên cơ sở các hội này.

Chính sách đào tạo nghề và hướng nghiệp cho nguồn nhân lực ở Đài Loan

tập trung vào định hướng cho việc học nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học bằng

cách, trong số học sinh tốt nghiệp trung học định hướng khoảng 30% tiếp tục học

đại học, còn lại 70% chuyển sang học các ngành nghề kỹ thuật mà nền kinh tế đang

cần. Chính sách này đã tạo ra nguồn nhân lực phổ thông cho Đài Loan đáp ứng

được những nhu cầu phổ biến của quá trình CNH, HĐH với những ngành công

nghiệp do các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra, mà không tập trung quá nhiều vào

đào tạo đại học và sau đại học.

1.3.1.3.  Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nông thôn của Hàn Quốc được tiến

hành song song việc tăng đầu tư ngân sách vào đào tạo người nông dân nông thôn

vào mục tiêu cao nhất là làm thay đổi suy nghĩ thụ động, trong chờ ỷ lại của người

dân vào nhà nước đã ngự trị trong phần lớn nông dân nước này qua nhiều thế kỷ.

Mục tiêu của chính sách đào tạo nông dân là giúp họ có niềm tin vào chính mình

trước những khó khăn về vật chất và tinh thần để họ trở nên tích cực, năng động,

sáng tạo đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trên đất nước Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã thực hiện chính sách nguồn nhân lực trong nông nghiệp nhằm

nâng cao năng suất lao động nông nghiệp. Từ đó rút dần lao động trẻ ra khỏi nông

nghiệp. Chính sách này tập trung vào ba chương trình lớn đó là: Chương trình hỗ

trợ trang trại gia đình; Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh nông

nghiệp và Chương trình hỗ trợ giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của các chính sách này

là nhằm bảo vệ và hỗ trợ cho các nhà kinh doanh nông nghiệp có trình độ, kỹ năng

canh tác, các công ty kinh doanh nông nghiệp, những người có khả năng thúc đẩy

năng suất và quản lý việc canh tác một cách hiệu quả và ổn định.
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Chính phủ Hàn Quốc đã chủ động định hướng cho các trường trung học bổ

sung ngay vào chương trình dạy một số môn học nghề mà nền kinh tế đang cần với

số học sinh trung học tham gia tới khoảng 40-50% tổng số đang theo học, từ đó tạo

ra lực lượng lao động trẻ có hiểu biết và có kỹ năng làm việc ở mức tối thiểu ở các

ngành nghề đang phát triển mở rộng, đáp ứng đúng nhu cầu của nền kinh tế và tận

dụng được số học sinh trung học sau tốt nghiệp.

1.3.1.4. Kinh nghiệm của Singapore

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nông thôn của Singapore được thực

hiện trên cơ sở không ngừng đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng của đào tạo và giáo

dục nguồn nhân lực trẻ tiếp cận những thành tựu mới nhất về khoa học-công nghệ.

Chiến lược này được triển khai vào những năm 1960 bằng việc thu hút các tập đoàn

đa quốc gia vào thực hiện chương trình lớn về đào tạo lao động công nghiệp để

nâng cao trình độ của những người lao động đang làm việc và những lao động trẻ

chuẩn bị tham gia vào hoạt động của công ty và tập đoàn, từ đó tăng cường nguồn

cán bộ kỹ thuật có trình độ học vấn và tay nghề cao.

Chính phủ đã đầu tư mạnh để cải thiện chất lượng hệ thống trường học,

thông qua tuyển dụng nhiều giáo viên và cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ thông

tin và truyền thông. Chính phủ Singapore đặt mục tiêu phát triển các trường đại học

của Singapore thành các trường trình độ thế giới. Về đào tạo kỹ thuật ở cấp đại học,

có năm trường bách khoa có chương trình cấp bằng cử nhân về nhiều ngành nghề,

từ kỹ thuật đến kinh doanh và phương tiện truyền thông đại chúng. Chính phủ luôn

nhận thức rõ mục tiêu của giáo dục. Giáo dục bậc đại học được quản lý chặt chẽ để

bảo đảm sự cân bằng cơ số các sinh viên tốt nghiệp, phù hợp với dự báo về nhu cầu

sử dụng của ngành kinh tế trong nước.

1.3.1.5. Kinh nghiệm của Philippines

Chính phủ Philippines phát triển kỹ năng và tay nghề cho nguồn nhân lực

bằng việc triển khai chương trình tổng thể phát triển kỹ năng và tay nghề cho lực

lượng lao động đang làm việc trong 12 ngành nghề cơ bản được ưu tiên, trong đó ưu

tiên số một là nông nghiệp và thủy sản, số hai là công nghiệp chế biến lương thực,

thực phẩm và tiếp theo là các ngành khác. Để xây dựng và thực hiện được chương
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trình này, chính phủ yêu cầu các ngành, lĩnh vực kinh tế phải xác định và đề xuất

nhu cầu về số lượng và chất lượng lao động cần có cho ngành, lĩnh vực.

Để đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong nước có chất lượng cao, chính phủ

đã triển khai một chương trình học bổng quy mô lớn thuộc những lĩnh vực ưu tiên

liên qua đến các khu vực sản xuất vật chất, trong đó các ngành nông nghiệp, thủy

sản và các hoạt động phi nông nghiệp trong nông thôn. Những người nhận được học

bổng phải duy trì được kết quả học tập tốt trong suốt quá trình nhận học bổng và

điều kiện tiên quyết là sau khi học xong họ sẽ phục vụ đất nước suốt đời ở lĩnh vực

đã được đào tạo, mà không được phép chuyển sang làm việc ở các lĩnh vực khác.

1.3.1.6. Kinh nghiệm của Thái Lan

Ở Thái Lan sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, việc làm và thu nhập

ở khu vực phi nông nghiêp sụt giảm mạnh. Điều này đã làm cho một số lượng lớn

lao động nông thôn bị mất việc làm phải trở về lại các vùng nông thôn. Để đối phó

với tình trạng di cư trở về quê cũ hàng loạt, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hôi đã ban

hành chính sách mới, trong đó tập trung vào:

- Đào tạo lại lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp, lấy mủ cao su, sửa

chữa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, trồng và thu hoạch nấm,

nuôi ong lấy mật, nuôi tằm, chăm sóc vườn cây ăn quả, tỉa cây.

- Đào tạo một số ngành phi nông nghiệp, bao gồm chế biến thực phẩm, bảo

quả thực phẩm, nghề thủ công mỹ nghệ gia đình, du lịch sinh thái…

- Đào tạo các kỹ năng Marketing và buôn bán sản phẩm nông nghiệp quy

mô nhỏ.

- Hổ trợ thành lập các doanh nghiệp nông thôn quy mô vừa và nhỏ nhằm

thu hút lực lượng lao động.

Bên cạnh đó, phòng phát triển kỹ năng lao động đã xây dựng chuẩn quốc gia

về kỹ năng lao động. Nhiều hoạt động như: cung cấp thôn tin việc làm, hội chợ việc

làm, hổ trợ đào tạo, hội thảo,… cũng được tăng cường.

Chính phủ Thái Lan đã xây dựng và hình thành hệ thống đào tạo nghề và

hướng nghiệp với 8 chương trình đào tạo với nội dung, thời gian và yêu cầu cần đạt

là khác nhau, ứng với từng đối tượng lao động trong các ngành kinh tế. Đào tạo
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người lao động nông nghiệp được xếp vào loại đào tạo ngắn hạn, các trường đại học

và trung cấp về nông nghiệp có trách nhiệm thực hiện các khóa đào tạo nông dân

theo chương trình này.

1.3.2. Bài học kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực được rút ra để áp dụng

vào nước ta

Nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn đáp ứng cho công

cuộc CNH, HĐH Việt Nam phải chủ động ban hành các chính sách từ những chủ

trương cho đến các chính sách cự thể, xác định chuyển dịch, phân bố lại lực lượng

lao động nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp,

thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống; dành

vốn ngân sách đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề của Nhà nước. Đây là công việc

hệ trọng, khó khăn và phức tạp, rất khó đồng thuận, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao và

cương quyết của chính phủ. Việt Nam có thể học tập xây dựng chính sách này đã

thành công như ở Nhật Bản là chính phủ Nhật Bản đã bắt tay ngay vào công tác đào

tạo giáo dục nhân lực nói chung và nhân lực nông thôn nói riêng sau khi chiến tranh

thế giưới thứ hai kết thúc. Do vậy Nhật Bản đã trở thành nước dẫn đầu thế giới về

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra ở Hàn Quốc có cơ chế hỗ trợ tín

dụngcho lực lượng lao động nông nghiệp trẻ, đặc biệt là lao động mới vào nghề.

Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành quy trình tư vấn và giám hộ chặt chẽ việc học và

làm nghề của lao động trẻ. Mục tiêu của chương trình này là tạo được cầu nối để

tuyển chọn các chuyên gia và các nhà nông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực

nông nghiệp để bổ nhiệm vào các vị trí tư vấn và giám hộ cho các đối tượng lao

động trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong các hoạt động liên quan đến nông nghiệp. Ở

Thái Lan, Philippines Chính phủ đã đầu tư mạnh để cải thiện chất lượng hệ thống

trường học, thông qua tuyển nhiều giáo viên và cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ

thông tin. Chính phủ đã định hướng việc học nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học

bằng cách đầu tư xây dựng và hình thành hệ thống đào tạo nghề và hướng nghiệp

với nội dung, thời gian và yêu cầu đạt được để đáp ứng với từng ngành kinh tế.

Đồng thời, chính phủ cũng có cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, phát

triển các hình thức dạy nghề đa dạng.
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Đẩy mạnh việc thu hút các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước tới làm việc

trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn để có thể trực tiếp hỗ trợ đào tạo

nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng đầu

tư cho giáo dục – đào tạo, phát triển kỹ năng con người. Các chính sách này được

thực hiện tốt ở Thái Lan, Singapore…

1.3.3. Thực tiễn phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam

1.3.3.1. Quan điểm của đảng và Nhà nước về vấn đề phát triển nguồn nhân lực

nông thôn trong quá trình phát triển đất nước

Quan điểm cơ bản của đảng: "Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản

cho sự phát triển nhanh và bền vững", "Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực

của sự phát triển xã hội". Các quan điểm cơ bản đó được cụ thể hóa thành một hệ

thống những nguyên tắc sau đây:

- Phải thực sự coi nguồn lực con người là nguồn nội lực, nguồn lực quan trọng

nhất trong tất cả các nguồn lực hiện có để phát triển đất nước.

- Để phát triển NNL nông thôn, phải đặc biệt chú trọng phát triển lực lượng

sản xuất, giải phóng và khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng lao động, đặc biệt chú

trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nhằm cải tạo căn bản

nền kinh tế thuần nông, tạo ra nền sản xuất hàng hóa ở nông thôn, thực hiện CNH

nông thôn, một bộ phận quan trọng của chiến lược CNH, HĐH đất nước.

- Phát triển NNL nông thôn là một nhiệm vụ to lớn của toàn xã hội, phải giải

quyết vấn đề phát triển NNL nông thôn bằng nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính xã

hội hóa, trong đó phải dựa trên nền tảng liên minh công, nông, trí thức.

- Phát triển NNL nông thôn là một phức hợp kinh tế, chính trị, xã hội và văn

hóa mà cốt lõi là giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công

bằng xã hội, thực hiện dân chủ hóa và xây dựng đời sống tinh thần ở nông thôn.

- Phát triển NNL nông thôn phải là một bộ phận hữu cơ của chiến lược con

người, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của Nhà nước. đây là một vấn

đề trung tâm trong quản lý nhà nước, đó là chính sách đối với nông dân, nông thôn,

nông nghiệp.
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Phát triển NNL nông thôn theo mục tiêu CNH, HĐH đất nước là một vấn đề

hết sức quan trọng và cấp bách. Song, việc khai thác, phát huy, phát triển NNL

nông thôn là cả một vấn đề phức tạp và không đơn giản. Nó đòi hỏi phải có một hệ

thống giải pháp đồng bộ, trong đó quan trọng nhất là đổi mới hệ thống giáo dục, đào

tạo, hướng nghiệp, dạy nghề; chuyển đổi cơ chế kinh tế, cơ cấu kinh tế và cơ cấu

lao động nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, có chính sách xã

hội đúng đắn và xây dựng môi trường văn hóa, chính trị và đời sống tinh thần ở

nông thôn cho người lao động.

1.3.3.2. Một số kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, đời sống của nông dân nông thôn đã được cải thiện

một bước đáng kể. Ở nhiều địa phương, việc đầu tư cho con cái học hành và học

nghề đã được coi trọng, chất lượng cuộc sống đã có sự cải thiện đáng kể, cơ sở hạ

tầng nông thôn đã có bước phát triển mới. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của khoa học và tiến

bộ kỹ thuật đang tạo ra một lực lượng sản xuất mới ở nông thôn. đó là tiếp sức cho

người lao động nông thôn làm ăn có hiệu quả hơn. Nhiều hộ nông dân đã bắt đầu

mua sắm máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản,

ngành nghề và dịch vụ phi nông nghiệp, điều kiện sinh hoạt và văn hóa được cải

thiện, đặc biệt ở nông thôn, tầng lớp trung lưu và những "ông chủ" trang trại, doanh

nghiệp mới đang hình thành là những nhân tố mới góp phần thúc đẩy các cộng đồng

dân cư nông thôn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế, tạo thêm động lực cho người lao

động nông thôn phấn đấu làm giàu, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ nêu trên, tình hình sử dụng NNL nông thôn

vẫn còn một số điểm yếu cần tiếp tục giải quyết.

Một là, sự chuyển biến cơ cấu lao động, phân công lao động ở nông thôn rất

chậm và không đồng đều, năng suất lao động thấp. Ở nông thôn đã xuất hiện loại hộ

chuyên đi làm thuê nông, lâm, thủy sản. đó là những hộ không có đất hoặc quá ít đất

nông nghiệp; nguồn thu nhập chủ yếu là lao động làm thuê trong các ngành nông,

lâm, thủy sản. Tình hình đó đã làm cho thị trường lao động ở nông thôn và vấn đề

việc làm, đói nghèo đang đặt ra gay gắt và bức xúc.
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Hai là, lao động ở nông thôn đang bị phân cực giàu nghèo ngày càng rõ nét,

khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn, giữa các vùng của nông thôn và giữa nông

thôn với thành thị ngày càng lớn.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2007 thì khoảng cách giàu nghèo

trong nông thôn đã lên tới 3,5 lần. Trong nông nghiệp còn hơn 40% số hộ có thu

nhập thấp, đời sống dưới mức trung bình, trong đó có 20% số hộ nghèo. Vì vậy, vấn

đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo

để tăng chất lượng NNL đang đặt ra hết sức cấp bách ở nông thôn nước ta.

Ba là, NNL ở nông thôn vẫn tiếp tục bị dôi thừa một lượng lớn và ngày càng

gia tăng, cộng dồn số thất nghiệp do không đầy đủ việc làm tính qui đổi ra lao động

hiện nay rất lớn.

1.3.3.3. Đánh giá về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam

Từ thực trạng nêu trên và dựa vào những căn cứ khoa học về dự báo, chúng

tôi cho rằng trong những năm tới, NNL ở nông thôn nước ta sẽ vận động theo xu

hướng: tất yếu diễn ra sự phân bố lại cơ cấu nguồn nhân lực do tác động của quá

trình phân công lại lao động xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo

yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế xã hội; nguồn nhân lực nông thôn nước

ta trong quá trình CNH, HĐH sẽ tăng nhanh về số lượng, chất lượng và cơ cấu,

tính cơ động của việc chuyển đổi nghề nghiệp sẽ tác động tới sự di chuyển nhân

lực lao động giữa các vùng, các miền và các ngành trong cả nước; NNL nông

thôn nước ta vào đầu thế kỷ sau sẽ vẫn là một NNL trẻ; NNL nông thôn sẽ tiếp

tục chịu tác động của phân hóa giàu nghèo, vấn đề việc làm cho người lao động

nông thôn sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới; xu hướng hình thành thị

trường lao động ở nông thôn.

Việc nắm vững thực trạng, xu hướng của NNL nông thôn sẽ giúp chúng ta tìm

ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL nông thôn, phát

huy những yếu tố tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực để phát triển NNL nông

thôn đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước.
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1.4. Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam và kinh nghiệm chuyển

dịch cơ cấu lao động trên thế giới và trong nước

1.4.1. Kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu lao động trên thế giới

Nông nghiệp là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong giải

quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù đóng góp

của nông nghiệp vào việc tạo việc làm đang có xu hướng giảm, nhưng tại nhiều

nước trong đó có Việt Nam, nông nghiệp vẫn tiếp tục là ngành đem lại sinh kế bền

vững cho lao động ở nông thôn. Vì vậy, nông nghiệp vẫn được đánh giá là nguồn

lớn thứ hai trong tạo việc làm trên phạm vi toàn thế giới, với khả năng tạo việc làm

cho khoảng 1 tỷ lao động. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết việc làm

cho lao động nông thôn của các nước có ý nghĩa quan trọng giúp cho việc hoạch

định chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam

trong thời kỳ CNH - HĐH.

1.4.1.1. Chuyển dịch cơ cấu LĐNT của Hàn Quốc

Quá trình phát triển kinh tế ở Hàn Quốc luôn đi cùng với việc phát triển công

nghiệp quy mô nhỏ theo hình thức vệ tinh ở nông thôn phục vụ cho các tập đoàn công

nghiệp lớn ở đô thị. Nhờ vậy, Hàn Quốc không chỉ giải quyết được bài toán về kinh tế

mà cả bài toán về công bằng xã hội ở nông thôn. Phát triển công nghiệp đã thu hút một

lượng lớn lao động nông thôn ra thành thị, giải quyết cơ bản tình trạng thất nghiệp

trong nông thôn. Chính sách chuyển dịch lao động nông thôn Hàn Quốc tập trung vào:

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

Phong trào làng mới (Saemaul Undong) xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã được triển khai rất thành

công ở Hàn Quốc. Phát triển công nghiệp nông thôn dựa vào phát triển các nhà máy

vệ tinh cho các tập đoàn kinh tế. Đây chính là sự nối kết giữa nông thôn và thành thị

theo nguyên tắc thành thị phát triển sẽ đem đến sự phồn thịnh cho nông thôn. Đầu

tư của Chương trình làng mới được tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm giúp

hình thành các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời làm tăng năng suất nông nghiệp, làm

ổn định đời sống của người dân làm nông nghiệp, không tạo ra các mâu thuẫn khi

lao động được rút sang hoạt động phi nông nghiệp.
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Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn

Ngay những năm đầu của thập kỷ 60, Hàn Quốc đã có chính sách khuyến

khích phát triển các hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn để thu hút lao động

nông nhàn, trong đó chính sách tập trung vào khuyến khích các hoạt động chế biến

nông sản. Chính phủ cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động tạo việc

làm phi nông nghiệp và việc tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác.

Hỗ trợ tài chính cho lao động nông thôn

Hàn Quốc thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho những người lao động

nông thôn ở độ tuổi trên 65 nhượng bán hoặc cho thuê đất. Chương trình này bắt

đầu vào năm 1997 và mang tên là “chi trả hưu non”, theo đó những nông dân trên

65 tuổi nếu có mong muốn bán hoặc cho thuê đất trên 5 năm thì sẽ được nhận một

khoản tiền tổng cộng là 2,9 KRW cho 1m2 đất (tương đương 3.000 USD/hecta).

Thực hiện hỗ trợ tín dụng cho lao động trẻ nhằm chống lại xu hướng già hoá

lực lượng lao động nông nghiệp và khuyến khích chuyên môn hoá, theo đó, hàng

năm sẽ lựa chọn khoảng 1.000 lao động nông nghiệp dưới 35 tuổi và cho họ cơ hội

tiếp nhận khoản vốn vay ưu đãi với mức tối đa là 200 triệu KRW (tương đương với

750.000 USD) khi họ bắt đầu tham gia hoạt động nông nghiệp.

Hỗ trợ đầu tư phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Xúc tiến Phát triển Nông nghiệp (ARPC) được

thành lập năm 1995 để đảm nhận hỗ trợ nghiên cứu và triển khai (R&D) trong nông

nghiệp. Kinh phí cho hoạt động này là 391 tỷ KRW (tương đương 358 triệu USD)

và hàng năm tăng thêm 6,4% (cao hơn mức tăng ngân sách quốc gia 4,1%/năm).

Ngoài ra, Hàn Quốc còn đầu tư vào Chương trình Hỗ trợ Phát triển Cụm

nông nghiệp với ngân sách là 12 tỷ KRW (tương ứng 12,6 triệu USD) năm 2005 và

20 tỷ KRW (tương ứng 20,9 triệu USD năm 2006) nhằm mục đích phát triển hệ

thống liên vùng kết nối giữa các nhà nghiên cứu, các Viện nghiên cứu, các ngành

công nghiệp và chính quyền địa phương nhằm giúp nông dân tiếp cận nhanh nhất

với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và marketing.

1.4.1.2. Chuyển dịch cơ cấu LĐNT của Đài Loan

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
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Đài Loan đã sử dụng 1/3 số vốn viện trợ tái thiết của Mỹ vào phát triển nông

thôn, chủ yếu là phát triển khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân và cấp vốn tín

dụng cho nông nghiệp. Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, nông nghiệp Đài Loan tăng

trưởng với mức trung bình 4,5%/năm, chủ yếu nhờ thâm canh tăng năng suất bằng

áp dụng kỹ thuật mới mà không tăng thêm vật tư nông nghiệp. Để tạo việc làm và

thu nhập cho lao động, Đài Loan thực hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu sản xuất

trong ngành nông nghiệp để tạo thêm việc làm cho người lao động.

Thực hiện chính sách công nghiệp hoá nông thôn

Đài Loan tập trung phát triển ngành nghề nông thôn và chuyển đổi cơ cấu

nông nghiệp để giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Chính quyền Đài

Loan áp dụng chính sách qui hoạch công nghiệp, hạ tầng nông thôn, chuyển các nhà

máy từ đô thị về nông thôn và khuyến khích phát triển dịch vụ để tạo việc làm cho

cư dân nông thôn. Các doanh nghiệp thủ công và công nghiệp nông thôn được hỗ

trợ tín dụng, công nghệ, được chính quyền bảo trợ ký kết hợp đồng với nông dân để

thu mua nguyên liệu và tiêu thụ nông sản.

1.4.1.3. Chuyển dịch cơ cấu LĐNT của Thái Lan

Chuyển dịch từ hoạt động thuần nông sang công nghiệp, đặc biệt là công

nghiệp chế biến

Chính phủ Thái Lan đưa ra một chương trình hành động nhằm vào: (i) tạo việc

làm thông qua thay đổi và cơ cấu lại hệ thống sản xuất nông nghiệp; (ii) mở rộng hoạt

động công nghiệp và dịch vụ; (iii) đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị

sản xuất nông nghiệp và gắn kết nông nghiệp với công nghiệp chế biến.

Chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch

nông thôn

Chính phủ Thái Lan đặc biệt chú trọng phát triển du lịch nông thôn dựa vào

lợi thế về đa dạng văn hoá, truyền thống và nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực

nông thôn. Hiện tại, du lịch nông thôn được phát triển theo 5 hướng: (i) du lịch nghỉ

dưỡng; (ii) du lịch gắn với tìm hiểu văn hoá, lịch sử và khảo cổ; (iii) du lịch sinh

thái gắn với bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì giá trị nhân văn và giá trị

xã hội truyền thống của người dân địa phương; (iv) du lịch gắn với làng bản, chia sẻ
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cuộc sống với người dân làng, chia sẻ những thành quả kinh tế và các lợi ích khác;

(v) du lịch nông học, có thể nhìn, quan sát và thực hành các hoạt động nông nghiệp

truyền thống, nhưng các hoạt động này không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái hoặc

năng suất của vùng.

Đào tạo cho lao động nông thôn nhằm nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm

Trọng tâm của chính sách nhằm vào: (i) đào tạo lại lao động phục vụ sản

xuất nông nghiệp; (ii) đào tạo ngành phi nông nghiệp, nhất là về chế biến thực

phẩm, thủ công mỹ nghệ, du lịch sinh thái; (iii) đào tạo các kỹ năng marketing và

buôn bán nông nghiệp quy mô nhỏ; (iv) hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp nông

thôn quy mô vừa và nhỏ nhằm thu hút lực lượng lao động.

1.4.1.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Thứ nhất, phải chú trọng ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

Đối với Việt Nam, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu kinh tế, vì

thế nông nghiệp, nông thôn cần được coi trọng và được đặt lên vị trí quan tâm hàng

đầu không chỉ vì giá trị kinh tế mà còn vì các giá trị văn hoá truyền thống cần được

lưu giữ, bảo vệ. Nông nghiệp còn có vai trò trong đảm bảo an ninh lương thực, cân

bằng sinh thái, môi trường của quốc gia. Ngoài ra, nông nghiệp vẫn là ngành tạo

nhiều việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động ở khu

vực nông thôn.

Thứ hai, xác định rõ phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo

từng giai đoạn

Trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, rất cần Chính phủ đưa ra phương

hướng và mục tiêu phát triển rõ ràng, có phân kỳ theo điều kiện phát triển của từng

giai đoạn.

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu lao động thông qua phát triển dịch vụ, du lịch

Xu hướng chuyển dịch những năm gần đây cho thấy khuyến khích phát triển ngành

du lịch, đặc biệt là du lịch ở khu vực nông thôn đã được nhiều nước đưa vào chương trình

mục tiêu và ưu tiên để khai thác các giá trị truyền thống, văn hoá ở nông thôn.

Thứ tư, phát triển nông nghiệp thông qua nâng cao trình độ tay nghề cho

người lao động
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Lao động có trình độ tay nghề và kinh nghiệm nghề nghiệp thường có nhiều

cơ hội về việc làm và thu nhập và ngược lại. Bản chất của vấn đề là làm sao có thể

nâng cao chất lượng chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng lao động nông thôn.

Thứ năm, tăng quy mô đất nông nghiệp thông qua tích tụ tập trung

Thực tế cho thấy, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thì tăng quy mô

đất nông nghiệp có một vai trò hết sức quan trọng mà Việt Nam cần đặc biệt chú ý.

Thứ sáu, phát triển nông nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ tín dụng

Hỗ trợ tài chính có xu hướng chuyển từ đơn thuần bao cấp các nguyên liệu

đầu vào phục vụ quá trình sản xuất sang hỗ trợ đầu tư phát triển khoa học công

nghệ, đưa hệ thống marketing, hiện đại hóa trình hệ thống phân phối tới gần người

nông dân, mặt khác cũng cần có các chính sách ưu đãi đối với nông dân trong các

khoản vay để mua sắm máy móc, thiết bị và vật tư để sản xuất nông nghiệp.

1.4.2. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

1.4.2.1. Dân số nông thôn Việt Nam giai đoạn 2005 - 2013

Về quy mô dân số, nước ta xếp thứ 13 trong số các nước đông dân nhất thế

giới. Theo số liệu của tổng cục thống kê (TCTK), năm 2013 cả nước có 89,72 triệu

người dân. Trong 9 năm dân số nước ta tăng 7,3 triệu người, bình quân mỗi năm

tăng gần 1 triệu người. Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn này là 1,08%. Năm

2013 dân số nông thôn là 60,68 triệu người, chiếm 67,64% dân số cả nước. Điều

này cho thấy, phần lớn dân số ở nước ta đang sống ở nông thôn. Tỷ trọng dân số

sống ở nông thôn  trong dân số cả nước vẫn ở mức cao song đang có xu hướng giảm

từ 72,90% năm 2000 xuống còn 67,64% năm 2013. Tốc độ tăng dân số trung bình

của dân số thành thị là 3,33%, tốc độ tăng dân số trung bình của nông thôn là

0,13%. Trong khi tốc độ tăng dân số tự nhiên ở nông thôn cao hơn thành thị.

Nguyên nhân chủ yếu là do số dân di cư từ nông  thôn ra thành thị là khá lớn trong

quá trình công nghiệp hóa. Dân số nông thôn lớn là một thách thức đối với quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như phát triển nông thôn.
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Bảng 1.2. Dân số và lao động nông thôn Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013

Chỉ tiêu ĐVT

Năm

2005 2010 2011 2012 2013

1. Tổng dân số 1.000 ng 82.392 86.933 87.840 88.776 89.716

Thành thị 1.000 ng 22.332 26.516 27.888 28.810 29.032

Nông thôn 1.000 ng 60.060 60.417 59.952 59.966 60.684

2. Cơ cấu dân số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Thành thị % 27,10 30,50 31,75 32,45 32,36

Nông thôn % 72,90 69,50 68,25 67,55 67,64

Nguồn: Niên giám thống kê 2013

1.4.2.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế

Trong thời gian qua CCLĐ theo ngành KT của nước ta trong thời gian qua

đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước.

Ngành nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng việc làm lớn nhất của nước ta.

Năm 2013 có 24,44 triệu người có việc làm trong ngành này, chiếm 46,81%

tổng số người có việc làm (xem bảng 2.1). Tỷ trọng này đã giảm đáng kể trong

giai đoạn vừa qua, so với năm 2005 đã giảm được 8,27%. Lao động ngành dịch

vụ cả nước tiếp tục tăng trưởng trong gần 10 năm qua, từ năm 2005 đến năm

2013 số lượng lao động của ngành dịch vụ đã tăng lên 42,96%, từ 11,69 triệu

người năm 2005 lên 16,71 triệu người năm 2013, nâng tỷ trọng từ 27,32% năm

2005 lên 32,00% năm 2013. Lao động công nghiệp, mặc dù còn khiêm tốn về

quy mô so với ngành nông nghiệp và dịch vụ, đang có sự tăng trưởng cũng khá

ấn tượng. Đến năm 2013, lao động công nghiệp cả nước đạt 11,06 triệu người

tăng 46,98% so với năm 2005 (7,52 triệu người) và chiếm 21,18% tổng số lao

động. Tăng trưởng việc làm ở trong nước chủ yếu là kết quả của việc chuyển

dịch lao động từ ngành nông nghiệp sang hai ngành công nghiệp và dịch vụ.
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Bảng 1.3 Việc làm phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2005 -2013

ĐVT:1.000 người

Chỉ tiêu 2005 2010 2011 2012 2013

1. Khu vực kinh tế 42.774,9 49.048,8 50.351,8 51.422,4 52.207,8

Nông nghiệp 23.563,2 24.279,0 24.362,9 24.357,2 24.440,2

Công nghiệp 7.524,2 10.277,0 10.718,7 10.896,4 11.059,3

Dịch vụ 11.687,5 14.492,8 15.270,2 16.168,8 16.708,3

2. Cơ cấu LĐ theo khu

vực KT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nông nghiệp 55,09 49,50 48,39 47,37 46,81

Công nghiệp 17,59 20,95 21,29 21,19 21,18

Dịch vụ 27,32 29,55 30,33 31,44 32,00

Nguồn: Niên giám thống kê 2013

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp còn chậm và chưa theo

kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong giai đoạn 2005-2013, trung bình mỗi năm

cơ cấu lao động nông nghiệp tăng bình quân 0,46%, tương đương với việc mỗi

năm lao động nông nghiệp chỉ tăng 109,6 ngàn lao; cơ cấu lao động công nghiệp

tăng 4,93% và của dịch vụ tăng 4,57%, tương ứng với 441,9 ngàn lao động và

627,6 ngàn lao động mỗi năm. Đến năm 2013, tỷ lệ lao động nông nghiệp vẫn còn

trên 46%. Trong khi đó, mức độ đóng góp của ngành nông nghiệp cho tăng trưởng

kinh tế vẫn còn rất hạn chế - một nghịch lý là hiện nay (năm 2013) lao động nông

nghiệp chiếm  trên 46% tổng lao động xã hội nhưng giá trị GDP được tạo ra từ

ngành này lại thấp nhất, chiếm khoảng 18,38% giá trị GDP của cả nước. Ngược

lại, tỷ lệ lao động công nghiệp là hơn 21% và lao động dịch vụ là 32% nhưng tạo

được giá trị GDP của mỗi ngành chiếm gần 40% giá trị GDP của cả nước (xem

bảng 1.3). Điều này cho thấy, năng suất lao động trong nội bộ ngành nông nghiệp

vẫn còn rất thấp, lao động ngành nông nghiệp chưa chú trọng phát triển theo

chiều sâu.
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Bảng 1.4. Cơ cấu GDP Việt Nam theo giá hiện hành giai đoạn 2005 – 2013

phân theo ngành kinh tế
ĐVT: người

Chỉ tiêu 2005 2010 2011 2012 2013

Tổng số 914.001 2.157.828 2.779.880 3.245.419 3.584.262

Nông, lâm nghiệp, TS 176.402 407.647 558.185 638.368 658.779

Công nghiệp-Xây dựng 348.519 824.904 1.053.546 1.253.572 1.373.000

Dịch vụ 389.080 925.277 1.168.149 1.353.479 1.552.483

Cơ cấu (%)

Nông, lâm nghiệp, TS 19,30 18,89 20,08 19,67 18,38

Công nghiệp-Xây dựng 38,13 38,23 37,90 38,63 38,31

Dịch vụ 42,57 42,88 42,02 41,70 43,31

Nguồn: Niên giám thống kê 2013

1.4.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo vùng thành thị - nông thôn

Năm 2013 cả nước có 53,25 triệu người thuộc lực lượng lao động (xem bảng

1.4), tốc độ tăng 2,15%, trong đó lực lượng lao động nông thôn đạt 37,20 triệu

người, chiếm 69,87% lực lượng lao động cả nước. Giai đoạn 2005-2013, Việt Nam

có tháp dân số trẻ nên hàng năm lực lượng lao động cả nước nói chung và nông

thôn nói riêng đều tăng với tốc độ khá cao, cao hơn tốc độ tăng dân số. Tuy nhiên

tốc độ tăng của lao động nông thôn thấp hơn so với cả nước và mức tăng đã giảm

dần. Bên cạnh đó, cùng với xu hướng giảm của tỷ trọng dân số nông thôn trong dân

số cả nước, tỷ trọng lực lượng lao động nông thôn trong tổng lực lượng lao động cả

nước cũng có xu hướng giảm từ 74,48% năm 2005 xuống 69,87 năm 2013. Đó là

kết quả của quá trình đô thị hóa và dòng di cư từ nông thôn ra thành thị mặc dù tỷ lệ

tăng dân số tự nhiên ở nông thôn cao hơn thành thị.

ĐẠI H
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Bảng 1.5. Cơ cấu lao động và lực lượng lao động Việt Nam giai đoạn 2005-

2013 phân theo khu vực thành thị - nông thôn

Chỉ tiêu ĐVT

Năm

2005 2010 2011 2012 2013

1. Lực lượng lao động 1.000 ng 44.904 50.837 51.724 52.348 53.246

Thành thị 1.000 ng 11.461 14.231 15.349 15.886 16.042

Nông thôn 1.000 ng 33.443 36.606 36.375 36.462 37.204

2. Cơ cấu lực lượng LĐ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Thành thị % 25,52 27,99 29,67 30,35 30,13

Nông thôn % 74,48 72,01 70,33 69,65 69,87

3. Lao động có việc làm 1.000 ng 42.775 49.494 50.679 51.422 52.208

Thành thị 1.000 ng 10.689 13.654 14.829 15.412 15.509

Nông thôn 1.000 ng 32.086 35.840 35.850 36.010 36.699

4. Cơ cấu LĐ có việc làm 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Thành thị % 24,99 27,59 29,26 29,97 29,71

Nông thôn % 75,01 72,41 70,74 70,03 70,29

Nguồn: Niên giám thống kê 2013

Tăng trưởng việc làm trung bình hàng năm giai đoạn 2005 -2013 khoảng

1,05 triệu người, hay 2,52%. So với sự gia tăng của lực lượng lao động trong cùng

giai đoạn thì sự gia tăng của việc làm lớn hơn, điều này cho thấy Việt Nam rất coi

trọng mục tiêu tạo việc làm. Các chính sách về thị trường lao động (TTLĐ) trong

giai đoạn này đã chú ý đến việc gia tăng sự tham gia vào thị trường lao động nói

chung và việc đào tạo nghề và giáo dục để tăng nguồn lao động có tay nghề. Cũng

như dân số và lực lượng lao động, lao động có việc làm ở nước ta chủ yếu vẫn tập

trung ở khu vực nông thôn, năm 2013 lao động có việc làm ở nông thôn vẫn chiếm

70,29% lực lượng lao động của cả nước. Tuy nhiên lao động có việc làm ở nông

thôn cũng có xu hướng giảm về tỷ trọng, từ năm 2005 đến năm 2013 giảm 4,72%.

1.4.2.4. Chuyển dịch cơ cấu chất lượng lao động

Về trình độ học vấn, nhìn chung, trình độ học vấn của lao động thấp. Đến

năm 2012, mới chỉ có gần 27,2 lực lượng lao động tốt nghiệp trung học phổ thông;

trong khi đó, còn gần 6% lao động không biết chữ  và 14% chưa tốt nghiệp tiểu học.
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Trong giai đoạn 2006-2012, chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ học vấn còn

chậm. Sau gần 7 năm, lao động có trình độ tốt nghiệp trung học mới tăng 3,7%; lao

động ở các cấp trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp tiểu học và chưa tốt

nghiệp tiểu học giảm nhẹ về tỷ lệ trong cơ cấu lao động nông thôn.

Bảng 1.6: Cơ cấu lao động chia theo trình độ học vấn, 2006-2012

ĐVT: %

Trình độ học vấn 2006 2008 2010 2012

1. Mù chữ 8,1 7,5 6,0 5,6

2. Chưa tốt nghiệp tiểu học 14,5 13,5 14,3 14,0

3. Tốt nghiệp tiểu học 24,6 24,8 24,2 24,1

4. Tốt nghiệp trung học cơ sở 29,3 29,5 28,7 29,1

5. Tốt nghiệp trung học phổ thông 23,5 24,7 26,8 27,2

Nguồn: Điều tra khảo sát mức sống dân cư năm2006 - 2012

Trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của lao động nông thôn cũng thấp và

chuyển dịch còn chậm. Năm 2013, lao động không có chuyên môn kỹ thuật là 42,8

triệu người, chiếm khoảng 82,1% trong tổng số lao động. So với năm 2005 số lao

động không có CMKT đã tăng lên 6,5 triệu người, nhưng tỷ trọng giảm được 1,8%.

Trong thời kỳ 2006-2013, LĐ có được đào tạo nghề chỉ tăng 0,7 triệu người và tỷ

trọng LĐ được đào tạo nghề chỉ tăng 0,5%. Trong lúc đó lao động có trình độ đại học

trở lên lại tăng đáng kể,  trong giai đoạn 2006 – 2013 tăng 1.65 triệu người, làm cho

tỷ trọng LĐ có bằng đại học tăng lên 2,4%. Đây là một nghịch lý trong cơ cấu lao

động nước ta.

1.5. Mối quan hệ giữa chất lượng nguồn lao động nông thôn và chuyển dịch cơ

cấu  lao động nông thôn

1.5.1. Xu thế phát triển nguồn nhân lực

Trong quá trình phát triển, sự tác động của cách mạng KH-CN cùng với đòi

hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đang đặt ra những yêu cầu đối với việc

khai thác và phát huy tiềm năng nhân lực. Ở hầu hết các quốc gia hiện nay đang

diễn ra quá trình tìm kiếm những cách thức và giải pháp nhằm sử dụng tối đa nguồn

lực quan trọng này. Do tình hình kinh tế - xã hội khác nhau nên giải pháp và bước
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UẾ



45

đi của các nước có khác nhau trong từng thời điểm lịch sử cụ thể. Tuy nhiên, gắn

với diễn biến của cuộc cách mạng KH-CN, xu thế chung, phổ biến của phát triển

NNL trong quá trình CNH, HĐH là:

Thứ nhất, con người được coi là nguồn lực cơ bản để tăng trưởng và phát triển

kinh tế - xã hội.

Thứ hai, khai thác tiềm năng trí tuệ, phát huy năng lực sáng tạo trở thành yêu

cầu chủ yếu của phát triển NNL.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục-đào tạo nhằm nâng cao chất

lượng NNL đang trở thành xu thế phổ biến của sử dụng, phát triển NNL.

Thứ tư, chuyển hướng sử dụng và phát triển nguồn nhân lực từ sử dụng đại trà

sang sử dụng linh hoạt, mềm dẻo NNL.

Thứ năm, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng và phát triển nguồn nhân lực

trở thành xu thế phổ biến trong điều kiện hiện nay.

Đó chính là những biến đổi về tính chất, cơ cấu, yêu cầu về năng lực và trình

độ của NNL dưới tác động của cách mạng KH-CN hiện nay. Những biến đổi quốc

tế ấy chi phối xu hướng phát triển và sử dụng NNL hiện nay. Điều đó không thể

không tính đến trong chính sách phát triển NNL ở nước ta.

1.5.2. Phát triển nguồn nhân lực nông thôn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao

động nông thôn

Thực tiễn nhiều nước trên thế giới đã cho thấy, phát triển NNL nông thôn thực

chất là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực lao động, trong đó tất yếu phải tiến hành

phân công lại lao động trong nông nghiệp và nông thôn.

Điều này, C. Mác đã từng khẳng định: trình độ phát triển của phân công lao

động phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân công lao động là

điều kiện không thể thiếu được đối với mọi hình thái kinh tế - xã hội. Nó tồn tại với

tư cách là một qui luật khách quan, phổ biến: "Sự tất yếu phải phân công lao động

xã hội theo những tỷ lệ nhất định hoàn toàn không hề bị xóa bỏ bởi một hình thức

nhất định của sản xuất xã hội, mà chỉ có hình thức biểu hiện của nó là có thể thay

đổi mà thôi, điều này tự nó đã rõ ràng. Nói chung không thể xóa bỏ bất cứ một qui

luật nào" [32].
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Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng những bước phát

triển mới của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đều gắn liền với những bước

phát triển mới, cao hơn về phân công lao động xã hội. Lịch sử các nước công

nghiệp phát triển cũng nói lên rằng, những nước này đã thực hiện một sự thay đổi

mạnh mẽ và sâu sắc trong cơ cấu lao động, đặc biệt là giữa lao động nông nghiệp và

lao động công nghiệp.

Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới cho thấy, lúc

đầu do kinh tế còn lạc hậu, lao động nông nghiệp còn chiếm đại bộ phận. Đi đôi với

quá trình tiến hành CNH, lao động nông nghiệp sẽ không ngừng giảm xuống (tuyệt

đối và tương đối); lao động trong các ngành công nghiệp không ngừng tăng lên và

chiếm tỷ trọng lớn. Mặt khác, CNH đem lại năng suất lao động trong các ngành sản

xuất vật chất đạt đến mức cao lại cho phép tăng tỷ trọng lao động trong các ngành

sản xuất vật chất lên nhiều. Điều này VI.Lênin đã từng nhấn mạnh: Nhân khẩu của

một nước mà nền kinh tế hàng hóa ít phát triển (hoặc hoàn toàn không phát triển)

thì hầu như toàn chỉ là nhân khẩu nông nghiệp. Có nghĩa là dân cư làm nghề nông

đã tự chế biến lấy nông sản, sự trao đổi và sự phân công hầu như không có. Sự phát

triển của kinh tế hàng hóa có nghĩa là một bộ phận ngày càng đông trong dân cư

tách khỏi nông nghiệp, nhân khẩu công nghiệp tăng lên làm cho nhân khẩu nông

nghiệp giảm xuống.

Như vậy, lao động trong nông nghiệp giảm, lao động trong các ngành công

nghiệp và dịch vụ tăng lên là xu thế tất yếu và là một quá trình. Đây là một qui luật

của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế xã

hội nói chung.

Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào đặc điểm và điều

kiện, hoàn cảnh của từng quốc gia.

Trong quá trình phân bố lại cơ cấu NNL nông thôn thì: Phân công lại lao động

trong nội bộ ngành nông nghiệp là một xu hướng tất yếu của quá trình chuyển hóa từ

sản xuất nhỏ, tiểu nông lên sản xuất lớn, cũng là qui luật của quá trình CNH, HĐH.

Sự phân công lại lao động diễn ra trong nội bộ ngành nông nghiệp, trước hết là

trong ngành trồng trọt và chăn nuôi; giữa các ngành trồng trọt với chăn nuôi; giữa
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các vùng; giảm bớt số lao động trong nông nghiệp, chuyển lao động trong nông

nghiệp sang công nghiệp.

- Giảm lao động trồng cây lương thực sang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả

và những cây trồng có giá trị kinh tế cao.

- Giảm lao động trồng trọt và tăng lao động trong chăn nuôi

- Giảm tỷ trọng lao động trồng lúa, mầu..., tăng dần tỷ trọng lao động trong

lâm nghiệp và thủy sản.

Xu hướng này là hết sức cần thiết, nó giúp khai thác tốt tiềm năng của mỗi

ngành và đảm bảo phát triển hài hòa, cân đối giữa nông - lâm - thủy sản nhằm phát

triển nông thôn toàn diện, khai thác hết các tiềm năng ở nông thôn.

Sự phân bố lại cơ cấu lao động nông nghiệp tất yếu đòi hỏi nâng cao chất

lượng NNL và nó sẽ tạo ra một bộ phận nhân lực nông thôn được thu hút vào công

nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó quá trình CNH, HĐH hiện nay đòi hỏi nâng cao chất lượng NNL

và những nỗ lực của Nhà nước trong giáo dục và đào tạo. Nhờ vậy, chất lượng NNL

nông thôn cũng dần được nâng cao, khắc phục được những bất cập đang đặt ra về

chất lượng NNL nông thôn hiện nay.

Mặt khác, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng và phát triển NNL đang là xu

thế phổ biến trong điều kiện ngày nay. Việc mở rộng kinh tế đối ngoại, hợp tác song

phương và đa phương ngày càng được đẩy mạnh sẽ làm xuất hiện những sự di

chuyển nhân lực thông qua xuất khẩu lao động ra nước ngoài, đồng thời, có cả hiện

tượng nhập khẩu lao động chất lượng cao, các chuyên gia KH-CN. Hiện nay nước

ta cũng phải nhập khẩu nhiều lao động có tay nghề cao, các chuyên gia giỏi tư vấn

cho ta về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, hành chính, luật pháp... Về lâu dài chúng ta

phải tự lực được các chuyên gia giỏi và đội ngũ công nhân lành nghề. Cơ cấu nhân

lực: trong tương lai sẽ khắc phục được nhược điểm thiếu cán bộ KH-CN và chuyên

gia giỏi và thiếu công nhân lành nghề từ sự thúc đẩy khách quan của nền kinh tế, sự

nỗ lực chủ quan của Nhà nước và các công dân.Tính di chuyển và tính cơ động

nhân lực là một xu thế trong phát triển NNL nói chung và NNL nông thôn nói trong

quá trình phát triển.

ĐẠI H
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Vì vậy, cần có kế hoạch phát triển NNL nông thôn một cách hợp lý thông qua

công tác đào tạo, sử dụng bồi dưỡng và quản lý NNL, giải quyết tốt hơn quan hệ cơ

cấu chất lượng, ngành nghề, lãnh thổ và thành phần kinh tế của NNL. Cần có kế

hoạch khắc phục mất cân đối trong đào tạo hiện nay, nhất là đào tạo nghề nghiệp cho

NNL nông thôn. Từ đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
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CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT  LƯỢNG NGUỒN

NHÂN LỰC NÔNG THÔN ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ

2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

2.1.1 Vị trí địa lý

Thừa Thiên Huế là một trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền

Trung, tọa độ địa lý 16-16,8 độ vĩ Bắc và 107,8-108,2 độ kinh Đông. Phía Bắc giáp

tỉnh Quảng Trị, Phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, Quãng Nam, phía Tây giáp

nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông. Vị trí địa lý

của tỉnh hết sức thuận lợi cho tỉnh phát triển toàn diện cả kinh tế, văn hóa, xã hội và

mở rộng giao lưu với các tỉnh trong nước và quốc tế.

Diện tích tự nhiên 5.033,2 km2, dân số trung bình năm 2013 là 1,124 triệu

người, chiếm 1,52% về diện tích và 1,25% về dân số so với cả nước. Như vậy, Thừa

Thiên Huế là một tỉnh trung bình cả về diện tích và dân số của cả nước ta. Độ che

phủ rừng là 48,7% năm 2005 lên 56,7% năm 2013.

Thành phố Huế nằm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là

hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất nước ta, là nơi giao thoa giữa

điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội của hai miền Nam- Bắc. Thừa Thiên Huế nằm trên

trục giao thông quan trọng Bắc- Nam, trục hành lang Đông -Tây, nối Thái Lan-

Lào-Việt Nam theo đường bộ qua 2 cửa khẩu A Đớt và Hồng Vân. Thành phố Huế

là điểm dừng chính của đường sắt Bắc Nam, có sân bay quốc tế Phú Bài. Sự thuận

lợi trong việc giao lưu với các vùng khác, đặc biệt là các vùng kế cận như Thành

phố Vinh (Nghệ An), thành phố Đà Nẵng, nước bạn Lào...là động lực thúc đẩy sự

phát triển kinh tế- xã hội của Thừa Thiên Huế.

Bờ biển của tỉnh dài 120 km có cảng Thuận An và Cảng nước sâu Chân Mây

với độ sâu 18-20m đủ điều kiện đón các tàu có trọng tải lớn cập bến.
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Thừa Thiên Huế là một trong những trung Tâm Văn Hóa, Du Lịch, Trung tâm

Giáo dục - Đào tạo, y tế lớn của cả nước và là trục phát triển kinh tế trọng điểm của

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thành phố Huế có quần thể di tích triều

Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, hai năm tổ chức

Festival Huế một lần. Đầu tư phát triển du lịch không chỉ góp phần thúc đầy sự phát

triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Thừa Thiên Huế, mà còn phù hợp với

chiến lược phát triển du lịch của Bắc Trung Bộ và của cả nước.

2.1.2 Điều kiện địa hình

Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất tự nhiên 505.398,7 ha trong đó vùng

núi và gò đồi chiếm đến 70% diện tích. Với địa hình đa dạng gồm rừng núi, gò đồi,

đồng bằng duyên hải, đầm phá và biển, toàn lãnh thổ kéo dài và chạy thấp dần theo

hướng Tây Bắc - Đông Nam, cả những dãy núi đồi, đồng bằng cũng chạy dọc theo

hướng này và song song với biển. Toàn tỉnh có thể chia thành 4 vùng sinh thái rõ rệt

gồm vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển và đầm phá. Trong

đó, vùng núi của tỉnh Thừa Thiên Huế nằm về phía Tây, nơi một đoạn dãy Trường

Sơn đi qua với những dãy núi liên tiếp với độ cao từ 500 đến 1000 m và phía Nam

với dãy Bạch Mã đâm ra biển với độ cao trên 100 m. Các thung lũng A Lưới, Nam

Đông nằm gọn trong vùng núi này với độ cao từ 150 đến trên 500 m nên có địa hình

dốc (350), nhiều nơi hiểm trở nhưng khí hậu ôn hoà, đất đai rộng lớn rất thuận lợi

cho việc phát triển đại gia súc.

2.1.3 Điều kiện khí hậu

Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, có

chế độ bức xạ phong phú và nền nhiệt độ cao. Địa hình đa dạng đã phân hoá khí hậu

theo không gian và chế độ gió mùa đã phân hoá khí hậu theo thời gian, tạo cho

Thừa Thiên Huế có nhiều vùng tiểu khí hậu khác biệt. Đây là vùng chuyển tiếp giữa

khí hậu miền Bắc và miền Nam nên có mùa đông lạnh giống miền Bắc và nền nhiệt

độ cao giống miền Nam nhưng không hoàn toàn đồng nhất với khí hậu của vùng

nào. Ở đây chịu tác động của các luồng không khí xuất phát từ trung tâm các khí áp

khác nhau ở cả 4 hướng nên khí hậu rất phức tạp và có nhiều loại thiên tai, vì vậy có

tác động lớn đến hoạt động sản xuất.
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Khác với các vùng khác, Thừa Thiên Huế chỉ có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và

mùa khô. Mùa mưa thường tập trung vào các tháng 8, 9, 10, 11 với lượng mưa lớn

(3.246,8 mm/năm) và tổng số ngày mưa khoảng 143 ngày trong năm. Nhờ vậy đã

cung cấp đủ nguồn nước để sản xuất và chăn nuôi, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho

gia súc. Tuy nhiên, lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày thường gây tình trạng ngập

úng đất, làm thối rễ,… đặc biệt ở các vùng trũng nên việc dự trữ thức ăn cho gia súc

vào mùa đông là điều đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, với lượng mưa càng lớn thì nhiệt

độ trong năm càng xuống thấp gây tình trạng rét đậm rét hại trên khắp các vùng của

tỉnh, dẫn đến việc trâu bò bị chết hàng loạt gây thiệt hại lớn cho người dân và ngành

chăn nuôi.

Mùa khô thường tập trung vào các tháng 3, 4, 5, 6,...Với tổng giờ nắng 1.854

giờ, chiếm khoảng 21,26% trong tổng số giờ cả năm. Nhiệt độ ở các tháng này

tương đối cao, nhiệt độ cao nhất lên đến 38,50C dẫn đến tình trạng hạn hán xảy ra ở

nhiều nơi trong tỉnh. Hầu hết diện tích gieo trồng cũng như đồng cỏ tự nhiên hay cỏ

trồng đều thiếu nước nhất là các vùng đồi núi - trung du nơi công tác thuỷ lợi chưa

đảm bảo. Đây là nguyên nhân của vấn đề thiếu thức ăn vào mùa khô cho chăn nuôi

gia súc trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệt độ cao cùng với mưa bất thường đã làm cho độ

ẩm tăng đáng kể (87,8%), đây là độ ẩm thích hợp cho nhiều mầm bệnh phát triển

gây hạn đến sản xuất nông nghiệp nói chung và đàn gia súc nói riêng.

Như vậy, điều kiện thời tiết khí hậu có ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến

việc trồng trọt chăn nuôi của ngành nông nghiệp. Để có thể đảm bảo hiệu quả sản

xuất, năng suất mùa màng và chất lượng đàn gia súc đòi hỏi người nông dân cần

phải nắm bắt diễn biến thời tiết để có phương án bố trí sản xuất chăn nuôi phù hợp.

2.1.4  Thuỷ văn

Hệ thống sông ngòi ở Thừa Thiên Huế được phân bố tương đối đều. Do ảnh

hưởng của địa hình đại bộ phận sông ở Thừa Thiên Huế chảy theo hướng Nam -

Tây Nam, Bắc - Đông Bắc, chiều dài dòng chảy thường ngắn, độ dốc dòng chảy lớn

nhất từ vùng trung lưu đến thượng nguồn các dòng sông. Lưu vực sông không lớn,

độ dốc địa hình các lưu vực sông ở trung thượng nguồn cao trên 150, lượng mưa tập

trung từ tháng 8 đến tháng 11, cường độ mưa cao có khi đạt đến 400-500mm/ngày.
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H TẾ H

UẾ
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Ở Thừa Thiên Huế từ Bắc vào Nam có các sông chính như sông Ô Lâu, sông

Hương, sông Bồ, sông Tả Trạch và Hữu Trạch (bắt nguồn từ vùng rừng núi của 2

huyện Nam Đông và A Lưới), sông Nông, sông Cầu Hai, sông Truồi.

Với lượng mưa và hệ thống sông ngòi nói trên là điều kiện thuận lợi cho việc

giải quyết nước ngầm cho chăn nuôi và tưới tiêu đồng cỏ, đồng thời giúp chủ động

trong việc sản xuất các loại cây trồng phục vụ chăn nuôi cũng như bố trí đa dạng vật

nuôi, tránh ngập úng, lũ lụt và môi trường lây lan của dịch bệnh.

2.1.5 Tài nguyên thiên nhiên

2.1.5.1 Tài nguyên đất

Thừa Thiên - Huế có tổng diện tích đất tự nhiên là 505.398,9 ha với khoảng

10 loại đất chính. Các loại đất có diện tích tương đối lớn là đất phù sa, đất đỏ vàng,

đất mùn vàng trên núi, đất cát, mặn… phân bố trên các vùng khác nhau.

Quỹ đất đang sử dụng vào phát triển cây nông nghiệp là 59.710 ha, chiếm

11,8% diện tích tự nhiên. Đất canh tác cây hàng năm là 44.879 ha, chiếm 75,1%

diện tích đất nông nghiệp. Ngoài ra, còn có đất trồng cây lâu năm và đất vườn tạp;

đồng cỏ tái tạo dùng vào chăn nuôi và đất có mặt nước dùng vào nông - ngư nghiệp.

Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người hiện nay là 564 m2. Tuy diện tích đất

chưa sử dụng năm 2010 là 193.559 ha, trong đó: đất bằng là 21.668, đất đồi núi là

139.953 ha (chiếm 75% tổng diện tích đất chưa sử dụng), tạo nhiều khả năng mở

rộng diện tích trồng rừng nguyên liệu, cây công nghiệp, cây ăn quả như: cao su, cà

phê, dứa… nhằm tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và trồng cây lâm

nghiệp, mở rộng diện tích rừng. Diện tích mặt nước chưa sử dụng là 26.183 ha có

thể khai thác để phát triển nuôi trồng thuỷ sản các loại.

2.1.5.2 Tài nguyên rừng

Thời điểm năm 2012, toàn tỉnh có 234.954 ha đất lâm nghiệp có rừng, trong đó:

177.550 ha rừng tự nhiên và 57.395 ha rừng trồng. Diện tích rừng chia theo mục đích

sử dụng, rừng sản xuất là 62.778 ha, rừng phòng hộ 119.558 ha và rừng đặc dụng

52.605 ha. Tổng trữ lượng gỗ toàn tỉnh khoảng 17,3 triệu m3. Hiện nay, đất trống, đồi

trọc còn khoảng 125 nghìn ha, chiếm 25% diện tích tự nhiên. Đây là nguồn tài nguyên

lớn tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh mở rộng diện tích rừng trong những năm tới.
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2.1.5.3 Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản của Thừa Thiên - Huế rất phong phú và đa dạng, với

hơn 100 điểm khoáng sản, trong đó có các loại chủ yếu như: đá vôi, đá granít, cao

lanh, titan, than bùn, sét, nước khoáng… Tổng trữ lượng đá vôi khoảng trên 1.000

triệu tấn gồm các mỏ Long Thọ có trữ lượng khoảng 14 triệu tấn, Phong Xuân trữ

lượng khoảng 200 triệu tấn, Văn Xá trữ lượng khoảng 230 triệu tấn, Nam Đông

khoảng 500 triệu tấn… Mỏ đá granit đen và xám ở Phú Lộc trữ lượng lớn. Cao lanh

với tổng trữ lượng khoảng trên 40 triệu tấn, tập trung chủ yếu ở A Lưới, Hương Trà.

Các mỏ cát với hàm lượng SiO2 trên 98,4% và trữ lượng khoảng trên 15 triệu tấn

được phân bổ nhiều nơi trong tỉnh. Titan có tổng trữ lượng khoảng trên 2 triệu tấn

phân bổ dọc theo dải cát ven biển thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú

Lộc. Các mỏ nước khoáng ở vùng Phong Điền, Phú Vang… đang được dùng để sản

xuất nước giải khát và phục vụ chữa bệnh.

2.1.5.4 Tài nguyên thủy hải sản

Với chiều dài 120 km, vùng biển Thừa Thiên Huế có 4 cửa biển: Thuận An,

Tư Hiền, cảnh Dương Lăng Cô. Tài nguyên hải sản phong phú, có khoảng 500 loài

cá và tôm. Trong đó có 30-40 loài có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá chim, cá

thu và các loại hải sản khác. Trữ lượng khai thác trung bình còn thấp, khoảng 30-35

nghìn tấn/năm. Thừa Thiên Huế có ưu thế về phát triển thủy sản ở cả 3 vùng: Biển,

đầm phá và vùng nước ngọt. Vùng đầm phá với chiều dài hơn 70 km, diện tích

22.000 ha, có khoảng 160 loài cá, 12 loài tôm và nhiều loại nhuyễn thể. Vùng này

giàu tiềm năng về nuôi trồng và đánh bắt nhiều loại thủy hải sản có giá trị như các

loại tôm sú, tôm bạc, cua, cá mú... đặc biệt có rong câu chỉ vàng là nguồn nguyên

liệu phong phú cho công nghiệp chế biến argar và argarose.

2.1.6 Kết cấu hạ tầng

Thừa Thiên Huế thuận lợi về các đường giao thông nối liền với các tỉnh vùng

Bắc Trung Bộ và với cả nước, có hệ thống đường tỉnh lộ đang được xây dựng và

nâng cấp. Quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất và đường Hồ Chí Minh chạy dọc theo

tỉnh, tạo ra một hành lang phát triển kinh tế và dịch vụ.Có đường giao thông, từ cửa

biển đến hải khẩu A Đớt và Hồng Vân sang Lào, nối với Thái Lan, là con đường

ngắn nhất và thuận tiện nhất cho Lào và miền Đông Bắc Thái Lan đi ra biển Đông
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Ven biển Thừa Thiên Huế còn có những vũng, vịnh có điều kiện thuận lợi để

xây dựng các cảng biển như Thuận An, Chân Mây. Đặc biệt là vịnh Chân Mây đã

và đang được xây dựng trở thành một trong những cảng nước sâu lớn nhất khu vực

miền Trung.

2.1.7 Tình hình phát triển kinh tế xã hội

2.1.7.1 Tình hình phát triển kinh tế

Thừa Thiên Huế là tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trong thời gian gần

đây được xác định là tỉnh có sự phát triển về các dịch vụ du lịch văn hoá với các di

sản văn hoá thế giới được thế giới công nhận, là ngành dịch vụ mũi nhọn tập trung

phát triển của Tỉnh Thừa Thiên Huế, riêng đối với ngành công nghiệp tuy có phát

triển nhưng yếu hơn so với các ngành khác chưa tương xứng với tiềm lực

Bảng 2.1: GDP và cơ cấu GDP tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006- 2013 theo

giá so sánh năm 2010 phân theo khu vực kinh tế

Năm GDP

Ngành

nông, lâm

nghiệp và

TS

Tỷ

trọng

Công nghiệp

và xây dựng

Tỷ

trọng
Dịch vụ

Tỷ

trọng

(Tr.đ) (%) (Tr.đ) (%) (Tr.đ) (%)

2006 12.132.532 2.600.504 21,43 3.506.670 28,90 6.025.358 49,66

2007 13.659.362 2.650.886 19,41 4.045.769 29,62 6.962.707 50,97

2008 15.133.255 2.678.946 17,70 4.736.219 31,30 7.718.090 51,00

2009 17.030.990 2.795.593 16,41 5.515.542 32,39 8.719.855 51,20

2010 19.157.718 2.867.215 14,97 6.465.212 33,75 9.825.291 51,29

2011 21.212.630 2.978.088 14,04 7.065.432 33,31 11.169.110 52,65

2012 23.239.638 2.999.930 12,91 7.885.717 33,93 12.353.991 53,16

2013 25.081.922 3.001.220 11,97 8.447.043 33,68 13.633.659 54,36

Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê 2013.

Nxb Thống kê, 2014.

Với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, trong những năm

qua, tăng trưởng kinh tế Thừa Thiên Huế đạt mức độ khá. Tổng GDP qua các năm

tăng dần từ mức 12.132.532 triệu đồng năm 2006 lên đến 25.081922 triệu đồng năm
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2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn này đạt bình quân 10,93%. Năm 2013, cơ

cấu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, công nghiệp -

xây dựng, nông - lâm - nghiệp, trong đó dịch vụ chiếm 54,36%, công nghiệp - xây

dựng chiếm 33,68% và nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 11,97%.

2.1.7.2 Văn hoá- xã hội

Huế được xem là thành phố di sản văn hoá thế giới được UNESCO công

nhận.Với 2 di sản văn hoá là Quần thể di tích Triều Nguyễn và Nhã nhạc cung đình

Huế. Những năm qua, lĩnh vực văn hoá luôn được quan tâm đầu tư đúng mức, phát huy

khá tốt bản sắc văn hoá dân tộc, văn hoá Huế, chú trọng trong việc bảo tồn và phát huy

giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, mở rộng giao lưu văn hoá trong và ngoài nước.

Ngoài ra Huế là kinh đô cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, Huế

còn giữ tập trung những giá trị văn hóa nghệ thuật cung đình Việt Nam, tiêu biểu

cho một phần đỉnh cao của sức sáng tạo Việt Nam trong quá khứ.

Nổi bật trong di sản văn hóa cố đô Huế là hệ thống di tích cố đô đã được

UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các di tích còn lại đến nay mới

được khởi công xây dựng đầu thể kỷ XIX dưới thời của các vua Gia Long(1802-

1820), Minh Mạng (1820-1840), là sự kết nối hệ thống kiến trúc của các dinh phủ,

đô thành thời chúa Nguyễn và kinh đô Phú Xuân của triều đại Tây Sơn, Nguyễn

Huệ, được tiếp tục bổ sung, điều chỉnh đến đầu thế kỷ XX.

2.1.7.3 Đặc điểm về dân số, lao động

Tổng dân số của Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013 là 1.127.905 người,

mật độ dân số là 224 người /km2, địa bàn có mật độ dân số lớn nhất là thành phố

Huế (4.857 người/ km2). Tỷ trọng dân thành thị của Thừa Thiên Huế năm 2013 là

48,36%, đây là tỷ lệ tương đối cao so với khu vực miền Trung và cả nước. Do vậy

Thừa Thiên Huế có tiềm năng con người về công nghiệp và dịch vụ.

Tốc độ tăng dân số tự nhiên đã giảm từ 1,45% (2002) xuống còn 1,33%

(2005) và chỉ còn 1,11% (2013). Chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ từng bước

nâng cao. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10,80%.

Trong giai đoạn 2006-2013, Tỷ lệ dân số nữ có xu hướng giảm, tuy nhiên mức

độ giảm không nhiều, giảm từ 50,62% năm 2006 còn xuống  còn 50,61% năm 2013.
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UẾ



56

Dân cư phân bố không đều trên lãnh thổ tỉnh, phần lớn tập trung vào các thành

phố, thị trấn, vùng ven biển ven sông.

Bảng 2.2  Tình hình dân số trung bình phân theo thành thị, nông thôn, giới

tính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 206 - 2013

Năm Tổng số

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

Nam Nữ Thành thị Nông thôn

SL

(người)

Tỷ

trọng

(%)

SL

(người)

Tỷ

trọng

(%)

SL

(người)

Tỷ

trọng

(%)

SL

(người)

Tỷ

trọng

(%)

2006 1.079.238 532.934 49,38 546.304 50,62 344.398 31,91 734.840 68,09

2007 1.082.369 534.647 49,40 547.722 50,60 384.027 35,48 698.342 64,52

2008 1.085.533 536.374 49,41 549.159 50,59 388.518 35,79 697.015 64,21

2009 1.088.822 538.163 49,43 550.659 50,57 393.018 36,10 695.804 63,90

2010 1.090.879 540.172 49,52 550.707 50,48 470.907 43,17 619.972 56,83

2011 1.103.136 545.972 49,49 557.164 50,51 534.320 48,44 568.816 51,56

2012 1.115.523 551.650 49,45 563.873 50,55 538.791 48,30 576.732 51,70

2013 1.127.905 557.026 49,39 570.879 50,61 545.429 48,36 582.476 51,64

Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê 2013.Nxb Thống kê, 2014.

Năm 2013 toàn tỉnh có có 607.023 người thuộc lực lượng lao động. Trong

giai đoạn 2010 – 2013 lực lượng lao động tăng 32.707 người, (xem bảng 2). Mức

tăng trưởng bình quân là 1,86 % mỗi năm và cao hơn mức tăng dân số (1,12%).

Giai đoạn 2010-2013, Thừa Thiên Huế có tháp dân số trẻ nên hàng năm lực lượng

lao động của tỉnh tăng với tốc độ khá cao, cao hơn tốc độ tăng dân số. Tuy nhiên lực

lượng lao động nông thôn có xu hướng giảm (-6,44%), nhưng trong bốn năm qua

tốc độ tăng lực lượng lao động trung bình ỏ thành thị là 6,70%. Bên cạnh đó, cùng

với xu hướng giảm của tỷ trọng dân số nông thôn trong dân số cả tỉnh, tỷ trọng lực

lượng lao động nông thôn trong tổng lực lượng lao động cả tỉnh cũng có xu hướng

giảm từ 56,81% năm 2010 xuống 50,37% năm 2013. Đó là kết quả của quá trình đô
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thị hóa và dòng di cư từ nông thôn ra thành thị mặc dù tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở

nông thôn cao hơn thành thị.

Bảng 2.3: Lực lượng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2013

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013

Tăng/giảm

quy mô bq

giai đoạn

2010-2013

Tốc độ tăng

bq hàng

năm giai

đoạn 2010-

2013

Số lượng (người)

Tổng lực lượng lao động 574.316 588.529 597.154 607.023 32.707 1,86

1. Phân theo giới tính

Nam 299.893 305.338 307.279 310.865 10.972 1,20

Nữ 274.423 283.191 289.875 296.158 21.735 2,57

2. Phân theo địa bàn

Thành thị 248.042 291.058 296.055 301.288 53.246 6,70

Nông thôn 326.274 297.471 301.099 305.735 (20.539) (2,14)

Cơ cấu (%)

Tổng lực lượng lao động

1. Phân theo giới tính

Nam 52,22 51,88 51,46 51,21 -1,01

Nữ 47,78 48,12 48,54 48,79 1,01

2. Phân theo địa bàn

Thành thị 43,19 49,46 49,58 49,63 6,44

Nông thôn 56,81 50,54 50,42 50,37 -6,44

Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê 2013.

Nxb Thống kê, 2014.

Lực lượng lao động nữ trong giai đoạn vừa qua tăng khoảng 23.036 người,

bình quân tăng 4,00% mỗi năm, cao hơn mức tăng của nam giới (3,67%). Điều này

dẫn tới sự gia tăng cách biệt ngày càng lớn giữa lực lượng lao động nam và nữ. Tỷ

lệ nữ trong lực lượng lao động năm 2010 là 48,62% và tăng lên 48,78% năm 2012.
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2.1.8. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế

tỉnh Thừa Thiên Huế

* Thuận lợi

+ Vị trí địa lý giao thông là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Khu vực Chân Mây- Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tiềm năng

phát triển. Đặc biệt, Cảng Chân Mây được xây dựng trở thành một trong những

cảng nước sâu lớn nhất khu vực miền trung. Có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng

khu vực Chân Mây Lăng Cô trở thành một trong những khu vực kinh tế trọng điểm

miền trung và khu vực Bắc Trung Bộ

+ Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm văn hoá, du lịch lớn của cả

nước. Đầu tư phát triển du lịch không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế,

nâng cao đời sống nhân dân Thừa Thiên Huế, mà còn phù hợp với chiến lược phát

triển du lịch của Bắc Trung Bộ và của cả nước. Lợi thế rất lớn để khai thác bưu

chính Viễn Thông chính là lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế kéo theo nhu

cầu thông tin liên lạc tăng nhanh.

+ Thừa Thiên Huế có hệ thống giáo dục lớn gồm 7 trường Đại Học, 4 trường

cao đẳng, 4 trường trung học chuyên nghiệp. Thừa Thiên Huế cũng là trung tâm

Giáo dục - Đào tạo, y tế lớn của cả nước và là trục phát triển kinh tế trọng điểm của

vùng kinh tế miền Trung.

+ Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước, bình quân trong năm

2010-2012 đạt 12%.

+ Môi trường an ninh chính trị ổn định

+ Có các chính sách ưu đãi đầu tư, hình thành các cụm, khu công nghiệp,

khu chế xuất, tạo thuận lợi về mặt hành chính nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoaì.

+Việt Nam gia nhập WTO tạo điều kiện tốt cho các Doanh nghiệp trên địa

bàn Tỉnh ngày càng năng động hơn phù hợp xu thế thời đại và sự hội nhập của kinh

tế thế giới
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* Khó khăn

+ Công nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế còn yếu. Sản phẩm công nghiệp chủ

yếu Bia, ximăng, gạch men,.. chưa có ngành mới có thể cạnh tranh và phát triển

trong cả nước.

+ Thời tiết mưa nắng bất thường nên khó thu hút đầu tư công nghiệp và nông nghiệp

+ Diện tích, dân số trung bình, ít tài nguyên khoáng sản. Thu nhập đầu người

còn thấp

2.2. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ

2.2.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành tỉnh Thừa Thiên Huế

Kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đang chuyển

dịch cơ cấu mạnh mẽ và nhanh chóng, điều này được phản ánh trong quá trình

chuyển dịch cơ cấu việc làm theo ngành. Trong thời kỳ 2005 -2013 CCLĐ theo

ngành KT của Thừa Thiên Huế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ

CDCCLĐ theo ngành trên địa bàn toàn tỉnh đã diễn ra nhanh và theo hướng giảm tỷ

trọng LĐ trong ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng LĐ trong ngành công nghiệp và

dịch vụ, đặc biệt là ngành dịch vụ.

Bảng 2.4: Quy mô lao động Thừa Thiên Huế phân theo ngành kinh tế giai đoạn

2005- 2013

Năm Tổng số

Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

2005 492.898 207.894 42,18 124.390 25,24 160.614 32,59

2010 557.589 204.008 36,59 152.322 27,32 201.259 36,09

2011 571.239 198.421 34,74 158.557 27,76 214.261 37,51

2012 581.913 198.341 34,08 162.979 28,01 220.593 37,91

2013 593.973 195.219 32,87 171.429 28,86 227.325 38,27

Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê 2013.

Nxb Thống kê, 2014.
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Năm 2005 có 207.894 người làm việc trong khu vực nông nghiệp (bảng 2.4),

chiếm 42,18% tổng số lao động có việc làm. Trong 8 năm số lượng lao động có việc

làm trong khu vực nông nghiệp giảm 12.675 người, bình quân mỗi năm giảm 0,8%.

Do đó, năm 2013 tỷ trọng lao động có việc làm trong khu vực nông nghiệp chỉ còn

32,87% tổng số người có việc làm, so với năm 2005 giảm 9,31%. Lao động có việc

làm trong khu vực dịch vụ toàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng trong những năm qua,

trong tám năm số lượng lao động có việc làm của khu vực dịch vụ đã tăng lên

66.711 người. Bình quân mỗi năm lao động có việc làm trong khu vực dịch vụ tăng

4,44%, nâng tỷ trọng từ 32,59% năm 2005 lên 38,27% năm 2013. Lao động có việc

làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng, mặc dù còn khiêm tốn về quy mô so

với khu vực nông nghiệp và dịch vụ, cũng đang có sự tăng trưởng mạnh, bình quân

mỗi năm tăng 4,09%. Đến năm 2013, lao động có việc làm trong khu vực công

nghiệp và xây dựng cả tỉnh đạt 171.429 người tăng so với năm 2005 (47.039 người)

và chiếm 28,86% tổng số lao động có việc làm. Tăng trưởng việc làm ở trong nước

chủ yếu là kết quả của việc chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang hai

khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu lao động lao động nông nghiệp còn chậm và

chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong giai đoạn 2005-2013, trung bình mỗi

năm cơ cấu lao động nông nghiệp giảm bình quân 1%. Năm 2013, tỷ lệ lao động nông

nghiệp vẫn là 32,87%. Trong khi đó, mức độ đóng góp của ngành nông nghiệp cho tăng

trưởng kinh tế vẫn còn rất hạn chế chiếm khoảng 11,97% giá trị GDP của tỉnh. Ngược

lại, tỷ lệ lao động dịch vụ là 38,27% nhưng tạo được giá trị GDP là 54,36% giá trị GDP

của cả tỉnh (xem bảng 2.5). Điều này cho thấy, năng suất lao động trong nội bộ ngành

nông nghiệp vẫn còn rất thấp, lao động ngành nông nghiệp chưa chú trọng phát triển theo

chiều sâu.
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Bảng 2.5: Cơ cấu GDP tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005- 2013 theo giá so

sánh năm 2010 phân theo khu vực kinh tế

ĐVT: %

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ

2005 23,09 29,28 47,64

2010 14,97 33,75 51,29

2011 14,04 33,31 52,65

2012 12,91 33,93 53,16

2013 11,97 33,68 54,36

Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê 2013.

Nxb Thống kê, 2014

Xét tổng thể, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã có những tác động

nhất định, trong đó tác động trực tiếp tới chuyển dịch cơ cấu lao động là các chính

sách phát triển đô thị, thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khôi phục và

phát triển ngành nghề truyền thống tại các địa phương cũng như chính sách đầu tư

phát triển và mở rộng các khu/cụm công nghiệp, dịch vụ. Ngoài ra, các chính sách

phát triển nông nghiệp như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, đưa tiến bộ

khoa học và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã và đang góp phần giải phóng

sức lao động và thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển, qua đó thu hút lao động

nông nghiệp chuyển dịch sang các ngành hàng có chuỗi giá trị cao hơn . Trong những

năm qua, kinh tế tăng trưởng cao đã thu hút một lượng lớn lao động phi nông nghiệp,

nhưng chưa đủ lớn để rút được nhiều hơn nữa lao động nông nghiệp ra. Kinh tế phát

triển nhưng chưa tạo được bước đột phá lớn trong chuyển dịch lao động sang các

ngành phi nông nghiệp. Như vậy, chứng tỏ quá trình CDCCLĐ ở Thừa Thiên Huế

chưa phù hợp với chuyển dịch CCKT.

2.2.2. Chuyển dịch lao động  từ nông thôn ra thành thị

Tăng trưởng việc làm trung bình hàng năm giai đoạn 2005 -2013 là 101.07

người, bình quân mỗi năm tăng 2,36%. So với sự gia tăng của lực lượng lao động

trong cùng giai đoạn thì sự gia tăng của việc làm lớn hơn, điều này cho thấy Thừa

Thiên Huế rất coi trọng mục tiêu tạo việc làm. Các chính sách về thị trường lao
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động (TTLĐ) trong giai đoạn này đã chú ý đến việc gia tăng sự tham gia vào thị

trường lao động nói chung và việc đào tạo nghề và giáo dục để tăng nguồn lao động

có tay nghề

Di cư lao động ngày càng tăng và đang diễn ra ở hầu hết các huyện, thị trong

tỉnh. Đây là hiện tượng xã hội phổ biến ở Việt Nam cũng như ở Thừa Thiên Huế.

Hiện tượng này diễn ra thường gắn với tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở

nông thôn. Tình trạng thiếu việc làm chủ yếu là do việc tăng năng suất của lao động

nông nghiệp, dẫn đến ngày càng dư thừa lao động trong nông nghiệp, trong khi dân

số bước vào tuổi lao động ở khu vực nông thôn ngày càng tăng. Hơn nữa sự khác

biệt về kinh tế - xã hội và chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị tiếp tục

làm trầm trọng thêm sức ép về việc làm dẫn đến những tác động bất lợi cho người

nông dân ở nông thôn. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hoá cũng đã làm thúc đẩy

CDCCLĐ khu vực NT TTH trong thời gian vừa qua. Do một bộ phận lớn LĐ trong

khu vực NT dịch chuyển sang thành thị nên đã làm cho quy mô LĐ của khu vực NT

giảm đáng kể.

Bảng 2.6: Quy mô và cơ cấu lao động Thừa Thiên Huế phân theo khu vực

thành thị - nông thôn giai đoạn 2005- 2013

Năm Tổng số

Thành thị Nông thôn

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

2005 492.898 138.623 28,12 354.275 71,88

2006 497.679 142.167 28,57 355.512 71,43

2007 505.443 160.293 31,71 345.150 68,29

2008 519.108 163.799 31,55 355.309 68,45

2009 536.792 179.669 33,47 357.123 66,53

2010 557.589 236.350 42,39 321.239 57,61

2011 571.139 278.889 48,83 292.250 51,17

2012 581.913 285.420 49,05 296.493 50,95

2013 593.973 292.156 49,19 301.817 50,81

Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê 2013.Nxb Thống kê, 2014.
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Trong giai đoạn 2005 – 2013, việc làm ở khu vực thành thị tăng trung bình

hàng năm 19,2 nghìn người năm, hay 9,77%. Trong khi trong cùng giai đoạn ở khu

vực nông thôn giảm 6,6 nghìn người người, hay giảm 1,98%. Lao động khu vực

thành thị trong giai đoạn 2005 – 2013 có tốc độ tăng nhanh một phần do dòng di cư

từ nông thôn ra thành thị và quá trình đô thị hóa ở Thừa Thiên Huế trong những

năm qua diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là trong những năm gần đây. Cũng như dân

số và lực lượng lao động, lao động có việc làm ở Thừa Thiên Huế chủ yếu vẫn tập

trung ở khu vực nông thôn, năm 2005 lao động có việc làm ở nông thôn vẫn chiếm

71,88% lực lượng lao động của cả tỉnh. Tuy nhiên lao động có việc làm ở nông thôn

cũng có xu hướng giảm về tỷ trọng, từ năm 2005 đến năm 2013 giảm 21,06%.

2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo ngành

Thời kỳ 2005- 2013, xu hướng chung của chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu

vực nông thôn theo ngành kinh tế là theo hướng giảm tỷ trọng LĐ trong ngành nông

nghiệp, tăng tỷ trọng LĐ trong ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là ngành

công nghiệp và xây dựng trong khu vực NT.

Bảng 2.7 cho thấy từ năm 2005 đến năm 2013, tổng số LĐNT của tỉnh TTH

đang làm việc trong các ngành KT quốc dân có sự giảm xuống rõ rệt qua các năm, từ

357.865 người (năm 2005) xuống còn 318.179 người (năm 2013). Số LĐNT giảm đi

từ năm 2005 đến năm 2013 là 39.686 người, bình quân mỗi năm giảm 4.941 người.

Bảng 2.7: Quy mô lao động nông thôn Thừa Thiên Huế phân theo khu vực

kinh tế giai đoạn 2005- 2013

Năm Tổng số

Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

Số lượng

(người)

Cơ cấu

(%)

2005 357.865 186.842 52,21 85.601 23,92 85.422 23,87

2010 335.864 158.104 47,07 95.765 28,51 81.995 24,41

2011 336.780 157.304 46,71 95.876 28,47 83.600 24,82

2012 316.162 144.782 45,79 92.722 29,33 78.658 24,88

2013 318.179 142.579 44,81 97.799 30,74 77.801 24,45

Nguồn: Sở Lao động- Thương binh và XH TTH
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Cùng với sự biến động giảm xuống của quy mô lao động. tỷ trọng LĐ làm việc

trong các ngành ở nông thôn TTH cũng chuyển dịch theo hướng tích cực. Xu hướng

chung là tỷ trọng LĐ trong ngành nông nghiệp giảm dần. tỷ trọng LĐ trong các

ngành công nghiệp và dịch vụ khu vực NT tăng dần. So với năm 2005, năm 2013 tỷ

trọng LĐ ngành nông nghiệp giảm 7,40%, tỷ trọng LĐ ngành công nghiệp tăng

6,82% và tỷ trọng LĐ ngành dịch vụ tăng 0,58%.

Tỷ trọng LĐNT của ngành nông nghiệp năm 2005 là 52.21%, ngành công

nghiệp là 23.92% và ngành dịch vụ là 23.87%; đến năm 2013 tỷ trọng này đã có sự

thay đổi đáng kể, ngành nông nghiệp giảm xuống còn 44,81%, ngành công nghiệp

tăng lên 30,74% và ngành dịch vụ là 24,45%.

Như vậy, quy mô LĐ tham gia vào các ngành ở NT đã có tác động to lớn làm

chuyển dịch CCLĐNT theo ngành của tỉnh trong giai đoạn 2005- 2013 theo hướng

tích cực, phù hợp với xu hướng chung: LĐ nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

đã giảm cả về tuyệt đối lẫn tương đối theo từng giai đoạn, tỷ trọng LĐ trong hai

nhóm ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng.

Mặc dù CCLĐ theo ngành trên toàn tỉnh có sự thay đổi theo hướng tích cực

nhưng CCLĐNT của tỉnh theo ngành có sự thay đổi nhưng rất chậm chạp và vẫn còn bất

hợp lý, so với năm 2005, năm 2013 tỷ trọng LĐ ngành nông nghiệp giảm 7,40%, tỷ

trọng LĐ ngành công nghiệp tăng 6,82% và tỷ trọng LĐ ngành dịch vụ  chỉ tăng 0,58%.

2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo vùng

Lực lượng LĐNT TTH thời gian qua cũng có sự chuyển dịch giữa các vùng

KT trong NT là vùng gò đồi miền núi, vùng đồng bằng và vùng đầm phá ven biển.

Bảng 2.8 cho thấy, lực lượng LĐNT TTH giai đoạn 2010-2013 chủ yếu tập

trung ở vùng đầm phá ven biển, chiếm 46,25% năm 2013 và đạt 147,145 người. Bởi

vì Thừa Thiên Huế có bờ biển chạy dọc theo chiều dài của tỉnh, bên cạnh đó còn có

Phá Tam Giang có chiều dài 24km, diện tích 52km2, thuộc địa phận 12 xã của 3

huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, nơi tập trung gần 1/3 dân số của cả

tỉnh. Nếu xét về mặt CCLĐNT TTH 4 năm qua theo vùng ta thấy, CCLĐNT theo

vùng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ LĐ vùng gò đồi miền núi và đầm phá ven

biển, vùng đồng bằng giảm.
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Bảng 2.8: Quy mô, cơ cấu lao động nông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-

2013 theo vùng

Năm

Gò đồi miền núi Đầm phá ven biển Đồng bằng Tổng số

Số lượng

(Người)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Người)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Người)

Tỷ lệ

(%) (Người)

2010 76.719 22,84 148.139 44,11 111.006 33,05 335.864

2011 64.980 19,29 144.924 43,03 126.876 37,67 336.780

2012 66.841 21,14 146.356 46,29 102.965 32,57 316.162

2013 67.549 21,23 147.145 46,25 103.485 32,52 318.179

Nguồn: Sở Lao động- Thương binh và XH TTH

Thực tế nghiên cứu cho thấy có sự chuyển CCLĐNT TTH thời gian qua như

vậy là do sự tác động của nền KT và sự chuyển dịch về lao động trong việc sản xuất

hàng hóa hướng xuất khẩu. Vùng gò đồi miền núi và đầm phá ven biển là những

vùng có thể sản xuất ra các loại nông sản có giá trị cao và có thể xuất khẩu như cà

phê, cao su, tôm cua, cá, ghẹ… Trong khi đó vùng đồng bằng độc canh cây lúa chỉ

đem lại tính ổn định đời sống và khó vươn lên làm giàu, đồng thời gần với các vùng

đô thị và khu công nghiệp nên lực lượng LĐ ở đây chuyển dịch mạnh vào các vùng

này vì thế LĐ ở vùng đồng bằng có xu hướng giảm. Đây là hướng chuyển dịch tích

cực được chính quyền địa phương ưu tiên thực hiện giai đoạn hiện nay. Đây là xu

hướng phù hợp với quá trình CNH, HĐH. Do đó, cần phải có những giải pháp hợp

lý hơn nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cho bộ phận LĐ này nhằm đẩy nhanh tốc độ

chuyển dịch CCLĐNT của TTH.

2.2.5. Chuyển dịch cơ cấu chất lượng lao động

Trình độ học vấn của lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai

đoạn 2010 – 2013 đã được nâng lên đáng kể. Theo số liệu thống kê, trình độ học

vấn của lao động nông thôn tăng dần qua các năm thể hiện ở chỗ: Tỷ lệ nhóm lao

động trình độ học vấn thấp và chưa biết chữ liên tục giảm và tỷ lệ nhóm lao động

có trình độ học vấn cao (tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT) ngày càng tăng
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và chiếm tỷ trọng cao. Đến năm 2013, tỷ trọng nhóm lao động tốt nghiệp THCS

trở lên chiếm 49,55% tổng số, trong đó tốt nghiệp THCS là 25,11% và tốt nghiệp

THPT chiếm 24,44%. Đặc biệt tỷ trọng lao động tốt nghiệp THPT đã tăng lên

hơn 5% trong thời kỳ 2010-2013 (năm 2010 là 19,16%, năm 2010 là 24,44%).

Bảng 2.9: Cơ cấu lao động nông thôn Thừa Thiên Huế phân theo trình độ văn

hóa giai đoạn 2010 – 2013

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

(%)

Tổng số 335864 100.00 336780 100.00 316162 100.00 318179 100.00

Chưa biết chữ 27.608 8,22 24.753 7,35 19.823 6,27 16.482 5,18

Chưa tốt nghiệp TH 65.057 19,37 64.056 19,02 56.372 17,83 54.886 17,25

Tốt nghiệp tiểu học 99.147 29,52 98.138 29,14 90.580 28,65 89.153 28,02

Tốt nghiệp THCS 79.701 23,73 81.029 24,06 78.155 24,72 79.895 25,11

Tốt nghiệp THPT 64.352 19,16 68.804 20,43 71.232 22,53 77.763 24,44

Nguồn số liệu: Ước tính theo niên giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh

Tuy nhiên, so với cả nước thì trình độ học vấn của lao động tỉnh Thừa Thiên

Huế vẫn còn thấp. Năm 2013 tỷ trọng nhóm lao động tốt nghiệp THCS trở lên của

cả nước là 55,5%, trong khi tỷ lệ này của tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ là 49,5%. Đây

cũng là một khó khăn lớn của tỉnh trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động.
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UẾ



67

Bảng 2.10: Cơ cấu lao động nông thôn Thừa Thiên Huế theo trình độ chuyên

môn kỹ thuật giai đoạn 2010 – 2013
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

( %)

Số

lượng

(người)

Tỷ lệ

( %)

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

( %)

Số lượng

(người)

Tỷ lệ

( %)

Tổng số 335,864 100.00 336,780 100.00 316,162 100.00 318,179 100.00

Không có CMKT 185.841 55,33 165.670 49,19 156.744 49,58 151.738 47,69

CNKTKB 45.448 13,53 52.740 15,66 51.330 16,23 47.981 15,08

Sơ cấp nghề 47.566 14,16 51.614 15,33 36.641 11,59 48.229 15,16

Đào tạo dưới 3 tháng 30.357 9,04 38.909 11,55 43.902 13,89 37.577 11,81

Bằng dài hạn 967 0,29 962 0,29 893 0,28 958 0,30

Trung cấp nghề 3.287 0,98 3.397 1,01 3.227 1,02 3.877 1,22

Trung cấp chuyên nghiệp 8,475 2,52 8.792 2,61 8.661 2,74 9.726 3,06

Cao đẳng nghề 493 0,15 515 0,15 530 0,17 609 0,19

Cao đẳng chuyên nghiệp 4.754 1,42 4.960 1,47 4.985 1,58 5.690 1,79

Đại học 8.534 2,54 9.069 2,69 9.090 2,88 11.593 3,64

Thạc sỹ 125 0,04 135 0,04 144 0,05 184 0,06

Tiến sỹ 17 0,01 17 0,01 15 0,01 17 0,01

Nguồn: Sở Lao động- Thương binh và XH TTH

Trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của lao động nông thôn cũng thấp và

chuyển dịch còn chậm. Năm 2013, lao động nông thôn không có chuyên môn kỹ

thuật là 151.738 người, chiếm khoảng 47,69 % trong tổng số lao động nông thôn. So

với năm 2010 số lao động không có CMKT giảm 34.103 người, tỷ lệ giảm tương ứng

là 7,64%. Trong thời kỳ 2010-2013, LĐ có được đào tạo nghề tăng rất chậm chủ yếu

là sơ cấp nghề và học nghề dưới ba tháng. Trung cấp nghề và cao đẳng nghề chỉ tăng

709 người (0,28%). Trong lúc đó lao động có trình độ đại học trở lên lại tăng đáng kể,

trong giai đoạn 2010 – 2013 tăng 3.059 người, làm cho tỷ trọng LĐ có bằng đại học

tăng lên 1,1%. Đây là một nghịch lý trong cơ cấu lao động nước ta.

Từ sự phân tích trên có thể thấy rằng, trong giai đoạn vừa qua CCLĐNT theo

trình độ CMKT của TTH đã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng LĐ có CMKT và

giảm LĐ không có trình độ CMKT, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn quá chậm.
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Bên cạnh đó tỷ trọng lao động có CMKT so với tổng số LĐ vẫn còn thấp,

CCLĐNT theo trình độ CMKT còn bất hợp lý; đang thiếu đội ngũ công nhân kỹ

thuật cao nhằm đáp ứng chủ trương đô thị hóa nông thôn hiện nay ở khu vực NT

TTH. Quá trình CDCCLĐ theo trình độ CMKT còn diễn ra trong từng ngành KT,

giữa các khu vực NT. Quá trình CDCCLĐ có xu hướng giảm tỷ trọng LĐ không có

trình độ CMKT và tăng tỷ trọng LĐ có trình độ CMKT trong ngành nông nghiệp;

còn ngành công nghiệp và dịch vụ lại diễn ra theo xu hướng ngược lại.

2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHUYỂN

DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ THÔNG

QUA CÁC HỘ ĐIỀU TRA

2.3.1 Đặc điểm của đối tượng điều tra

Để phân tích đánh giá một cách chi tiết hơn các nhân tố tác động đến quá trình

chuyển dịch CCLĐNT tỉnh TTH, trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi tập trung khảo

sát 2 địa phương có quy mô LĐ lớn phân bổ tập trung ở khu vực NT là huyện Phú

Vang và huyện Phong Điền. Ở huyện Phú Vang chọn 2 xã điều tra là xã Phú Lương và

xã Phú Mỹ;  huyện Phong điền chọn 2 xã là xã Phong Mỹ và Phong An. Phú Lương là

xã có LĐ trung bình, nhưng tỷ lệ LĐNT chiếm tỷ trọng lớn nhất huyện (68,95% LĐ).

Phú Mỹ là xã có LĐ lớn của huyện có ngành nông nghiệp đa dạng, phi nông nghiệp

phát triển, đặc biệt các làng nghề đan lát, chằm nón...Phong Mỹ là xã có diện tích lớn

nhất huyện, mật độ dân ssó thấp, LĐ chủ yếu là LĐ nông nghiệp. Phong An là xã có

các ngành nghề phi nông nghiệp phát triển, LĐ lớn nhưng tỷ trọng LĐNN thấp

Mỗi xã chọn 75 hộ để điều tra. Tổng số hộ điều tra là 300 (tổng số LĐ được

điều tra là 686 LĐ) theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có điều kiện. Các chủ

hộ được điều tra theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng các câu hỏi.

Theo kết quả điều tra trình bày ở bảng 2.13. Qua bảng 2.11 ta thấy tuổi bình

quân của LĐ được điều tra là 42,35 tuổi. Đây là độ tuổi rất tốt để triển khai các hoạt

động sản xuất kinh doanh, người LĐ có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên trình độ học

vấn của LĐ lại tương đối thấp, số năm đi học trung bình là 7,53, cao nhất là 12 và

thấp nhất là không đi học ở trình độ văn hóa này, LĐ chủ yếu là LĐ phổ thông,

không có trình độ chuyên môn kỹ thuật.
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Bảng 2.11: Đặc điểm chung của các lao động được điều tra

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Giá trị

nhỏ nhất

Giá trị

lớn nhất

Giá trị

trung bình

1 Tuổi của LĐ được điều tra tuổi 16 70 42,35

2 Học vấn của LĐ được điều tra lớp 0 12 7,53

3
Số nhân khẩu trong hộ của

LĐ được điều tra
người 2 9 4,69

4
Số LĐ thuộc của hộ được

điều tra
người 1 5 2,29

5
Đất SX nông nghiệp BQ/LĐ

được điều tra
m2 90 1.370 489,69

6
Thu nhập nông nghiệp của

LĐ được điều tra
tr.đ/tháng 0,2 3,9 0,72

7
Thu nhập phi nông nghiệp

của LĐ được điều tra
tr.đ/tháng 0 2,7 0,47

8 Chi tiêu cho GD của hộ tr.đ/năm 0,45 2,5 1,16

9 Chi tiêu cho Ytế của hộ tr.đ/năm 0,4 2,6 1,00

Nguồn: Kết quả điều tra xử lý thống kê trên phần mềm SPSS

Số nhân khẩu và LĐ của hộ có liên quan mật thiết với nhau, thông thường

nhân khẩu lớn thì sức ép chi tiêu lớn, khả năng chuyển dịch cao. Bình quân 1 hộ có

4,69 và 2,29 LĐ. Đây là số nhân khẩu và LĐ thuộc loại cao của các vùng đồng

bằng, NT ở TTH. Với bình quân số LĐ trên hộ này đảm bảo đủ điều kiện để giải

phóng bớt LĐNN, CDCCLĐNT dễ dàng hơn.

Diện tích đất SX nông nghiệp bình quân trên LĐ của hộ điều tra là khá thấp,

chỉ đạt 489,69m2/người. Với diện tích SX thấp nhưng LĐ nhiều nên điều kiện để

CDCCLĐ thuận lợi hơn. Với mức diện tích SX bình quân như vậy nên thu nhập

bình quân từ hoạt động nông nghiệp khá thấp, bình quân 0,72 triệu/tháng/LĐ, thu

nhập từ hoạt động phi nông nghiệp cũng rất thấp, bình quân 0,47 triệu/tháng.
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Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn phụ thuộc rất lớn vào chi tiêu cho

giáo dục và chi tiêu cho Y tế của các hộ gia đình. Tuy nhiên chi tiêu cho giáo dục

và chi tiêu cho Ytế của các hộ điều tra khá thấp, bình quân chi cho giáo dục của

một hộ là 1,16 triệu đồng/năm và chi tiêu chu Y tế là 1,00 triệu đồng/năm.

2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu lao nông thôn của các hộ điều tra

2.3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế

Qua bảng 2.12 ta thấy tỷ trọng LĐNN của các hộ điều tra năm 2010 giảm

8,53% so với năm 2010. Tỷ trọng LĐ phi nông nghiệp tăng 7,34% và tỷ trọng lao

lao động kiêm tăng 1,19%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp thì tỷ trọng lao động

ngành trồng trọt giảm trong khi tỷ trọng lao động trong các ngành chăn nuôi, thủy

sản và lâm nghiệp lại có xu hướng tăng.

Bảng 2.12 Chuyển dịch cơ cấu lao động của các hộ điều tra, 2010 - 2013

Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2014 So sánh

2014/2010
Số lượng

(lđ)
Cơ cấu

(%)
Số lượng

(lđ)
Cơ cấu

(%) +/- %

Tổng số lao động 675 100,00 686 100,00 11 1,60

I. Lao động nông nghiệp 340 50,37 287 41,84 -53 -8,53

1. Trồng trọt 298 44,15 230 33,53 -68 -10,62

2. Chăn nuôi 28 4,15 35 5,10 7 0,95

3. Lâm nghiệp 4 0,59 7 1,02 3 0,43

4. Thủy sản 10 1,48 15 2,19 5 0,71

II. Lao động phi nông nghiêp 285 42,22 340 49,56 55 7,34

1. Công nghiệp và XD 110 16,30 129 18,80 19 2,51

2.Tiểu thủ công nghiệp 56 8,30 76 11,08 20 2,78

3. Dịch vụ 119 17,63 135 19,68 16 2,05

III. Lao động kiêm 50 7,41 59 8,60 9 1,19

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra

Tỷ trọng lao động ngành trồng trọt giảm do đất nông nghiệp ngày càng bị thu

hẹp, diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp, do đó thu nhập từ ngành

trồng trọt có xu hướng giảm. Mặt khác ngành trồng trọt thường gặp nhiều rủi ro hơn

các ngành khác.
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Tỷ trọng lao đông phi nông nghiệp có xu hướng tăng, và tăng nhanh nhất là

tỷ trọng lao động nghề tiểu thủ công  nghiệp, trong giai đoạn 2010 – 2013 tỷ trọng

lao động tiểu thủ công nghiệp tăng 2,78%. Lao động nghề tiểu thủ công nghiệp chủ

yếu làm nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, mây tre đan, thêu ren, gia công hàng

xuất khẩu…Tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng trong giai

đoạn 2010 – 2013 tăng 2,51% . Tỷ trọng lao động ngành dịch vụ tăng 2,05 và tỷ

trọng lao động kiêm cũng tăng 1,19% trong giai đoạn này. Điều này cho thấy thu

nhập từ ngành trồng trọt trong cơ cấu thu nhập của các hộ đang giảm và không ổn

định do đó lao động nông thôn có xu hướng chuyển sang các nghề phi nông nghiệp

có thu nhập cao hơn và ổn định hơn.

Tuy nhiên trong giai đoạn 2010 – 2013 tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp

vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lao động của các hộ điều tra, nguyên nhân chủ

yếu là do lao động nông nghiệp chưa có tay nghề cao, trình độ học vấn thấp nên gặp

nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó các ngành nghề phi nông

nông nghiệp của tỉnh phát triển còn chậm chưa thu hút được lao động nông nghiệp.

2.3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nội bộ ngành nông nghiệp

Ngành nông nghiệp bao gồm các ngành nghề cơ bản là trồng trọt, chăn nuôi,

thủy sản và lâm nghiệp. Lao động nông nghiệp có sự dịch chuyển từ ngành trồng

trọt thu nhập thấp hơn sang các nghề chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Trong

những năm qua có 15 lao động trồng trọt đã chuyển đổi nghề trong nội bộ ngành

nông nghiệp, trong đó 46,67% chuyển sang nghề chăn nuôi, 20,00% chuyển sang

nghề thủy sản và 33,33% chuyển sang nghề lâm nghiệp.

Hình 2.1 Các nghề chuyển đổi trong nội bộ ngành nông nghiệp

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra

Lao

động

ngành

trồng

trọt

Lao động ngành chăn nuôi

Lao động ngành thủy sản

Lao động ngành lâm nghiệp

Lao

động

ngành

trồng

trọt

46,67%

20,00%

33,33%
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Mặc dù cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp có xu hướng chuyển dịch tích

cực, nhưng tỷ trọng lao động trồng trọt vẫn chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ giảm chưa  nhiều, chưa

đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Do đó phải có biện pháp thúc

đẩy lao động nông nghiệp chuyển dịch sang các ngành khác trong nội bộ ngành nông

nghiệp. Bởi vì khi cơ giới hóa, năng suất lao động tăng do áp dụng các thành tựu khoa học

công nghệ mới thì chỉ cần duy trì diện tích đất trồng trọt và một lực lượng lao động vừa đủ;

số lao động còn lại sẽ chuyển sang ngành chăn nuôi, thủy sản hoặc lâm nghiệp có giá trị

gia tăng và năng suất cao hơn. Muốn vậy, các địa phương phải xây dựng quy hoạch đất

cho các mục đích dử dụng; quy hoạch phát triển ngành nghề và lao động cho các ngành

trong nội bộ ngành nông nghiệp; tăng cường công tác tập huấn, hội thảo nhân rộng mô

hình, nhất là những mô hình trình diễn, lớp học hiện trường để nông dân học tập kinh

nghiệm; tổ chức các chuyến tham quan nhằm giúp lao động nông thôn tiếp cận với các mô

hình sản xuất có hiệu quả, áp dụng công nghệKHKT, trao đổi học tập chia sẽ kinh nghiệm

để lao động trồng trọt dịch chuyển sang các ngành khác. Bên cạnh đó, cần thực hiện tái cơ

cấu lại ngành nông nghiệp trong quá trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

2.3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hình thức nghề nghiệp

Lao động nông nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Thừa thiên

Huế nói riêng có trình độ thấp và không đồng đều, phần lớn chưa qua đào tạo nghề.

Trong quá trình CNH, HĐH lao động nông nghiệp đã và đang chuyển đổi nghề ngày

càng nhiều. Tuy nhiên, xét theo hình thức nghề nghiệp thì lao động nông nghiệp chủ

yếu chuyển sang các nghề phổ thông không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

Hình 2.2 Loại hình nghề nghiệp sau khi chuyển đổi của lao động nông nghiệp

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra
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Theo kết quả điều tra phần lớn lao động nông nghiệp chuyển sang các nghề

như thợ xây, sửa chữa, vận tải, xe ôm, bốc vác, đan lát, may gia công, dịch vụ bán

hàng, các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống… Trong số lao động nông nghiệp

chuyển sang nghề phi nông nghiệp có 46,84% chuyển sang nghề giản đơn và việc

làm mang tính thời vụ. Trong khi đó, chuyển sang nghề làm nhân viên chiếm

10,13%, làm dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng chiếm 13,92%, làm thợ thủ công

chiếm 16,46%, làm thợ lắp ráp và vận hành máy móc chiếm 8,86% và việc làm có

chuyên môn kỹ thuật  chỉ chiếm 3,80%.

Do đó, để lao động nông nghiệp chuyển đổi sang các nghề có trình độ chuyên

môn cao và bền vững thì cần giải quyết nhiều vấn đề, trong đó coi trọng việc dạy nghề

cho lao động nông thôn. Giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp chuyển sang nghề giản đơn,

tăng tỷ lệ lao động nông nghiệp chuyển sang nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

2.3.2.4. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo tính chất công việc

Do sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, nên lao động

nông nghiệp có tính thời vụ và gặp nhiều rủi ro. Trong số 79 lao động nông nghiệp đã

chuyển đổi sang các nghề khác có 64,56% cho rằng nghề đang làm không có tính ổn

định, lâu dài (hình 2.3); tập trung vào các nghề không có trình độ chuyên mô kỹ thuật

cao như: Thợ nề, xe ôm, bốc vác, may gia công, buôn bán nhỏ…Các nghề đã chuyển

đổi có tính ổn định lao dài hơn là các nghề trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đòi hỏi

lao động có trình độ chuyên môn kỷ thuật như: Cơ khí, thợ sửa chữa máy móc, thợ thủ

công, nhân viên vận hành máy móc, nhân viên, công nhân các nhà máy…

Hình 2.3 Tính ổn định sau khi lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra
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Như vậy nghề mới mà lao động nông nghiệp đã chuyển đổi tuy có thu nhập

cao hơn, đảm bảo được cuộc sống của người lao động nhưng phần lớn là nghề

không bền vững và ổn định. Lao động nông nghiệp mong muốn sự ổn định, sợ rủi

ro. Do đó lao động nông nông nghiệp có xu hướng là chuyển sang các nghề làm

công ăn lương hơn là nghề tự tạo. Tuy nhiên, xu hướng này khác nhau theo độ tuổi.

Lao động nông nghiệp trẻ do có trình độ học vấn cũng như trình độ chuyên môn cao

hơn mong muốn chuyển sang nghề làm công ăn lương. Ngược lại những lao động

lớn tuổi muốn có việc làm tự tạo, việc gia đình không hưởng lương vì họ ngại thay

đổi và họ có nhiều kinh nghiệm sản xuất.

2.3.2.5. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ văn hóa

Sự chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang các nghề khác chủ yếu tập trung ở

nhóm lao động có trình độ từ trung học cơ sở trở lên (bảng 2.13). Nhóm lao động có

trình độ phổ thông cơ sở thường xuất thân từ các hộ có kinh tế trung bình hoặc

trung bình khá, nhóm này thường làm nông nghiệp, hoặc các nghề phi nông nghiệp

giản đơn. Nhóm lao động có trình độ trung học phổ thông có xu hướng chuyển đổi

nghề sang các nghề có tính chất ổn định hơn.

Bảng 2.13 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ văn hóa, 2010 - 2013

Chỉ tiêu

Tổng số LĐNN Số chuyển đổi nghề Tỷ lệ

(lđ) (lđ) (%)

Tổng cộng 686 79 11,52

Không biết chữ 17 0 0,00

Tiểu học 92 6 6,52

Trung học cơ sở 364 45 12,36

Trung học phổ thông 213 28 13,15

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra

Như vậy, trình độ lao động nông nghiệp càng cao càng dễ chuyển đổi nghề.

Lao động nông nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông phần lớn được nhận vào các

doanh nghiệp hoặc sau khi đi học nghề tự tạo việc làm. Lao động tốt nghiệp trung

học cơ sở chủ yếu đi làm thuê, công việc không ổn định và gặp nhiều khó khăn,

hầu hết không có hợp đồng lao động.
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UẾ



75

2.3.2.6. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Lao động nông nghiệp có trình độ sơ cấp nghề có tỷ lệ chuyển đổi nghề cao

nhất 23,30%, nhóm lao động này thường thường chuyển đổi sang những nghề ổn

định trong các doạnh nghiệp, các khu công nghiệp hoặc tự thành lập các doanh

nghiệp; lao động được đào tạo nghề dưới 3 tháng có tỷ lệ chuyển đổi nghề là

16,86%; còn những lao động không có chuyên môn kỹ thuật chuyển đổi nghề chỉ có

3,66%. Nguyên nhân là do lao động có chuyên môn kỹ thuật sẽ tạo thu nhập cao ổn

định; và các doạnh nghiệp, các khu công nghiệp cần tuyển dụng lao động đã qua

đào tạo.

Bảng 2.14 Chuyển dịch cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật,

2010 - 2013

Chỉ tiêu

Tổng số LĐNN Số chuyển đổi nghề Tỷ lệ

(lđ) (lđ) (%)

Tổng số LĐNN 686 79 11,52

Không có CMKT 328 12 3,66

Đào tạo nghề dưới 3 tháng 255 43 16,86

Sơ cấp nghề 103 24 23,30

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra

Như vậy, trình độ lao động ảnh hưởng đến việc chuyển đổi nghề của lao

động nông nghiệp. Chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp sang phi nông

nghiệp chủ yếu vẫn là lao động trình độ tay nghề không cao. Tỷ lệ chuyển đổi nghề

của lao động qua đào tạo vẫn thấp. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao

hơn chuyển đổi nghề dễ dàng hơn và tỷ lệ chuyển đổi nghề cao hơn so với lao động

chưa qua đào tạo.

2.3.2.7. Ảnh hưởng của đào tạo nghề đến chuyển đổi nghề  của lao động nông nghiệp

Theo đề án đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 thì

LĐNT được đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ, tuy nhiên trong những năm qua các

cơ sở dạy nghề chỉ đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3

tháng) cho LĐNT. Dạy nghề ngắn hạn là một trong những cách làm phù hợp thực tế

ở Thừa Thiên Huế để giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động.
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Thực tiển cho thấy, làm tốt công tác dạy nghề ngắn hạn góp phần chuyển dịch cơ

cấu lao động nông thôn, nhất là giúp lao động trẻ tự tạo việc làm, từng bước giảm

nghèo bền vững. Đây là bậc đào tạo phù hợp với điều kiện và trình độ của lao động

nông thôn Thừa Thiên Huế nên đã thu hút được một lực lượng lớn LĐNT tham gia.

Bảng 2.15. Ảnh hưởng của đào tạo nghề đến chuyển đổi nghề  của lao động

nông nghiệp

Chỉ tiêu
Tổng số LĐNN Số chuyển đổi nghề Tỷ lệ

(lđ) (lđ) (%)
Tổng số LĐNN 686 79 11.52
Lao động NN được đào tạo nghề 358 67 18.72

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra

Trong số các LĐ điều tra có 358 LĐ được đào tạo nghề chiếm 52,18% số LĐ.

Tỷ lệ chuyển đổi nghề của lao động được đào tạo nghề tương đối thấp chỉ 18,72%.

Nguyên nhân là do đào tạo các nghề phi nông nghiệp như điện dân dụng, nghiệp vụ

nhà hàng, may công nghiệp, thủ công mỹ nghệ... thì LĐNN sau khi học xong ít được

các chủ cơ sở tiếp nhận vì tay nghề không đạt yêu cầu, thiếu kinh nghiệm và ý thức

lao động không cao. Mặt khác, khả năng tự tạo việc làm của LĐNT không cao. Hiện

nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh mới chỉ chọn một số nghề nông nghiệp để

triển khai đào tạo, hay nói đúng hơn là bồi dưỡng kiến thức cho người nông dân để

họ biết vận dụng một cách khoa học vào sản xuất trên nền tảng có sẵn. Các nghề phi

nông nghiệp cũng vẫn dựa trên những gì đang có của người nông dân như nghề mây

tre đan, chế biến gỗ,chế biến thủy sản… Như vậy, có thể thấy rằng việc đưa nghề

mới vào đào tạo tại các vùng nông thôn Thừa Thiên Huế đang gặp nhiều khó khăn và

việc giải quyết lao động khi nông nhàn chưa thực sự triệt để. Với chất lượng lao động

nông thôn như vậy là rào cản để chuyển dịch cơ cấu lao động.

2.4. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

2.4.1. Những điểm mạnh

- Tỉnh Thừa Thiên Huế được xác định là Trung tâm đào tạo nhân lực đa

ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực miền Trung và một số lĩnh vực của
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cả nước (lĩnh vực y học). Trên địa bàn tỉnh có mạng lưới các cơ sở đào tạo tương

đối dày và đồng bộ về các cấp bậc, loại hình và ngành nghề đào tạo.

- Cơ sở vật chất cho đào tạo, rèn luyện thể chất, ký túc xá ở các cấp học,

ngành học được tăng cường đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa dần. Đội ngũ

giáo viên, giảng viên được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn; quan tâm việc

đổi mới phương pháp quản lý và đào tạo. Các trường Đại học có đội ngũ giảng viên

có trình độ trên Đại học chiếm tỷ lệ cao với số lượng lớn đã đào tạo nhân lực cho

các ngành, lĩnh vực của tỉnh, khu vực.

- Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm đến việc ban hành các

chính sách ưu đãi trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho các

dịch vụ công, cho các ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện mục tiêu “nâng cao dân trí,

đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Bên cạnh đó Tỉnh cũng đã đẩy mạnh đầu tư

cho các cơ sở dạy nghề và tổ chức thành nhiều dự án đào tạo nghề cho LĐNT, đặc

biệt có các lớp dạy nghề có hỗ trợ kinh phí, thu hút hàng ngàn LĐNT tham gia và có

việc làm hàng năm, góp phần CDCCLĐNT trong những năm qua

- Nguồn nhân lực của tỉnh khá lớn, lao động trong độ tuổi chiếm tỷ lệ 61%

dân số, đa số là lao động trẻ, cần cù, chăm chỉ và có truyền thống hiếu học, có kỹ

năng; trình độ học vấn và chuyên môn kỷ thuật được nâng lên hàng năm; cơ cấu lao

động đang chuyển dịch theo định hướng tích cực và phù hợp với chuyển dịch cơ cấu

kinh tế của tỉnh.

2.4.2.  Điểm yếu

- Công tác định hướng quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực còn

hạn chế, chưa đầu tư đúng mức cho nhiệm vụ này, chưa quan tâm đào tạo một số

ngành cần nhân lực chất lượng cao. Quy mô, ngành nghề, mục tiêu đào tạo chưa

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mạng lưới cơ sở đào

tạo phát triển thiếu quy hoạch.

- Cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghề tuy đã được đầu tư, nhưng so với

nhu cầu thực tế vẫn chưa đáp ứng được. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ

sở dạy nghề chủ yếu từ ngân sách Trung ương, kinh phí của tỉnh và của các tổ chức

khác hầu như chưa có. Vì vậy, xã hội hóa công tác dạy nghề cho LĐNT, huy động
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mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở dạy nghề cho LĐNT là hết sức

cấp thiết.

- Chất lượng đào tạo một số ngành nghề còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu sử

dụng của doanh nghiệp, của thị trường lao động, công tác tác kiểm định chất lượng

đào tạo của các cơ quan chức năng không thực hiện đầy đủ, thường xuyên.

- Chưa quan tâm đến đào tạo đón đầu một số ngành nghề có trình độ chuyên

môn cao, chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ cao cho 5

– 10 năm sau.

- Cơ cấu nhân lực trong các ngành nghề, phân bổ nhân lực giữa các vùng:

thành thị, nông thôn, miền núi chưa hợp lý, tình trạng thừa thiếu nhân lực chậm

khắc phục.

- Chính sách thu hút nhân lực, đãi ngộ nhân tài chưa hấp dẫn, chưa đạt yêu

cầu. Công tác giải quyết việc làm tuy đạt số lượng về kế hoạch, nhưng chất lượng

chưa cao, chưa bền vững. Vì vậy, hàng năm có lượng lao động di chuyển khỏi tỉnh,

trong đó có lao động qua đào tạo (giảm dân số cơ học) dẫn đến thiếu nhân lực chất

lượng cao ở một số lĩnh vực, ngành nghề.

3.4.3 Cơ hội

- Kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế trong 5 năm qua (2006-2010) tăng trưởng

trung bình hàng năm 12,08%; thời kỳ 2010-2020, dự báo kinh tế của tỉnh tiếp tục

tăng trưởng cao (12-13%); là điều kiện thuận lợi để tăng vốn đầu tư cho đào tạo

nhân lực, thị trường lao động trong tỉnh sẽ có chuyển dịch lớn về lao động, việc

làm, giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng miền. Nguồn lực lao động

được phân bổ lại hợp lý hơn để có nhiều cơ hội tạo việc làm cho người lao động

trong những năm đến.

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế, vốn và lao động dễ dàng di

chuyển kiếm việc làm giữa các quốc gia, các khu vực, vùng miền: đây là thời cơ

quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển các ngành dịch vụ, du lịch: thu hút lực

lượng lớn LĐNT tham gia xuất khẩu LĐ, góp phần to lớn chuyển dịch LĐ, có tác

động tích cực đến phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu

nhập cho người lao động; trong lĩnh vực đào tạo sẽ có nhiều cơ hội liên kết để nâng
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cao trình độ chuyên môn kỷ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo

quốc tế và khu vực.

2.4.4 Thách thức

- Trình độ dân trí thấp, nhiều LĐ phải nghỉ học đi làm sớm từ tuổi mới lớn.

Ý thức của người LĐ theo đó thấp. LĐNT phần lớn chỉ quan tâm vào thu nhập, ít

quan tâm tới nâng cao tay nghề vì vậy trình độ tay nghề không cao và sẵn sàng thay

đổi công việc khác nếu có thu nhập cao hơn. Vì thế uy tín của LĐ đối với các doanh

nghiệp thấp, đặc biệt LĐNT.

- Khủng hoảng KT thế giới và trong nước mấy năm qua đã gây ra hàng ngàn

doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động và sa thải LĐ. Điều đó đã gây khó khăn lớn

cho lực lượng LĐ mới tìm kiếm việc làm. Đây là thách thức lớn trong việc tạo công

ăn việc làm cho người LĐ, đặc biệt LĐNT.

Hiện nay thị trường lao động trong tỉnh chưa phát triển mạnh, thiếu sôi động,

chất lượng lao động chưa cao và thiếu sức cạnh tranh. Yêu cầu phát triển kinh tế

trong thời gian đến không chỉ đòi hỏi lao động về số lượng mà còn đòi hỏi về lao

động chất lượng cao. Trong khi các cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế

giới đang phát triển mạnh mẽ đã tạo khoảng cách ngày càng lớn về kinh tế, đời

sống dân cư trong tỉnh với các đô thị lớn trong nước, khu vực. Lực lượng LĐNT

của tỉnh chủ yếu là LĐ phổ thông, có trình độ tay nghề thấp so với các khu vực

khác, trong khi đó yêu cầu LĐ ngày càng cao về chất lượng, tay nghề, kỹ thuật và

tính kỷ luật LĐ. Đây là thách thức lớn trong điều kiện hiện nay đối với lực lượng

LĐNT tỉnh TTH. Do vậy việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực có

khả năng nắm bắt công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh.

Các cơ sở đào tạo có xu hướng chạy theo phong trào nâng cấp bậc đào tạo:

trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học. Cơ cấu đào tạo còn nhiều bất hợp lý

và chậm chuyển biến. Nhận thức của đa số người dân trong xã hội và người học

không muốn học nghề, chỉ mong đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học. Trong khi trình

độ dân trí thấp của LĐNT thấp do đó LĐNT khó tiếp cận được với các cơ sở đào

tạo nghề nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước.
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H TẾ H

UẾ
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Cạnh tranh nhân công giá rẻ sẽ giảm dần, thị trường lao động việc làm ngày

càng gay gắt; những yếu kém về chất lượng lao động trong tỉnh như: trình độ, kỹ

năng chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ luật lao động, tác phong công nghiệp kỹ năng giao

tiếp là thách thức lớn cần được khắc phục.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch, yêu cầu cơ cấu lao động phải đáp

ứng phù hợp; quá trình đô thị hóa đang diễn ra khá nhanh, do vậy LĐNT cần

chuyển đổi ngành nghề do di dời, giải tỏa, mất đất sản xuất,… và lao động tăng

thêm hằng năm, lao động dôi dư là những áp lực trong đào tạo nhân lực, giải quyết

việc làm.
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CHƯƠNG 3

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ ĐÓ THÚC

ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ
3.1. Định hướng

Mục tiêu tổng quát là xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành

phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong

những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học- công nghệ,

y tế chuyên sâu, giáo dục- đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu

đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực

và quốc tế, một trong những trung tâm KT, văn hóa, khoa học- công nghệ, y tế, đào

tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam châu Á; có quốc phòng, an

ninh được tăng cường, chính trị- XH ổn định, vững chắc; đời sống vật chất và tinh

thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Cụ thể, phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2011 -

2015 đạt  trên 13%; thời kỳ 2016 - 2020 đạt 12%. Nhanh chóng đưa mức GDP/

người đạt cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước, năm 2015 và đạt trên

2.300 USD, đến năm 2020 đạt trên 4.000 USD/người; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

theo hướng CNH – HĐH đến năm 2015 tỷ trọng tương ứng của cơ cấu kinh tế DV –

CN - NN là 47% - 44% - 9% và đến năm 2020 là: 47,4% - 47,3% - 5,3%.

Tạo chuyển biến cơ bản về văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, giải

quyết tốt các vấn đề bức xúc về xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thân

của nhân dân; Giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm 0,3 - 0,4%o; sau năm 2010, tỷ lệ tăng

dân số tự nhiên giảm xuống khoảng 1,1%; Phấn đầu ổn định và từng bước giảm tỷ lệ lao

động thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn khoảng 5%. Nâng số lượng lao động được

giải quyết việc làm lên 16 - 17 nghìn lao động/năm giai đoạn 2011 - 2020. Phấn đấu đến

năm 2020, lao động xuất khẩu đạt 5.000 - 6.000 lao động/năm. Tăng tỷ lệ lao động được

đào tạo nghề lên 60% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020.
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Chuyển CCLĐNT là con đường tất yếu trong quá trình phát triển NT hiện nay

ở Thừa Thiên Huế. Chính vì thế, trong những năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã và

đang đẩy nhanh tốc độ phát triển KT, đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH, xây dựng

NT mới phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay. Đặc biệt là chuyển CCLĐNT nhằm

đảm bảo ổn định thu nhập cho người LĐNT, hướng đến mọi cư dân trong độ tuổi

LĐ có khả năng LĐ được làm việc và được bố trí đúng vị trí, đúng sở trường nhằm

phát huy tính năng động và sáng tạo của người LĐ.

Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của chất lượng nguồn lao động NT đến

chuyển dịch CCLĐNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2005-2013, với những mặt tích

cực đã đạt được, những mặt hạn chế chưa làm được đặt ra vấn đề cấp thiết phải thúc

đẩy chuyển dịch CCLĐNT sang một cơ cấu mới hợp lý. Do đó, cần xác định rõ

những quan điểm phát triển nguồn nhân NT nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch

CCLĐNT ở Thừa Thiên Huế:

- Phát triển nguồn nhân lực NT phải gắn kết với phát triển kinh tế xã hội của

tỉnh, đảm bảo cho nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, an sinh xã hội tốt, hài hòa

và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam.

- Phát triển nhân lực NT với cơ cấu ngành nghề hợp lý, đảm bảo số lượng và

chất lượng; phát triển nhân lực NT có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở 4 trụ cột của

tỉnh là công nghiệp chế biến-chế tác, giáo dục-đào tạo, du lịch-dịch vụ du lịch và y tế.

- Phát triển nhân lực NT là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội (nhà nước,

doanh nghiệp, các tổ chức và mỗi người dân). Các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh

phải có chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực NT.

- Quy hoạch hệ thống đào tạo đồng bộ, đáp ứng các điều kiện về: đội ngũ

giáo viên, giảng viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất- kỹ

thuật phục vụ cho phát triển nhân lực trên các lĩnh vực có lợi thế, theo kịp trình độ

trong khu vực và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong phát triển nhân lực NT theo quy

hoạch; huy động nhiều nguồn lực đầu tư thông qua các cơ chế, chính sách thu hút,

liên kết, hợp tác trong và ngoài nước.
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3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn

nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở Thừa Thiên Huế

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình

chuyển dịch CCLĐNT cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó tập trung vào

một số giải pháp chủ yếu sau:

3.2.1. Nhóm giải pháp về giáo dục đào tạo

Lao động nông thôn của tỉnh có trình độ học vấn còn hạn chế, khó có khả

năng học nghề để đáp ứng nhu cầu LĐ kỹ thuật chất lượng cao; mặt khác trong thời

gian tới để đáp ứng cho nhu cầu về LĐ có trình độ CMKT phục vụ cho các doanh

nghiệp trên địa bàn Tỉnh thì cần có đội ngũ LĐ có trình độ học vấn cao. Đây là giải

pháp quan trọng, cơ bản và lâu dài, là giải pháp then chốt. Nó là một giải pháp lớn,

ở tầm chiến lược phát triển của quốc gia. Giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu

cung cấp NNL cho hiện tại, vừa chuẩn bị NNL cho tương lai. Phát triển và đổi mới

giáo dục, đào tạo nhằm mục tiêu tạo lập NNL chất lượng cao phù hợp với yêu cầu

và đòi hỏi của quá trình phát triển của tỉnh là một đòi hỏi tất yếu và bức xúc hiện

nay. Mọi giải pháp về giáo dục, đào tạo của tỉnh phải tập trung vào giải quyết những

bất cập của chất lượng NNL, nhất là chất lượng NNL nông thôn. Trong giai đoạn

hiện nay, để giáo dục -đào tạo góp phần tích cực vào việc phát triển NNL ở nông

thôn, nó cần tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách sau đây:

3.2.1.1. Tạo ra sự chuyển biến mới trong nhận thức của xã hội về vai trò của giáo

dục, đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực nông thôn

Ngày nay, việc ý thức rõ rằng để có sự phát triển mạnh mẽ, thì cần thiết thực

hiện chiến lược giáo dục, đào tạo hữu hiệu, khai thác tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng

tạo của con người. để cho giáo dục, đào tạo thật sự là phương tiện đắc lực phát triển trí

tuệ, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, trang bị chuyên môn nghề nghiệp, tạo ra

NNL chất lượng cao, trước hết cần có quan niệm đúng đắn về vai trò của giáo dục, đào

tạo. Quan niệm này ngày càng trở nên cấp thiết khi tiến hành công cuộc CNH, HĐH vì

khi đó lao động cơ bắp ngày một giảm, lao động trí tuệ gia tăng. Bởi thế, giáo dục - đào

tạo thật sự là "quốc sách hàng đầu". Giáo dục, đào tạo đã trở thành bộ phận quan trọng

nhất trong chính sách phát triển NNL của hầu hết mọi địa phương.
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Chiến lược giáo dục, đào tạo NNL nông thôn, nhất là thế hệ trẻ ở nông thôn

luôn gắn bó hữu cơ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra một đội

ngũ lao động có hàm lượng chất xám cao, năng động và sáng tạo, thích ứng với

kinh tế thị trường. đó là con đường để phát triển nhanh và rút ngắn khoảng cách về

kinh tế giữa Thừa Thiên Huế với các tỉnh trong cùng khu vực.

3.2.1.2. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục,

đào tạo

Cùng với việc nhận thức đúng đắn về vị trí của giáo dục, đào tạo, cần đổi

mới căn bản hệ thống giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học từ mục tiêu, nội dung

đến phương pháp để sản phẩm đào tạo ra có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu

thị trường trong nước và quốc tế. Mục tiêu tổng quát của giáo dục đào tạo không chỉ

là nâng cao dân trí, điều quan trọng hơn là phải tạo ra được nền tảng học vấn cần

thiết cho mọi công dân, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ

chuyên gia giỏi về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý và kinh doanh đủ sức

phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3.2.1.3. Giáo dục,đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn phải lấy việc nâng cao mặt

bằng dân trí tối thiểu làm cơ sở

Nâng cao dân trí là nền tảng để xây dựng và phát triển NNL, nhất là ở nông

thôn, nhằm đáp ứng yêu cầu của CNH nông thôn. Việc phổ cập giáo dục phổ thông

là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, không phải cứ có trình độ dân trí

cao là có ngay NNL chất lượng cao, mà phải có kế hoạch để đào tạo và phát triển

NNLđó, nhất là NNL trẻ của tỉnh trong một cơ cấu đồng bộ. Thừa Thiên Huế có số

lượng học sinh tiểu học đông đảo, thêm vào đó, mạng lưới nhà trẻ và trường mẫu

giáo rộng khắp, đáp ứng nhu cầu phát triển về thể chất, tâm lý xã hội và tư duy của

trẻ em. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục mầm non, vì chăm sóc và

giáo dục trẻ em từ lúc lọt lòng đến 6 tuổi có tầm quan trọng hàng đầu.

3.2.1.4. Đổi mới chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ trí thức, tạo điều kiện

để thu hút họ đến công tác tại nông thôn.

Khu vực nông thôn có một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội

của tỉnh. Tuy vậy, trên thực tế, việc huy động các nguồn lực, trong đó huy động
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nhân lực đã qua đào tạo, nhất là đào tạo chuyên ngành nông, lâm, ngư nghiệp và các

kỹ sư, bác sĩ, cán bộ y tế, giáo viên đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cán bộ có

trình độ cao đẳng, đại học đang thiếu trầm trọng. Tình trạng này gây nên sự mất cân

đối nghiêm trọng trong phân bố, sử dụng, phát huy tài năng của trí thức trẻ, gây sự

lãng phí rất lớn về vật chất và trí tuệ, cũng như khó khăn cho vùng nông thôn.

Cần có những chính sách nhằm hỗ trợ sinh viên, học sinh để sau khi tốt

nghiệp, họ trở về quê hương làm việc lâu dài. Hỗ trợ và khuyến khích chuyển giao

công nghệ ở nông thôn và nông nghiệpđể thu hút lực lượng lao động được đào tạo

về nông thôn; phát triển các trung tâm khoa học – công nghệ, các trạm nghiên cứu

giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao giống mới cho nông dân nhằm tạo môi

trường thuận lợi thu hút đội ngũ trí thức về nông thôn. Thành lập các tổ, đội thanh

niên, sinh viên tình nguyện về nông thôn tham gia xóa đói, giảm nghèo, nâng cao

dân trí...

3.2.1.5. Tập trung đào tạo hướng nghiệp cho học sinh một cách thiết thực hơn

Cần phải tổ chức công phu giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề, giáo dục lý

tưởng, tình yêu nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực ở nông thôn,

làm cho thế hệ trẻ có định hướng đúng trong lựa chọn nghề cho tương lai. Thông

qua hướng nghiệp tạo tâm lý cho người lao động khi bước vào tuổi lao động. Đối

với quá trình đào tạo NNL nông thôn, cần định hướng cho học sinh theo học nghề

ngành nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi...để phục vụ quê hương. Tập trung hướng

học sinh vào học trung học nghề và các trường nghề trên địa bàn tỉnh. Trong những

năm tới, cần có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu lực lượng lao động là công

nhân, kỹ thuật viên lành nghề.

3.2.1.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Ở nông thôn, tỉnh cần áp dụng chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, tiền

vượt giờ và đãi ngộ thỏa đáng cho giáo viên, tạo điều kiện cho họ được học tập, nâng

cao trình độ. đặc biệt ưu đãi cho đội ngũ giáo viên nông thôn, để họ toàn tâm, toàn ý

vì sự nghiệp "trồng người". Chính sách lương là động lực chính và cơ bản để gắn giáo

viên với nghề nghiệp, nâng cao nghĩa vụ và lương tâm nhà giáo với xã hội. điềuđặc

biệt trong giáo dục - đào tạo là điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo; tập trung phát triển
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các trường đào tạo nghề tại các huyện. Khắc phục tình trạng lãng phí kinh phí đào tạo

khi một số ngành thừa và đã bão hòa trong cơ cấu ngành đào tạo ở bậc đại học. Tập

trung kinh phí và ngân sách đào tạo cho các trường đào tạo NNL nông thôn.

3.2.2. Nhóm giải pháp về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ

thuật cho lao động nông thôn

3.2.2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chủ trương, chính

sách của Đảng và nhà nước trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho LĐNT là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước trong

những năm qua. Kết quả đào tạo nghề cho LĐNT vẫn còn hạn chế, chưa thu hút

được đông đảo LĐNT tham gia. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về lĩnh vực đào tạo, dạy

nghề, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng phù hợp

nhằm làm chuyển biến căn bản nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công

tác đào tạo, dạy nghề đặc biệt là người nông dân . Nhận thức đúng về đào tạo nghề

cho nông dân và lao động nông thôn là cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân

lực cho địa phương, nâng cao chất lượng, năng suất lao động; góp phần chuyển

dịch cơ cấu lao động nông thôn. Thực tế thời gian vừa qua cho thấy, ở địa phương

nào có sự quan tâm của cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự

tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội… thì ở đó công tác dạy nghề cho

nông dân và lao động nông thôn đạt được kết quả mong muốn.

3.2.2.2. Quy hoạch mạng lưới dạy nghề cho lao động nông thôn

Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề phù hợp với quy hoạch phát

triển nhân lực trước mắt và trong tương lai về cơ cấu nghề, cơ cấu trình độ… cho

các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, vùng nông thôn, vùng

khó khăn; đáp ứng nhu cầu học nghề, phổ cập nghề cho người lao động, nhất là

thanh niên và góp phần phân luồng sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Nhà nước chỉ quản lý trực tiếp đối với các cơ sở đào tạo lớn , còn lại giao cho các

địa phương và tư nhân quản lý.
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3.2.2.3. Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ và giáo viên dạy nghề

Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

dạy nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng,

chất lượng và cơ cấu nghề đào tạo.

Xây dựng các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ phù hợp

để thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, nghệ nhân, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, người

lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung

tâm khuyến nông - lâm - ngư, người lao động sản xuất giỏi tham gia dạy nghề.

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dạy nghề cho

giáo viên, kiện toàn tổ chức, biên chế của các cơ sở đào tạo nghề. Bổ sung đủ số

lượng và cơ cấu giáo viên chuẩn theo quy định.

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm cho

lao động nông thôn sau học nghề.

Xây dựng các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ phù

hợp để thu hút những người giỏi, có năng lực giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ công chức; những người hoạt động trên các lĩnh vực, mọi thành phần

tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng; thu hút những người có năng lực đang

công tác tại các cơ quan đơn vị tham gia đào tạo cho LĐNT.

3.2.2.4. Đổi mới và phát triển chương trình dạy nghề

Hoàn thiện và thường xuyên bổ sung, cập nhật danh mục nghề theo nhu cầu

của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng

vùng, từng ngành và từng địa phương. Tham chiếu danh mục nghề các nước trong

khu vực và các nước phát triển để có thu nhận các chương trình đào tạo một số nghề

tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế.

Xây dựng chương trình đào tạo nghề theo hướng mở (50% cứng theo quy

định chung và 50% mềm do cơ sở dạy nghề tự chịu trách nhiệm) để có thể linh hoạt,

dành quyền chủ động cho cơ sở dạy nghề điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tính đặc

thù về kỹ thuật, công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và yêu cầu

của doanh nghiệp. Nghiên cứu chuyển hướng xây dựng chương trình dựa trên năng

lực thực hiện và thực hiện nguyên tắc liên thông để tạo điều kiện thuận lợi cho
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người lao động có cơ hội nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tiếp tục nhận

dịch vụ đào tạo hoặc tự đào tạo để nâng cao trình độ, thăng tiến trong nghề nghiệp

và tăng thu nhập trong suốt cuộc đời lao động của họ.

Khuyến khích các Hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tham gia xác

định mục tiêu đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo và xây dựng chương trình, tài liệu

đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tham gia đánh giá kết quả học tập, rèn

luyện của người học nghề và hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phục vụ cho thực tập của

các cơ sở dạy nghề...

3.2.2.5. Hoàn thiện hệ thống chính sách liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử

dụng

Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm xác định trách nhiệm và khuyến khích tất

cả các đối tác liên quan tham gia đầu tư và tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, cụ

thể là:

Chính sách quy định người hành nghề phải có chứng chỉ kỹ năng nghề hoặc

chứng chỉ đã qua đào tạo;

Thành lập Quỹ phát triển dạy nghề từ nhiều nguồn, trong đó đóng góp của

doanh nghiệp là chủ yếu và giao cho Hiệp hội của Doanh nghiệp quản lý sử dụng

phần đóng góp để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo nghề của doanh nghiệp;

Chính sách về giao chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặt hàng, theo địa chỉ, theo

hợp đồng (nhu cầu nhân lực của Nhà nước và nhu cầu của doanh nghiệp…);

Chính sách học phí học bổng, khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp học

bổng cho học sinh nghèo;

Chính sách thu hút chuyên gia giỏi nghề từ các doanh nghiệp tham gia giảng

dạy (nhất là thực hành nghề), xây dựng chương trình đào tạo, tư vấn cho cơ sở dạy

nghề và phối hợp tham gia nghiên cứu khoa học, cung ứng và sản xuất các mặt hàng

theo năng lực của nhà trường và tuân thủ quy định của pháp luật;

Thiết lập cơ chế quan hệ giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp thông qua

việc thành lập Phòng Quan hệ với doanh nghiệp của trường, phối hợp với các trung

tâm tư vấn, trung tâm hướng nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm.
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3.2.2.6. Hoàn thiện chính sách bảo đảm chất lượng đào tạo nghề

Chất lượng đào tạo quyết định sức cạnh tranh của nguồn nhân lực. Chất lượng

đào tạo là thương hiệu và sự tồn tại của các cơ sở dạy nghề trong thị trường đào tạo

và thị trường việc làm. Bảo đảm chất lượng là bảo đảm quyền lợi cho tất cả các bên

khách hàng tham gia hoạt động đào tạo nghề. Vì vậy cần nhanh chóng chuyển từ mô

hình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu về số lượng sang mô hình đáp ứng nhu cầu về

chất lượng và hiệu quả. Đột phá về chất lượng là mục tiêu quan trọng nhất để đáp ứng

nhu cầu. Hoàn thiện quy trình, hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng các chương

trình đào tạo và cơ sở dạy nghề. Tự kiểm định chất lượng và kiểm định chương trình

đào tạo là nội dung chủ yếu của hoạt động kiểm định chất lượng.

Xây dựng chính sách công nhận, công bố công khai và chính sách khuyến

khích các cơ sở dạy nghề đạt chất lượng (ưu tiên trong đầu tư, trong đặt hàng và đấu

thầu các hợp đồng đào tạo…)

Hình thành tổ chức đánh giá độc lập để bảo đảm tính khách quan và bảo vệ

quyền lợi cho tất cả các bên tham gia hoạt động đào tạo nghề.

Thực hiện chính sách phân tầng chất lượng (trong hệ thống có các trường

chất lượng cao, các trường trọng điểm, các nghề trọng điểm…) để đáp ứng nhu cầu

đa dạng của thị trường lao động và nhu cầu xã hội.

3.2.2.7. Chính sách xã hội hóa

Chính sách xã hội hóa phản ánh quá trình mở rộng sự tham gia của các đối tác

xã hội với nhiều phương thức (phương pháp, hình thức, biện pháp) và mô hình linh

hoạt để chia sẻ trách nhiệm xã hội, cùng với Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề

xã hội hướng vào mục tiêu phát triển con người và phát triển bền vững đất nước.

Chính sách xã hội hóa hiệu quả phải đặt trọng tâm vào mở rộng và tăng

cường liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và phát triển mạnh các cơ sở dạy nghề tư

thục trên cơ sở sân chơi bình đẳng và lành mạnh.

Để gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu xã hội và xây dựng hệ thống chính sách

có tính khả thi cần quan tâm đến 2 vấn đề quan trọng sau đây:

Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội (trong đó có chính sách phổ cập nghề cho

thanh niên) phải là tâm điểm của chiến lược đổi mới và phát triển dạy nghề bền vững.
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Các lực lượng xã hội có liên quan phải được xác định là chủ thể khi tham gia

các hoạt động đào tạo nghề.

3.2.3. Giải pháp về tập huấn sản xuất cho lao động nông thôn

Để lao động nông thôn tiếp cận nhanh với các mô hình sản xuất hiệu quả tỉnh

cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác vận động, hướng

dẫn, khuyến khích, hỗ trợ để thu hút lao động nông thôn tích cực tham gia ứng dụng

các thành tựu khoa học và công nghệ vào phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu bền vững, phù hợp với

điều kiện thực tế địa phương. Bằng phương pháp lồng ghép tổ chức các hội nghị,

các lớp tập huấn, tham quan các cơ sở sản xuất làm ăn có hiệu quả, hội thảo “đầu

bờ”, các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, các điểm trình diễn kỹ thuật

để phổ biến, cung cấp các thông tin, kiến thức về khoa và công nghệ, các mô hình,

điển hình tiên tiến, kinh nghiệm sản xuất cho lao động nông thôn. Phối hợp các

ngành mở các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư,

tin học, truy cập mạng cho lao động nông thôn. Đồng thời tổ chức phổ biến tuyên

truyền qua các hoạt động văn hoá, trên các phương tiện thông tin đại chúng như

phát thanh, truyền hình, báo chí, thông tin, cổ động, áp phích, tờ rơi… Chính những

hoạt động đã giúp lao động nông thôn thu được nhiều kiến thức mới để áp dụng vào

sản xuất thực tế tại gia đình.

3.2.4. Giải pháp về phát triển ngành nghề ở khu vực nông thôn để thu hút và cải

thiện chất lượng lao động nông thôn

Để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn

nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong công cuộc CNH-

HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, việc tập trung chỉ đạo,

tạo điều kiện về cơ chế, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là

một trong những giải pháp quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Tỉnh Thừa Thiên

Huế cần xác định phải hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá và phát triển các hình

thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn để tăng thu nhập cho người dân.

Theo đó sẽ tập trung đào tạo nguồn lao động cho nông nghiệp, nông thôn theo

hướng gắn đào tạo nghề với nhu cầu sản xuất thực tiễn, khuyến khích mời các nghệ
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nhân trong và ngoài tỉnh kèm cặp, bồi dưỡng, truyền nghề cho lực lượng lao động

trẻ; chuyển giao ứng dụng các tiến bộ về khoa học công nghệ để nâng cao chất

lượng nguồn lao động nông thôn phục vụ sản xuất ngành nghề; tăng cường công tác

khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công; phát triển ngành nghề nông thôn gắn với

bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các

chương trình trọng điểm của ngành nông nghiệp nhằm ổn định nguồn nguyên liệu

phục vụ ngành nghề nông thôn như: Phát triển lương thực, các cây nguyên liệu,

thuỷ sản, chăn nuôi, lâm nghiệp...; đồng thời thành lập các hội làng nghề, tạo điều

kiện để các cơ sở tiếp thị thị trường, nhất là các mặt hàng xuất khẩu... Hướng dẫn

người dân lựa chọn sản xuất sản phẩm có lợi thế nhất, theo hướng thị trường và

hàng hoá. Tỉnh hỗ trợ đầu tư để phát triển ngành hàng đó thành sản phẩm hàng hoá.

Đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch trong sản

xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

trong nông thôn, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Khôi phục

các làng nghề truyền thống bị mai một, xây dựng, phát triển các làng nghề mới để

thu hút lao động.
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ỌC K

IN
H TẾ H
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Nghiên cứu đề tài ảnh hưởng của chất lượng nguồn lao động nông thôn đến

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi rút ra một

số kết luận sau:

- Cơ cấu LĐNT theo ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuyển dịch theo

hướng tích cực theo hướng giảm tỷ trọng LĐ trong ngành nông nghiệp, tăng tỷ

trọng trong ngành công nghiệp và dịch vụ; đó là kết quả của của việc chuyển dịch

lao động từ khu vực nông nghiệp sang hai khu vực công nghiệp – xât dựng và dịch

vụ. Tuy nhiên, CCLĐNT diễn ra chậm và còn bất hợp lý.

- Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đã tác động mạnh mẽ đến quá trình

chuyển dịch CCLĐNT theo hướng giảm dần số lượng LĐNT ở các vùng đồng bằng

lân cận. Trong đó, đô thị hóa và công nghiệp hóa NT cũng tạo ra CCLĐNT hợp lý

ngay trong khu vực NT TTH trong những năm qua.

- Quy mô, chất lượng LĐNT có tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy chuyển

dịch CCLĐNT tỉnh TTH thời gian qua, đặc biệt CCLĐNT theo ngành, theo vùng

NT và theo trình độ chuyên môn kỹ thuật của người LĐ. Tuy nhiên, chất lượng lao

động ở Thừa Thiên Huế vẫn còn thấp so với các tỉnh khác trong cả nước. Đây

cũng là một khó khăn lớn của tỉnh trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao

động nông thôn.

- Kết quả điều tra các hộ gia đình cho thấy tỷ trọng lao động ngành nông

nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lao động của các hộ điều tra, nguyên

nhân chủ yếu là do lao động nông nghiệp chưa có tay nghề cao, trình độ học vấn

thấp nên gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó các ngành

nghề phi nông nông nghiệp của tỉnh phát triển còn chậm chưa thu hút được lao động

nông nghiệp.

Để quá trình chuyển dịch CCLĐNT Thừa Thiên Huế diễn ra nhanh chóng

theo hướng hiện đại, chính quyền địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

đề ra, trong đó các giải pháp: Phát triển giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề cho

LĐNT được ưu tiên thực hiện.
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2. Kiến nghị

- Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh TTH

Cần có những chính sách ưu tiên tập trung đầu tư nguồn vốn, chính sách tín

dụng, khoa học công nghệ... cho phát triển KT- XH, giải quyết việc làm gắn với

chuyển dịch CCLĐNT.

Kêu gọi các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, nhất là chủ

đầu tư nước ngoài có dự định đầu tư vào các KKT, KCN về mặt thủ tục, quy trình...,

cơ sở hạ tầng, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, hỗ trợ giải

tỏa mặt bằng  tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Có chiến lược khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống ở NT. Có

những chính sách tín dụng ưu đãi cho các hộ gia đình, cơ sở SX kinh doanh các

ngành nghề truyền thống để đầu tư mở rộng SX nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho

LĐNT góp phần đẩy nhanh quá trình CDCCLĐNT.

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

phục vụ cho quá trình CNH, HĐH. Mở rộng các mô hình đào tạo và dạy nghề, gắn

đào tạo với giải quyết việc làm, đặc biệt là hình thức đào tạo nghề cho LĐNT theo

Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Huy động, tập trung đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng NT phục vụ cho sự

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, NT.

- Đối với người LĐNT

+ Cần phải quan tâm, tìm hiểu hơn nữa nhu cầu tuyển dụng, loại công việc,

mức lương, trình độ CMKT, ... qua đó để lựa chọn ngành nghề cho phù hợp với khả

năng của mình.

+ Cần phải trang bị cho mình đầy đủ kỹ năng, không ngừng học tập nâng cao

trình độ học vấn, CMKT. Rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật LĐ đặc biệt là

người LĐ làm việc trong các công ty nước ngoài.

+ Phải có cách nghĩ đúng về nghề nghiệp và có định hướng phù hợp với điều

kiện hiện có của cá nhân và nhu cầu của XH, tránh những suy nghĩ lệch lạc về việc

làm như “học để làm thợ” (công nhân lành nghề) mà cứ cố gắng theo đuổi bậc Đại

học để tìm việc ở những nơi thật tốt trong khi đó năng lực và nhu cầu có giới hạn.
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BẢNG PHỎNG VẤN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Câu 1: Trước hết, anh/chị vui lòng cho biết những thông tin liên quan đến cá nhân

anh/chị tại thời điểm năm 2013.

- Họ và tên: ................................................................................ Xã …………….....

- Dân tộc ......................................................................................Nam (Nữ)………....

II. THÔNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH

Câu 2: Loại hộ (đánh dấu x vào  ô tương ứng)

Hộ thuần nông - lâm thủy sản

Hộ kiêm nghề

Hộ phi nông nghiệp

Hộ không hoạt động kinh tế

Hộ không thuộc loại trên

Câu 3: Số nhân khẩu…………………………………………………

Câu 4: Số lao động…………………………………………………

Câu 5: Anh/chị hãy cho biết thông tin về tổng số lao động trong hộ?

LĐ của hộ 2010 2011 2012 2013

I. Lao động 1

1.Tuổi

2. Giới tính

3. Trình độ văn hóa

4.Trình độ CMKT

5. Có được đào tạo nghề?
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6. Nghề nghiệp

7. Tính chất công việc

8. Hình thức nghề nghiệp

II. Lao động 2

1.Tuổi

2. Giới tính

3. Trình độ văn hóa

4.Trình độ CMKT

5. Có được đào tạo nghề?

6. Nghề nghiệp

7. Tính chất công việc

8. Hình thức nghề nghiệp

III. Lao động 3

1.Tuổi

2. Giới tính

3. Trình độ văn hóa

4.Trình độ CMKT

5. Có được đào tạo nghề?

6. Nghề nghiệp

7. Tính chất công việc

8. Hình thức nghề nghiệp

IV. Lao động 4

1.Tuổi

2. Giới tính

3. Trình độ văn hóa

4.Trình độ CMKT

5. Có được đào tạo nghề?

6. Nghề nghiệp

7. Tính chất công việc
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8. Hình thức nghề nghiệp

V. Lao động 5

1.Tuổi

2. Giới tính

3. Trình độ văn hóa

4.Trình độ CMKT

5. Có được đào tạo nghề?

6. Nghề nghiệp

7. Tính chất công việc

8. Hình thức nghề nghiệp

Ghi chú:

1. Trình độ chuyên môn (Không có CMKT, Sơ cấp, TC, CĐ, ĐH, sau ĐH ...)

2. Đào tạo nghề: Dưới 3 tháng, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề

3. Nghề nghiệp: Nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp);

Công nghiệp; Xây dựng; Tiểu thủ công nghiệp; Dịch vụ

4. Tính chất công việc: Ổn định, Không ổn định

5. Hình thức nghề nghiệp: Nghề giản đơn, Làm nhân viên, Dịch vụ cá nhân,

bảo vệ, Thợ thủ công, Vận hành máy, có CMKT

Câu 6: Thu nhập của lao động trong hộ?

- Nông nghiệp: ................................................................................triệu đồng.

- Lâm nghiệp: ..................................................................................triệu đồng.

- Công nghiệp: ................................................................................triệu đồng.

- Tiểu thủ công nghiệp: ...................................................................triệu đồng.

- Xây dựng cơ bản: ..........................................................................triệu đồng.

- Dịch vụ: ........................................................................................triệu đồng.

- Khác: .............................................................................................triệu đồng.

Câu 7: Anh/chị hãy cho biết  năm 2013 gia đình  có bao nhiêu diện tích đất (ha)?

- Đất ở ..........................................................................................................................

- Đất lâm nghiệp ...........................................................................................................

- Đất nông nghiệp .........................................................................................................
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+ Đất trồng lúa ........................................................................................................

+ Đất trồng màu ......................................................................................................

+ Đất vườn ..............................................................................................................

+ Đất ao ..................................................................................................................

+ Đất khác ...............................................................................................................

Câu 8: Năm 2013, gia đình phải chuyển đổi mục đích sử dụng bao nhiêu ha đất?

- Đất ở ..........................................................................................................................

- Đất lâm nghiệp ...........................................................................................................

- Đất nông nghiệp .........................................................................................................

+ Đất trồng lúa ........................................................................................................

+ Đất trồng màu ......................................................................................................

+ Đất vườn ..............................................................................................................

+ Đất ao ..................................................................................................................

+ Đất trồng chè .......................................................................................................

+ Đất khác ..............................................................................................................

Câu 9: Anh/chị cho biết chi tiêu bình quân/năm của hộ gia đình (trđ/năm)

- Chi phí sản xuất.........................................................................................................

+ Trồng trọt..............................................................................................................

+ Chăn nuôi.............................................................................................................

+ Lâm nghiệp...........................................................................................................

+ Thuỷ sản...............................................................................................................

+ CN – TTCN – XDCB...........................................................................................

+ Dịch vụ.................................................................................................................

+ Chi khác................................................................................................................

- Chi phí cho sinh hoạt gia đình....................................................................................

+ Ăn.........................................................................................................................

+ Ở...........................................................................................................................

+ Mặc.......................................................................................................................

+ Học tập.................................................................................................................

+ Chữa bệnh.............................................................................................................
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+ Đi lại.....................................................................................................................

+ Chi khác................................................................................................................
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Câu 12. Xin anh/chị vui lòng cho biết những thông tin liên quan đến địa phương

nơi anh/chị sinh sống tại thời điểm năm 2013?

CHỈ TIÊU Đơn vị Giá trị

Xã có dự án tạo việc làm không Có/không

Xã có dự án XĐGN không Có/không

Xã có dự án xây dựng CSHT không Có/không

Số nhà máy, làng nghề có thu hút lao động của xã

Khoảng cách từ nhà máy đến nơi anh/chị sống

nhà máy

km

Xã có làng nghề thủ công nào không Nêu tên

Xã có đường quốc lộ chạy qua không Có/không

Xã thuộc vùng nào của huyện (đầm phá, gò đồi,...)

Hộ có tiếp cận với điện lưới quốc gia không Có/không

Câu 13:Trong các năm tới anh/chị có ý định thay đổi việc làm hay không?

Có                          Không

Câu 14: Nếu có anh/chị dự định làm công việc gì? Tại sao?..................................

…………………………………………………………………………………….…

Câu 15: Anh/chị thấy có những điều gì làm quá trình chuyển đổi công việc của

anh/chị gặp khó khăn?..............................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 16: Anh/chị có những mong muốn gì giúp anh/chị giữ nghề cũ hoặc giúp

anh/chị thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi sang nghề mới?..................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ
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ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

--------------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP

CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN XÃ HƯƠNG

TOÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ

Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn:

Phan Thị Kim Thuận ThS. Trần Đoàn Thanh Thanh

Lớp: K43B-KTNN

Niên khóa: 2009 – 2013
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